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MỞ ĐẦU 

 

1. SỰ CẦN THIẾT 

Theo Báo cáo về Chỉ số rủi ro khí hậu toàn cầu năm 2020 của Cơ quan 

“Germanwatch” [53], Việt Nam đứng thứ 6 trong 10 quốc gia bị tác động 

mạnh mẽ nhất bởi các rủi ro khí hậu trong giai đoạn 1999 đến 2018. Biến đổi 

khí hậu (BĐKH) làm gia tăng mức độ cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi 

trƣờng; làm tăng khả năng bị tổn thƣơng và tạo nguy cơ làm chậm hoặc đảo 

ngƣợc quá trình phát triển kinh tế - xã hội. 

BĐKH đang là một thách thức lớn với nhiều thành phố trên thế giới bởi 

BĐKH gây ra sự gia tăng mức độ tổn thƣơng, hạn chế tăng trƣởng kinh tế và 

ngăn cản các nỗ lực xóa đói giảm nghèo, đồng thời BĐKH đã tác động trực 

tiếp lên sức khỏe con ngƣời, sinh kế, tài sản cho các cộng đồng dân cƣ. Xây 

dựng thành phố, quốc gia có khả năng thích ứng (KNTƢ) với BĐKH là một 

trong những ƣu tiên hàng đầu để phát triển một xã hội bền vững [23].  

Ở Việt Nam, vùng đồng bằng và vùng ven biển thƣờng là nơi tập trung 

đông dân cƣ do có điều kiện tự nhiên sinh thái thuận lợi, nhƣng cũng là khu 

vực phải chịu ảnh hƣởng thƣờng xuyên của các thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán 

...). Vùng ven biển Việt Nam là khu vực chịu nhiều rủi ro do BĐKH, trong đó 

vùng duyên hải ven biển là khu vực chịu nhiều tổn thƣơng nhất [70]. Đại bộ 

phận dân số trong vùng có nguồn sinh kế chính là nông nghiệp, đánh bắt thủy 

sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch,…Các nguồn sinh kế này phụ thuộc khá 

nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và điều kiện thời tiết, khí hậu, do đó 

đời sống của họ bị tác động nghiêm trọng bởi điều kiện tự nhiên. Việc gia 

tăng những rủi ro khí hậu cũng là một trong những áp lực ảnh hƣởng đến 

những sinh kế dựa vào các nguồn tài nguyên của cộng đồng dân cƣ ven biển 

bên cạnh những áp lực nhƣ sự gia tăng dân số, khai thác quá mức nguồn tài 

nguyên, trình độ giáo dục và kỹ năng thấp, ô nhiễm nguồn nƣớc, đói nghèo. 
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Thực vậy, KNTƢ với BĐKH có quan hệ chặt chẽ với sinh kế phát triển bền 

vững (PTBV) và mối quan hệ đó đƣợc thể hiện trên các phƣơng diện sau đây. 

Thứ nhất, khí hậu địa phƣơng, khu vực và toàn cầu sẽ biến đổi trong tƣơng lai 

nên BĐKH sẽ ảnh hƣởng đến sinh kế và khả năng đạt đƣợc các mục tiêu 

PTBV. Thứ hai, nâng cao KNTƢ với BĐKH không chỉ giúp làm giảm thiểu 

thiệt hại do BĐKH mà còn tăng cƣờng cơ hội tiếp cận nguồn tài chính khí hậu 

từ đó tạo động lực đảm bảo sinh kế PTBV. 

Do đó, tăng cƣờng KNTƢ cho các cộng đồng, khu vực với BĐKH và 

quốc gia bị tổn thƣơng nhất do tác động tiêu cực của BĐKH là điều kiện cần 

thiết để làm giảm các tổn thƣơng và là nền tảng của PTBV [69]. Xác định 

vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH cần đƣợc xây dựng trên 

quan điểm thích ứng BĐKH gắn liền với PTBV và phát triển KNTƢ với 

BĐKH hƣớng tới thay đổi hành vi của xã hội nhằm đảm bảo sinh kế bền 

vững, vậy nên phát triển KNTƢ với BĐKH cần phải dựa vào các nguồn lực 

sinh kế bởi nguồn lực sinh kế là “nội lực” của con ngƣời là yếu tố trọng tâm 

và cơ sở cốt lõi cho các hoạt động sinh kế thích ứng ở cấp cộng đồng hay 

thành phố với BĐKH. Thông qua các nguồn lực sinh kế có thể đánh giá vai 

trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của từng nhóm đối tƣợng nghiên cứu 

với BĐKH. Do đó, việc xác định các nguồn lực sinh kế có vai trò ảnh hƣởng 

đến KNTƢ của ĐTVB với BĐKH là cần thiết và sẽ giúp các nhà nghiên 

cứu, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách nắm rõ các nguồn lực chính và 

các thông tin, dữ liệu kinh tế - xã hội - tự nhiên sẽ ảnh hƣởng đến KNTƢ với 

BĐKH, từ đó ban hành các chính sách thích ứng với BĐKH phù hợp để hạn 

chế các áp lực do BĐKH. 

Thành phố Đà Nẵng là một thành phố ven biển miền Trung đang phát 

triển rất mạnh cả về mở rộng không gian đô thị, cả về kinh tế - xã hội nhƣng 

thành phố cũng bị tác động mạnh mẽ bởi BĐKH nhƣ ngập lụt trên diện rộng, 

nhiễm mặn ngày càng gia tăng, hạn hán kéo dài. Sinh kế của phần lớn dân cƣ 
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nơi đây là nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, du lịch,.... Vì vậy, 

đề tài sẽ chọn Đà Nẵng là thành phố ven biển để đánh giá vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH. 

Hiện nay, phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM đƣợc ứng dụng tƣơng đối 

phổ biến trong các nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc thuộc các lĩnh vực 

tâm lý học, xã hội học, giáo dục và quản lý và nhu cầu khách hàng của ngành 

dịch vụ với mục tiêu phân tích, đánh giá mối quan hệ cũng nhƣ vai trò ảnh 

hƣởng của các chỉ số, yếu tố trong các lĩnh vực này [15], [18], [33], [60], [63], 

[74], [79]. Với lợi thế có thể kết hợp kỹ thuật phân tích sai số đo lƣờng trong 

một mô hình và tính đƣợc các sai số đo lƣờng [29], [30] nên phƣơng pháp mô 

hình cấu trúc SEM đã khắc phục đƣợc hạn chế của các phƣơng pháp tính toán 

truyền thống trƣớc đây nhƣ AHP, Iyenga - Surdarshan, PCA để cải thiện và 

nâng cao độ tin cậy của kết quả tính toán [30]. 

Với lý do nêu trên, đề tài “Nghiên cứu đánh giá vai trò các yếu tố ảnh 

hưởng đến khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu bằng phương pháp mô 

hình hóa cấu trúc SEM của thành phố Đà Nẵng” đã đƣợc lựa chọn nghiên 

cứu trong luận án.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  

(1) Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố 

Đà Nẵng với BĐKH dựa trên sinh kế bền vững; 

(2) Nghiên cứu lựa chọn mô hình cấu trúc SEM để đánh giá vai trò các 

yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH. 

 (3) Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã kế thừa bộ số liệu điều tra khảo 

sát năm 2014 của 1168 hộ gia đình tại 7 quận/huyện của thành phố Đà Nẵng 

và một vài chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH từ đề tài khoa 
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học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu và đề xuất mô hình đô thị có 

KNTƢ với BĐKH”, mã số BĐKH.32/10-15 nên đối tƣợng và phạm vi nghiên 

cứu của luận án là: 

- Đối tƣợng của luận án tập trung nghiên cứu vai trò các yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH. 

- Phạm vi không gian nghiên cứu là thành phố Đà Nẵng bao gồm quận 

Hải Châu, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Thanh 

Khê, quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang. 

- Phạm vi thời gian nghiên cứu là năm 2014. 

4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

(1) Cơ sở khoa học và thực tiễn nào để đề xuất bộ chỉ số KNTƢ của 

thành phố Đà Nẵng với BĐKH?  

 (2) Cơ sở khoa học và thực tiễn nào để lựa chọn phƣơng pháp mô hình 

cấu trúc SEM để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành 

phố Đà Nẵng với BĐKH? 

(3) Kết quả đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành 

phố Đà Nẵng, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH là 

nhƣ thế nào? 

5. LUẬN ĐIỂM CỦA LUẬN ÁN 

(1) Luận điểm 1: Bộ chỉ số ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng với BĐKH đƣợc đề xuất dựa theo tiếp cận của IPCC 2014 và các nguồn 

lực sinh kế của DFID bao gồm CSHT, xã hội, tự nhiên, tài chính, nhân lực và 

17 chỉ số là phù hợp với điều kiện phát triển tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh 

kế của thành phố. 

(2) Luận điểm 2: Phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM vừa đảm bảo tính 

toán đƣợc vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH, đồng thời hạn 

chế tối đa các sai số đo lƣờng tính toán. Kết quả đánh giá sử dụng phƣơng 

pháp này cho thấy yếu tố CSHT, tự nhiên có vai trò ảnh hƣởng lớn đến 
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KNTƢ của thành phố Đà Nẵng và hộ trung bình - khá giả. Yếu tố tài chính có 

vai trò ảnh hƣởng lớn đối với hộ nghèo - cận nghèo. 

6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Để đạt đƣợc các mục tiêu đã đề ra, các nội dung nghiên cứu của luận án 

đã đƣợc triển khai gồm: 

- Tổng quan nghiên cứu về bộ chỉ số thích ứng và bộ chỉ số KNTƢ với 

BĐKH (bao gồm các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH), phƣơng pháp 

đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH để xác định 

các yếu tố ảnh hƣởng tới KNTƢ với BĐKH, kinh nghiệm trong việc lựa chọn 

yếu tố và chỉ số; xác định kinh nghiệm trong nƣớc và nƣớc ngoài trong việc 

dùng phƣơng pháp đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng trong lĩnh vực 

BĐKH và các ứng dụng của phƣơng pháp mô hình cấu trúc). 

- Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH; 

- Nghiên cứu lựa chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM để đánh giá 

vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH; 

- Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH  

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao KNTƢ với BĐKH. 

7. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

7.1. Ý nghĩa khoa học: 

1) Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc đề xuất bộ chỉ số KNTƢ 

của thành phố Đà Nẵng với BĐKH dựa vào các nguồn lực sinh kế bền vững. 

2) Nâng cao độ tin cậy của kết quả tính toán xác định vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH và hạn chế các sai 

số đo lƣờng trong tính toán. 

3) Chứng minh phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM là phƣơng pháp hữu 

hiệu, đảm bảo khách quan, tin cậy trong việc định lƣợng vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH. 
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7.2. Ý nghĩa thực tiễn: 

1) Đề xuất đƣợc bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH 

làm cơ sở để xem xét, đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của 

thành phố với BĐKH áp dụng cho các thành phố ven biển khác. 

2) Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. Kết quả này 

là cơ sở để xây dựng các chiến lƣợc, chính sách, giải pháp thích ứng BĐKH 

phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của địa phƣơng. 

8. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Luận án có những đóng góp về lý luận và thực tiễn nhƣ sau: 

- Đề xuất đƣợc bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH dựa 

trên cơ sở lồng ghép vấn đề sinh kế bền vững với BĐKH và phù hợp với đặc 

điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của thành phố. 

- Lựa chọn và ứng dụng đƣợc phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM trong 

lĩnh vực BĐKH để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của 

thành phố Đà Nẵng với BĐKH.  

- Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. 

9. KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN 

Luận án được bố cục như sau: 

Mở đầu  

Chƣơng 1. Tổng quan về các yếu tố ảnh hƣởng, bộ chỉ số về khả năng 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Chƣơng này giới thiệu một số khái niệm liên 

quan đến nghiên cứu; tổng quan các nghiên cứu trên thế giới và trong nƣớc về 

bộ chỉ số thích ứng với BĐKH; các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH; 

phƣơng pháp đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng trong lĩnh vực BĐKH 

và một số ứng dụng của phƣơng pháp mô hình cấu trúc. 
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Chƣơng 2. Phƣơng pháp nghiên cứu, khu vực nghiên cứu, số liệu sử 

dụng. Chƣơng này giới thiệu về các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng 

trong luận án; giới thiệu về khu vực nghiên cứu và số liệu sử dụng trong 

nghiên cứu. 

Chƣơng 3. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thích ứng 

của thành phố Đà Nẵng với BĐKH. Chƣơng này đƣa ra các kết quả nghiên cứu 

chính đạt đƣợc của luận án bao gồm: cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ 

số KNTƢ của thành phố với BĐKH; cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn 

phƣơng pháp mô hình cấu trúc để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến 

KNTƢ của thành phố với BĐKH. Các kết quả đánh giá vai trò các yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ của thành phố, hộ trung bình - khá giả, hộ nghèo - cận 

nghèo với BĐKH; Đề xuất một số giải pháp nâng cao KNTƢ của thành phố, 

hộ trung bình - khá giả, hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH 

Kết luận và kiến nghị  

Tài liệu tham khảo và Phụ lục 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG,                    

BỘ CHỈ SỐ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

1.1. Một số khái niệm 

Biến đổi khí hậu: “BĐKH là sự thay đổi trạng thái của khí hậu so với 

trung bình và/hoặc sự dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời 

gian dài, thƣờng vài thập kỷ hoặc dài hơn” [69]. BĐKH thể hiện ở nhiều hình 

thái khác nhau nhƣng đặc điểm chung là sự thay đổi của BĐKH so với trạng 

thái tƣơng đối ổn định trƣớc đó theo một xu thế nào đó. Các biểu hiện cụ thể 

của BĐKH bao gồm: nhiệt độ tăng, thay đổi độ ẩm, lƣợng mƣa, nƣớc biển 

dâng cao và các hiện tƣợng thời tiết cực đoan diễn ra thƣờng xuyên hơn, với 

cƣờng độ mạnh hơn. 

Thích ứng BĐKH: là sự điều chỉnh trong hệ thống tự nhiên và hoặc nhân 

tạo để ứng phó với các tác nhân khí hậu hiện tại và tƣơng lai, nhƣ làm giảm 

những thiệt hại hoặc tận dụng các cơ hội có lợi [32], [69]. Thích ứng còn 

đƣợc hiểu là sự kết hợp của tất cả các điểm mạnh, thuộc tính và nguồn lực sẵn 

có cho một cá nhân, cộng đồng, xã hội hoặc tổ chức có thể đƣợc sử dụng để 

chuẩn bị và thực hiện các hành động nhằm giảm tác động xấu, giảm thiệt hại 

hoặc tận dụng các cơ hội,… 

KNTƯ với BĐKH: là khả năng tự điều chỉnh của một hệ thống trƣớc sự 

BĐKH để làm giảm nhẹ các thiệt hại tiềm tàng, tận dụng các cơ hội, hoặc 

đối phó với các hậu quả [69]; hoặc là sự điều chỉnh của hệ thống tự nhiên 

hoặc con ngƣời đối với hoàn cảnh hoặc môi trƣờng thay đổi nhằm làm giảm 

khả năng bị tổn thƣơng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại [2]; hoặc là 

năng lực của xã hội để thay đổi theo cách làm cho xã hội đƣợc trang bị tốt 

hơn để có thể quản lý những rủi ro hoặc nhạy cảm từ những ảnh hƣởng của 

BĐKH [87].  
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Sinh kế: có nghĩa là nghề nghiệp hoặc việc làm và cũng có nghĩa là con 

đƣờng để kiếm sống. Sinh kế bao gồm các khả năng, các tài sản (bao gồm cả 

các nguồn lực vật chất và xã hội) và các hoạt động cần thiết để kiếm sống 

[58]. Gần đây, ý nghĩa của cụm từ này đƣợc mở rộng hơn bao gồm cả về xã 

hội, kinh tế, và các thuộc tính khác và đồng thời một loạt các yếu tố ảnh 

hƣởng đến các điểm mạnh, tính chống chịu và các rủi ro từ cách kiếm sống 

của ngƣời dân cũng đƣợc đề cập đến. 

Sinh kế bền vững: là sinh kế có khả năng ứng phó và phục hồi khi bị tác 

động, hay có thể thúc đẩy các khả năng và tài sản ở cả thời điểm hiện tại và 

trong tƣơng lai, trong khi không làm xói mòn nền tảng của các nguồn lực tự 

nhiên [57], [58]. 

Nguồn vốn sinh kế: là yếu tố trọng tâm trong cách tiếp cận sinh kế bền 

vững. Có 5 loại nguồn vốn sinh kế: nguồn vốn tự nhiên bao gồm các nguồn 

tài nguyên có trong môi trƣờng tự nhiên mà con ngƣời có thể sử dụng để thực 

hiện các hoạt động sinh kế. Nguồn vốn vật chất bao gồm các nguồn vốn khác 

nhau mà con ngƣời sử dụng để đạt đƣợc các mục tiêu sinh kế. Nguồn lực con 

ngƣời bao gồm các khả năng, kinh nghiệm, trình độ,.... Nguồn lực xã hội bao 

gồm các mối quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời trong xã hội mà con 

ngƣời dựa vào để thực hiện các hoạt động sinh kế. 

Sinh kế bền vững thích ứng với BĐKH: là sinh kế vừa thích ứng với 

BĐKH, vừa bền vững về mặt, xã hội, môi trƣờng và phù hợp với thể chế cả 

cấp trung ƣơng và địa phƣơng. Các sinh kế bền vững là những sinh kế có thể 

đối phó và phục hồi sau những cú sốc, duy trì hoặc tăng cƣờng khả năng, tài 

sản và quyền trong khi không phá hủy đến tài nguyên thiên nhiên [86]. 

Dƣới lăng kính của khung sinh kế, BĐKH có thể đƣợc nhìn nhận nhƣ 

yếu tố chủ yếu gây ra các tổn thƣơng cho sinh kế địa phƣơng. SLA cung cấp 

phƣơng pháp lấy con ngƣời làm trọng tâm để kiểm tra những yếu tố và mối 

quan hệ phụ thuộc khác nhau tạo ra các hoạt động cũng nhƣ kết quả sinh kế 

bền vững.  
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Tiêu chí/yếu tố KNTƯ với BĐKH: là các đại lƣợng cấu tạo nên KNTƢ 

với BĐKH do đó các tiêu chí/yếu tố KNTƢ với BĐKH phải phản ánh đƣợc 

đặc trƣng KNTƢ một cách rõ ràng, không trừu tƣợng, dễ đọc, dễ hiểu và phù 

hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 

Chỉ số KNTƯ với BĐKH: là các đại lƣợng mô tả nội dung và bản chất tự 

nhiên của các nhân tố cấu tạo nên KNTƢ với BĐKH. 

Thông số: là giá trị định lƣợng, đo đạc và tính toán thực tế từ hiện trạng 

hoặc xu thế biến đổi của các tiêu chí. Các thông số đƣợc xác định trên cơ sở 

tính toán thực tế, phỏng vấn, thu thập từ số liệu thống kê, … 

Hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 

1.300.000 đồng/ngƣời/tháng đến 1.690.000 đồng/ngƣời/tháng [12]. 

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 

1.100.000 đồng/ngƣời/tháng đến 1.430.000 đồng/ngƣời/tháng [12]. 

Hộ nghèo khu vực thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 

1.300.000 đồng/ngƣời/tháng trở xuống [12]. 

Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 

1.100.000 đồng/ngƣời/tháng trở xuống [12]. 

1.2. Tình hình nghiên cứu bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu 

1.2.1. Trên thế giới 

Các chỉ số liên quan đến thích ứng với BĐKH là nhằm theo dõi và đánh 

giá mức độ hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH cũng nhƣ các 

chính sách liên quan đến thích ứng với BĐKH [13]. Mỗi một loại chỉ số có 

thể phục vụ một mục đích giám sát và đánh giá khác nhau. Theo các tài liệu 

nghiên cứu, không thể đo lƣờng sự thích ứng của môi trƣờng tự nhiên hay 

một hệ thống tự nhiên một cách trực tiếp, nên đo lƣờng thông qua các chỉ số 

thích ứng và dựa trên các đặc điểm của hệ thống tự nhiên có khả năng chống 

chịu tốt với BĐKH [77], cụ thể: 
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Nghiên cứu về “Các chỉ số thích ứng với BĐKH cho môi trƣờng tự nhiên” 

của Ủy ban Môi trƣờng Anh chỉ ra sự thích ứng của môi trƣờng tự nhiên nên 

đƣợc đo lƣờng dựa trên các đặc điểm chống chịu tốt với BĐKH của môi trƣờng 

đó. Vì vậy, một môi trƣờng tự nhiên có khả năng chống chịu tốt với BĐKH bao 

gồm bốn đặc điểm là sự đa dạng của môi trƣờng tự nhiên, tính linh hoạt trong 

quản lý môi trƣờng tự nhiên, áp lực của con ngƣời lên môi trƣờng tự nhiên 

đƣợc giảm thiểu, môi trƣờng tự nhiên có thể cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Bộ 

chỉ số thích ứng với BĐKH cho môi trƣờng tự nhiên bao gồm chỉ số đa dạng 

cây trồng và độ bao phủ đất lục địa, loài chim phổ biến, tình trạng sạt lở đất, 

tạo ra môi trƣờng sống ven biển, tình trạng sinh thái tự nhiên, nƣớc bề mặt và 

nƣớc ngầm, chất lƣợng không khí, khu vực không gian xanh đô thị [77]. 

Nghiên cứu về “Theo dõi quá trình thích ứng trong lĩnh vực nông nghiệp 

bằng các chỉ số thích ứng với BĐKH” của Tổ chức nông nghiệp và lƣơng 

thực Liên hợp quốc đã chỉ ra bộ chỉ số theo dõi quá trình thích ứng trong lĩnh 

vực nông nghiệp bao gồm yếu tố nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái, 

yếu tố hệ thống các sản phẩm nông nghiệp, yếu tố kinh tế - xã hội, yếu tố thể 

chế chính sách [61]. Trong đó, yếu tố nguồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh 

thái đƣợc phản ánh thông qua chỉ số chất lƣợng nguồn nƣớc, chất lƣợng rừng 

và trồng trọt, hệ sinh thái. Yếu tố hệ thống các sản phẩm nông nghiệp đƣợc 

phản ánh qua chỉ số chất lƣợng và số lƣợng sản phẩm nông nghiệp, quản lý 

bền vững hệ thống sản phẩm nông nghiệp, tác động của cực trị đến sinh kế và 

sản phẩm nông nghiệp, tác động của hoạt động thích ứng đến mùa màng, 

đánh bắt thủy sản, trồng rừng. Yếu tố kinh tế - xã hội đƣợc phản ánh thông 

qua chỉ số chất lƣợng và an ninh lƣơng thực, truy cập các dịch vụ và bảo hiểm 

xã hội, đa dạng sinh kế. Yếu tố thể chế chính sách đƣợc phản ánh thông qua 

chỉ số dịch vụ hỗ trợ công nghệ, nhận thức của các bên liên quan, tài chính 

cho quản lý rủi ro và thích ứng với BĐKH, lồng ghép thích ứng với BĐKH 

vào chính sách nông nghiệp. 
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Nghiên cứu về “Bộ chỉ số hƣớng dẫn và giám sát thích ứng với BĐKH 

cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dƣơng nƣớc Mỹ” của tác giả Annie 

Doubleday đã phát triển bộ chỉ số thích ứng với BĐKH với mục tiêu theo dõi 

các hoạt động thích ứng với BĐKH tại các cơ quan y tế địa phƣơng và quốc 

gia Mỹ. Bộ chỉ số bao gồm các yếu tố nhƣ hợp tác và chia sẻ; hệ thống thông 

tin; sự công bằng; nguồn tài nguyên; khả năng phòng chống và ứng phó. Các 

chỉ số mô tả bao gồm các rủi ro sức khỏe liên quan đến BĐKH; hệ thống cảnh 

báo, dự báo sớm các bệnh liên quan đến BĐKH; đào tạo truyền thông nâng 

cao nhận thức về BĐKH trong lĩnh vực y tế; chia sẻ các thông tin về BĐKH; 

huy động sự tham gia của cộng đồng cho ứng phó với BĐKH; hỗ trợ nghiên 

cứu liên quan đến ứng phó với BĐKH trong lĩnh vực y tế [43]. 

1.2.2. Ở Việt Nam 

Trong nghiên cứu về “Phát triển bộ chỉ số thích ứng với BĐKH phục 

vụ công tác quản lý nhà nƣớc về BĐKH” của tác giả Huỳnh Thị Lan Hƣơng, 

quá trình đánh giá hiệu quả thích ứng đƣợc thực hiện theo ba bƣớc lần lƣợt 

là đánh giá hiện trạng của lĩnh vực/địa phƣơng trƣớc BĐKH; đánh giá hiệu 

quả của các hoạt động thích ứng đã và đang thực hiện tại địa phƣơng; tổng 

hợp kết quả và đánh giá thích ứng. Bộ chỉ số đánh giá hiện trạng thích ứng 

và hiệu quả các hoạt động thích ứng bao gồm các chỉ số khả năng chống 

chịu của môi trƣờng tự nhiên, chỉ số về tính dễ bị tổn thƣơng, chỉ số giảm 

nhẹ rủi ro do BĐKH [13]. Trong quá trình xây dựng và phát triển bộ chỉ số, 

các chỉ số đƣợc xem xét và cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố, có tính đến sự 

phát triển bền vững. Các chỉ số đƣợc phát triển đầy đủ và toàn diện theo ba 

trụ cột kinh tế - xã hội - môi trƣờng. 

Báo cáo về “Sinh kế thích ứng với BĐKH cho Việt Nam, tiêu chí đánh 

giá và các điển hình” đã giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với 

BĐKH đã triển khai và đề xuất các tiêu chí đánh giá các mô hình đó nhằm 

mục tiêu nhân rộng các mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH hiệu quả đến 
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các địa phƣơng khác có điều kiện tƣơng tự. Qua đó, một mô hình ứng phó với 

BĐKH đƣợc đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: tiêu chí về thích ứng với BĐKH, 

tiêu chí về giảm nhẹ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tiêu chí về tính bền 

vững, tiêu chí về khả năng nhân rộng. Trong đó, tiêu chí về thích ứng với 

BĐKH đƣợc phản ánh qua chỉ số thích ứng với các biểu hiện khác nhau của 

BĐKH, chỉ số đáp ứng càng nhiều càng tốt với các biểu hiện khác nhau của 

BĐKH, chỉ số thích ứng cho cả tình trạng khí hậu đang thay đổi. Tiêu chí về 

giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đƣợc phản ánh qua chỉ số sử dụng năng lƣợng 

tái tạo, sử dụng công nghệ sản xuất, mức độ tiết kiệm năng lƣợng [6]. 

Nghiên cứu về “Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả các mô hình 

kinh tế cấp huyện thích ứng với BĐKH vùng đồng bằng sông Cửu Long, thí 

điểm cho một huyện điển hình” [8] đã chỉ ra sáu tiêu chí đánh giá bao gồm: 

tiêu chí hiệu quả kinh tế - xã hội và đƣợc phản ánh qua chỉ số đánh giá nhu 

cầu thị trƣờng, chỉ số đánh giá quy mô đầu tƣ, chỉ số năng suất, chỉ số chất 

lƣợng sản phẩm, chỉ số năng lƣợng kỹ thuật; tiêu chí thể chế chính sách đƣợc 

phản ánh thông qua chỉ số chính sách tài chính, chỉ số chƣơng trình hỗ trợ; 

tiêu chí văn hóa - xã hội đƣợc phản ánh thông qua chỉ số tăng số lƣợng đối 

tƣợng thụ hƣởng, chỉ số huy động sự tham gia của phụ nữ và bảo đảm bình 

đẳng giới, chỉ số thúc đẩy sự tham gia của nhóm dễ bị tổn thƣơng; tiêu chí 

thích ứng với BĐKH đƣợc phản ánh thông qua chỉ số KNTƢ với BĐKH, chỉ 

số điều chỉnh cơ cấu mùa vụ theo hƣớng thích ứng với BĐKH, chỉ số tận 

dụng cơ hội có lợi do BĐKH đem lại, chỉ số tác động của khí nhà kính; tiêu 

chí bảo vệ môi trƣờng đƣợc phản ánh qua chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên 

thiên nhiên, chỉ số tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lƣợng, chỉ số sử dụng 

năng lƣợng tái tạo, chỉ số giảm xả thải ra môi trƣờng nƣớc và đất, chỉ số tăng 

tái chế sử dụng chất thải và tái chế, chỉ số năng lực thích ứng với sự thay đổi 

của hệ sinh thái; tiêu chí quản lý và nhân rộng đƣợc phản ánh qua chỉ số 

nguồn lực, chỉ số nguồn tài chính cộng đồng, chỉ số ứng dụng khoa học - kỹ 

thuật, chỉ số quản lý rủi ro, chỉ số khả năng nhân rộng. 
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Nhƣ vậy, bộ chỉ số thích ứng với BĐKH để theo dõi và đánh giá mức 

độ hiệu quả của các hoạt động thích ứng với BĐKH và các chính sách liên 

quan đến thích ứng với BĐKH bao gồm các yếu tố cơ bản cấu tạo nên sự 

thích ứng và các chỉ số phản ánh sự ảnh hƣởng giữa các yếu tố trong khái 

niệm về thích ứng với BĐKH.  

1.3. Tình hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thích 

ứng với biến đổi khí hậu 

KNTƢ với BĐKH là sự điều chỉnh của hệ thống tự nhiên, xã hội hoặc 

con ngƣời đối với hoàn cảnh hoặc môi trƣờng thay đổi nhằm làm giảm khả 

năng bị tổn thƣơng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại. KNTƢ với BĐKH 

bị ảnh hƣởng bởi các yếu tố và chỉ số cấu tạo nên KNTƢ. Sử dụng bộ chỉ số để 

đánh giá và xác định chính xác vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với 

BĐKH có ý nghĩa quan trong việc xây dựng các chính sách, kế hoạch thích ứng 

BĐKH phù hợp. Theo các tác giả bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH cần đƣợc cấu 

tạo bởi các yếu tố và chỉ số phản ánh KNTƢ với BĐKH cho đối tƣợng nghiên 

cứu [41], [54], [89], do đó bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH có thể đƣợc tiếp cận 

theo 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là bộ tiêu chí và chỉ số cấp quốc gia, để đánh giá 

mức độ tổn thƣơng do BĐKH [61]. Các chỉ số này đƣợc sử dụng nhƣ bộ chỉ số 

năng lực cạnh tranh, chất lƣợng cuộc sống, môi trƣờng và phát triển con ngƣời. 

Thách thức của việc phát triển chỉ số tổng hợp là thiếu dữ liệu, chuẩn hóa dữ 

liệu và độ tin cậy của dữ liệu. Để khắc phục khó khăn này bộ chỉ số tổng hợp 

phải đƣợc xây dựng dựa trên khung lý thuyết rõ ràng, đầy đủ dữ liệu, các trọng 

số và tính toán tổng hợp minh bạch, đƣợc kiểm tra độ nhạy [52], [61]. 

Cách tiếp cận thứ hai dựa vào các chỉ số thích ứng trong mối quan hệ 

tính dễ bị tổn thƣơng, sự gia tăng của các dự án, chƣơng trình đầu tƣ [47], 

[82], chính sách và giảm thiểu các ảnh hƣởng của các hiện tƣợng cực đoan 

khí hậu đối với kinh tế - xã hội [55]. Các chỉ số cũng có thể phát triển bằng 

phƣơng pháp suy luận hoặc quy nạp [59]. 
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Một cách tiếp cận khác lựa chọn các yếu tố và chỉ số KNTƢ với BĐKH 

để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH và đánh giá 

hiệu quả của hoạt động thích ứng với BĐKH. Với cách tiếp cận này, bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH đƣợc xây dựng cần phải đảm bảo phản ánh đƣợc bản chất 

của các yếu tố cấu thành nên KNTƢ với BĐKH. Sau đây, luận án tiến hành 

tổng quan các nghiên cứu liên quan đến các yếu tố và chỉ số ảnh hƣởng đến 

KNTƢ với BĐKH theo hƣớng tiếp cận này. 

1.3.1. Trên thế giới 

Hiện nay, bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH chƣa đƣợc phát triển phổ biến và 

thống nhất trên toàn thế giới cho quy mô quốc gia, khu vực và hộ gia đình. Các 

nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, mục đích phát triển và tăng trƣởng khác 

nhau giữa các quốc gia, sẽ dẫn đến hệ thống các chỉ số mô tả và yếu tố cấu tạo 

KNTƢ với BĐKH, xếp hạng chỉ số sẽ khác nhau ở các quốc gia khác nhau. 

Tƣơng tự nhƣ vậy, tại quy mô quốc gia, chỉ số KNTƢ với BĐKH của các tỉnh, 

thành phố khác nhau, của các ngành và nhóm ngƣời khác nhau cũng sẽ là khác 

nhau [42], [55], [68], [87], điều này đã đƣợc chỉ ra trong các nghiên cứu sau: 

Đối với quy mô quốc gia, dựa trên lý thuyết giả định về mối quan hệ của 

nhân tố môi trƣờng, phát triển và khả năng phục hồi, nghiên cứu đã chỉ ra các 

yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH bao gồm 5 yếu tố: đó là phúc lợi và 

độ ổn định của nền kinh tế, cấu trúc nhân khẩu, khả năng kết nối chung, độ phụ 

thuộc nguồn tài nguyên, ổn định của việc giáo dục và phúc lợi [41]. Các yếu tố 

này lại đƣợc phản ánh thông qua 9 chỉ số KNTƢ với BĐKH nhƣ (Hình 1.1), 

trong đó tập trung vào các đặc trƣng của các quốc gia có nền kinh tế dựa vào 

nông nghiệp là chính, ví dụ nhƣ đặc trƣng về tăng trƣởng dân số, tiêu chuẩn 

sống, tỷ lệ dân số nông nghiệp, sức khỏe nông dân, thông tin liên lạc phục vụ 

sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi. Theo nghiên cứu, yếu tố phúc lợi và độ ổn định 

của nền kinh tế có mối quan hệ với sự vững mạnh của nền kinh tế và cho phép 

thực hiện các chiến lƣợc ứng phó với BĐKH. Với việc lựa chọn đối tƣợng 

nghiên cứu là ngƣời dân làm nông nghiệp, nghiên cứu đã cho thấy yếu tố tự 
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nhiên có quan hệ với việc sử dụng nguồn nƣớc trong các sinh hoạt và sản xuất, 

một trong những nhân tố quan trọng với các quốc gia có nền kinh tế nông 

nghiệp. Yếu tố liên kết toàn cầu sẽ có liên quan đến vấn đề cán cân thƣơng mại 

quốc gia. Những quốc gia có cán cân thƣơng mại âm thì KNTƢ với BĐKH sẽ 

kém hơn các quốc gia có cán cân thƣơng mại dƣơng. Do đó, khi một quốc gia 

hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu thì quốc gia đó càng nhiều cơ hội đa dạng 

hóa và tăng khả năng phục hồi. Nhƣ vậy có thể thấy, các vấn đề liên quan đến 

CSHT, tự nhiên bị ảnh hƣởng bởi BĐKH, cũng nhƣ nhận thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm thích ứng với BĐKH ... chƣa đƣợc đề cập trong nghiên cứu này. 

 

Hình 1.1. Cấu trúc của Chỉ số KNTƢ quốc gia [41]. 

Trong một nghiên cứu về KNTƢ cho các quốc gia đảo nhỏ với BĐKH, 

trƣờng hợp nghiên cứu cho quốc gia Grenada. Với phạm vi và đối tƣợng 

nghiên cứu chính là KNTƢ của ngành du lịch với BĐKH, nghiên cứu đã đƣa 

ra các yếu tố KNTƢ của ngành du lịch với BĐKH bao gồm: động lực thích 
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ứng, tự nhiên, công nghệ, kinh tế, nhân lực và thể chế [72]. Theo nghiên cứu, 

yếu tố công nghệ và kinh tế đóng vai trò quan trọng góp phần làm tăng khả 

năng tiếp cận các thông tin và nâng cao nhận thức của ngành du lịch cũng nhƣ 

hành khách du lịch, sự hạn chế về nhận thức và thiếu hụt thông tin đã gây ra 

những cản trở nhất định trong quá trình thực hành các hành động thích ứng 

BĐKH tại quốc gia này. Yếu tố động lực thích ứng cũng đƣợc xem là yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của ngành du lịch với BĐKH tùy thuộc vào mức độ tác 

động của các rủi ro khí hậu mà sẽ dẫn đến sự thay đổi của yếu tố động lực và 

việc tăng cƣờng động lực thích ứng sẽ thúc đẩy các hoạt động thích ứng. Yếu 

tố thể chế với các chính sách hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động thích ứng và thực 

hiện hiệu quả các giải pháp thích ứng BĐKH sẽ làm tăng động lực và tạo 

niềm tin nâng cao KNTƢ với BĐKH. Nhân tố nhân lực sẽ quyết định KNTƢ 

của cá nhân với BĐKH và đƣợc phản ánh thông qua các chỉ số kỹ năng, kiến 

thức, kinh nghiệm, thông tin về hệ thống sinh thái, rủi ro khí hậu, văn hóa 

[90]. Thích ứng dựa vào hệ sinh thái cung cấp cơ hội để giảm thiểu sự tổn 

thƣơng của các cộng đồng ven biển thông qua việc nâng cao quản lý hệ sinh 

thái biển và ven biển, nhờ đó tiếp tục cung cấp các dịch vụ sinh thái mà các 

cộng đồng dựa vào để sinh tồn. 

Trong một nghiên cứu khác về KNTƢ trên quy mô quốc gia và khu 

vực, thí điểm cho nƣớc Ý, đã chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với 

BĐKH bao gồm yếu tố tài chính, công nghệ, kiến thức, CSHT và thể chế 

[83]. Nghiên cứu đã chứng minh các yếu tố KNTƢ với BĐKH lựa chọn cần 

phù hợp theo từng quy mô địa lý, chính sách thích ứng. Các chỉ số mô tả các 

yếu tố KNTƢ với BĐKH tập trung vào đặc trƣng của một quốc gia có nền 

kinh tế và công nghệ và du lịch phát triển nhƣ: tổng sản phẩm quốc nội 

(GDP), phân bố và quy hoạch quỹ đất, tổng chi phí cho phục hồi và phát 

triển, ứng dụng các sáng chế từ cơ quan sáng chế Châu Âu, chỉ số chất lƣợng 

của các chính sách.  
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Đối với quy mô khu vực, thành phố: trên cơ sở đối tƣợng và phạm vi 

nghiên cứu là KNTƢ của ngành nông nghiệp với BĐKH trong đó tập trung 

vào lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi của khu vực Prairie của Canada, một 

vùng quê tập trung hơn 80% trang trại chăn nuôi ngũ cốc và gia súc của 

Canada, nghiên cứu đã xây dựng 6 yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH 

là kinh tế, công nghệ, thông tin - quản lý - kỹ năng, CSHT, mạng lƣới và thể 

chế, công bằng xã hội [54]. Trong đó, yếu tố quyết định thông tin bao gồm kỹ 

năng và quản lý nhằm phản ánh quan điểm về các khả năng cần thiết của con 

ngƣời để sử dụng hiệu quả các thông tin. Theo nghiên cứu chính sự thiếu hụt 

về thông tin, kỹ năng và khả năng đƣợc đào tạo đã làm giảm KNTƢ với 

BĐKH, do đó đa dạng hóa việc tiếp cận các nguồn thông tin sẽ góp phần làm 

tăng khả năng lựa chọn hoạt động thích ứng phù hợp. Quản lý tốt các thông 

tin liên quan đến thích ứng BĐKH trong nông nghiệp đồng nghĩa với việc 

kiểm soát hiệu quả các hoạt động quản lý đất và môi trƣờng bền vững từ đó 

tăng khả năng tham gia thị trƣờng các-bon. Tiếp theo, là yếu tố CSHT, các 

đặc điểm và vị trí của CSHT cũng ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH “nhiều 

loại CSHT có thể nâng cao năng lực thích ứng vì nó cung cấp nhiều lựa chọn 

hơn” [84], các đặc tính và vị trí của CSHT cũng sẽ ảnh hƣởng đến KNTƢ với 

BĐKH, trong lĩnh vực trồng trọt CSHT đó bao gồm nguồn đất, nguồn nƣớc 

bề mặt, nguồn nƣớc dƣới đất, hệ thống giao thông. Các nguồn tài nguyên đất 

và nƣớc tốt sẽ làm tăng KNTƢ với BĐKH cũng nhƣ hệ thống giao thông 

thuận tiện sẽ giúp quá trình vận chuyển nông sản, lƣu thông hàng hóa đƣợc 

kịp thời và tăng khả năng thích ứng trong điều kiện môi trƣờng, kinh tế, xã 

hội cực đoan. Tác giả Smit nhấn mạnh rằng nguồn tài chính càng lớn thì 

KNTƢ với BĐKH càng tốt [84] và sự thiếu hụt về tài chính sẽ gây ra những 

khó khăn trong việc lựa chọn các hoạt động thích ứng BĐKH cũng nhƣ các 

thể chế xã hội tốt sẽ làm giảm các tác động của các rủi ro liên quan đến khí 

hậu và làm tăng KNTƢ với BĐKH, ngoài ra các chính sách và quy định có 
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thể hạn chế hoặc nâng cao KNTƢ với BĐKH. Mạng lƣới gia đình, bạn bè và 

ngƣời thân thiết sẽ cung cấp những hỗ trợ quý báu cho những ngƣời nông dân 

trong những thời điểm xảy ra thiên tai và cực trị khí hậu. Thực tế rằng, khi 

thiên tai xảy ra những mối quan hệ hỗ trợ từ bạn bè, ngƣời thân, chính quyền 

địa phƣơng thậm chí là cộng đồng sẽ kịp thời và thiết thực hơn là những cam 

kết từ các công ty bảo hiểm hay các hợp đồng mua bán. Việc sử dụng thƣ điện 

tử và truy cập Internet sẽ giúp ngƣời nông dân tăng cơ hội tìm kiếm thông tin 

để hiểu hơn về tình hình thiên tai và BĐKH hiện nay, từ đó có thể đề xuất các 

giải pháp thích ứng phù hợp. Các chỉ số mô tả các yếu tố KNTƢ với BĐKH 

nêu trên bao gồm 24 chỉ số phản ánh các đặc trƣng liên quan đến hoạt động 

trồng trọt và chăn nuôi của Canada nhƣ gia tăng sự suy thoái tài nguyên đất; 

sự suy thoái tài nguyên nƣớc; CSHT tiếp cận các nguồn nƣớc; CSHT dự trữ 

nƣớc; kiến thức, kinh nghiệm nuôi trồng,…. Theo tác giả, các chỉ số KNTƢ 

với BĐKH trong ngành nông nghiệp cần đƣợc lựa chọn gắn liền và mô tả các 

hoạt động nông nghiệp.  

Trong một nghiên cứu khác về ứng dụng chỉ số KNTƢ cho khu vực 

Tây Bắc nƣớc Úc với BĐKH, cũng đã chỉ ra với đối tƣợng và phạm vi 

nghiên cứu là KNTƢ của ngành công nghiệp ngũ cốc với BĐKH, trong đó 

tập trung vào cây lúa mì và lúa mạch, sản phẩm chiếm hơn 95% tổng sản 

lƣợng ngũ cốc của khu vực Tây Bắc nƣớc Úc và 93% toàn nƣớc Úc, KN TƢ 

với BĐKH đƣợc xây dựng dựa trên 3 trụ cột kinh tế, văn hóa - xã hội, CSHT 

- thể chế và ba trụ cột này lại phụ thuộc vào các điều kiện sinh lý để phù hợp 

với các loại ngũ cốc [82]. Trong đó trụ cột văn hóa xã hội bao gồm các yếu 

tố xã hội, bền vững dân số, hiện trạng gia đình, thói quen nhận thức, giáo 

dục. Điều kiện kinh tế là yếu tố quan trọng để xây dựng khả năng phục hồi 

của cộng đồng và doanh nghiệp với các tác động tiêu cực của BĐKH. Tác 

động của kinh tế đã ảnh hƣởng đến cơ hội tìm kiếm việc làm cũng nhƣ quá 

trình trao đổi thƣơng mại. CSHT thể chế với việc nhấn mạnh vào công nghệ, 
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nghiên cứu và sự phát triển hệ thống giao thông đã cho thấy sự phát triển 

của CSHT - thể chế góp phần làm tăng khả năng phục hồi của ngành công 

nghiệp và trồng trọt ngũ cốc trƣớc tác động của BĐKH. Các công trình 

nghiên cứu và những phát minh sáng chế trong trồng trọt và chế biến ngũ 

cốc sẽ làm tăng KNTƢ của ngành nông nghiệp ngũ cốc với BĐKH. Trong 

nghiên cứu, các chỉ số mô tả các yếu tố KNTƢ với BĐKH của các trụ cột 

kinh tế, văn hóa xã hội, CSHT thể chế bao gồm 17 chỉ số tập trung vào các 

đặc trƣng phản ánh điều kiện vật lý, sinh học, kinh tế, kinh nghiệm, chính 

sách để nuôi trồng, phát triển cây lúa mì và lúa mạch nói riêng và lĩnh vực 

trồng trọt nói chung. Bởi theo tác giả, kinh nghiệm và kiến thức trồng trọt 

cũng nhƣ sự ổn định của gia đình sẽ là một trong yếu tố quan trọng đối với 

việc sinh trƣởng phát triển cây trồng. Bên cạnh đó, kinh tế hộ gia đình, thực 

hành quản lý hay sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến, các CSHT 

nhƣ giao thông, hệ thống cung cấp điện, nƣớc cũng sẽ ảnh hƣởng đến 

KNTƢ của ngành công nghiệp ngũ cốc với BĐKH [82].   

Nghiên cứu về KNTƢ của chính quyền địa phƣơng, thí điểm cho tỉnh 

Kathmandu, Nepal đã chỉ ra KNTƢ của chính quyền địa phƣơng với BĐKH 

bao gồm khả năng, sự sẵn sàng và sự cho phép [66]. Trong đó, khả năng là 

các nguồn lực cho phép các nhà quản lý địa phƣơng thực hiện các hành động 

ứng phó với các rủi ro và hiểm họa khí hậu và các chính sách kinh tế - xã hội 

của địa phƣơng. Khả năng cũng đƣợc xem nhƣ là cách thức để thực hiện các 

hành động ứng phó với BĐKH. Khả năng của cơ quan của chính quyền địa 

phƣơng rất có ý nghĩa trong việc xây dựng các mục tiêu, cấu trúc công việc và 

các liên kết công việc. Thực tế tại các cơ quan chính quyền địa phƣơng tỉnh 

Kathmandu, các cán bộ quy hoạch đô thị, môi trƣờng, chuyên gia khí hậu 

năng lực, kỹ năng còn nhiều hạn chế nên sự sẵn sàng là rất cần thiết để nâng 

cao KNTƢ với BĐKH bởi sự sẵn sàng là tác nhân kích thích thúc đẩy quá 

trình tham gia thực hiện các hành động ứng phó với tác động của BĐKH. Một 
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chính quyền địa phƣơng nếu có nguồn nhân lực có kỹ năng, kiến thức tốt kết 

hợp với sự sẵn sàng, tích cực sẽ cho phép thực hiện các giải pháp ứng phó với 

BĐKH hiệu quả. 

Báo cáo lần thứ 3 của IPCC (2001) khi đề cập đến nội dung thích ứng 

với BĐKH cũng đã cho thấy: KNTƢ với BĐKH phụ thuộc vào các yếu tố về 

hệ sinh thái, kinh tế - xã hội, chính sách và công nghệ [68], tuy nhiên báo cáo 

chỉ phân tích những yếu tố KNTƢ với BĐKH mà không đề cập đến các chỉ số 

KNTƢ với BĐKH mô tả các yếu tố này. Theo báo cáo, tùy thuộc vào cấu trúc 

xã hội, văn hóa, điều kiện kinh tế, môi trƣờng mà KNTƢ với BĐKH của mỗi 

khu vực, cộng đồng là khác nhau. Các khu vực có KNTƢ với BĐKH cao sẽ ít 

bị tổn thƣơng bởi các tác động của BĐKH, trong đó sự ổn định về kinh tế, thể 

chế, CSHT, khả năng tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thông tin đã góp phần 

làm tăng KNTƢ với BĐKH của các khu vực. 

Đối với quy mô hộ gia đình vẫn dựa trên lý thuyết giả định về mối quan 

hệ của nhân tố môi trƣờng, phát triển và khả năng phục hồi, nghiên cứu về 

KNTƢ với BĐKH đối với quy mô gia đình nông dân đã chỉ ra các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH bao gồm 5 yếu tố: đó là phúc lợi và độ ổn 

định của nền kinh tế, cấu trúc nhân khẩu, khả năng kết nối chung, độ phụ 

thuộc nguồn tài nguyên, chất lƣợng hộ gia đình [41]. Theo nghiên cứu, với 

những hộ nông dân có sinh kế chủ yếu là nông nghiệp thì mức độ độ ảnh 

hƣởng của các nguồn tài nguyên phục vụ nông nghiệp đến KNTƢ với 

BĐKH là tƣơng đối quan trọng. Bởi lẽ, sự phong phú về các nguồn tài 

nguyên đất và nƣớc sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình nông 

dân trong việc lựa chọn và thực hiện các giải pháp thích ứng với BĐKH phù 

hợp nhƣ chuyển đổi giống cây trồng, áp dụng kỹ thuật canh tác mới v.v. Yếu 

tố về độ phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên nhƣ tài nguyên đất và nƣớc của 

mỗi hộ gia đình nông dân cần đƣợc mô tả thông qua chỉ số mức độ đóng góp 

kinh tế của hộ gia đình từ hoạt động trồng trọt và chăn nuôi. Bởi thực tế cho 

thấy rằng, với những hộ nông dân có kinh tế và thu nhập phụ thuộc hoàn 
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toàn vào hoạt động trồng trọt và chăn nuôi thì mức độ phụ thuộc vào các 

nguồn tài nguyên là rất lớn nhƣng đối với những hộ gia đình nông dân mà 

nguồn thu nhập chính của hộ gia đình lại không phải từ các hoạt động nông 

nghiệp mà lại đến từ các hoạt động kinh tế khác thì mức độ phụ thuộc vào 

các nguồn tài nguyên là hạn chế hơn nhiều. Do đó, đối với chỉ số này, mỗi 

gia đình nên đƣợc xếp vào một trong ba nhóm để tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình tổng hợp các sản phẩm tiêu dùng phục vụ nhu cầu của mỗi hộ gia 

đình, đây là vấn đề ít đƣợc quan tâm trong sinh kế nông thôn. Tiếp đến yếu 

tố độ ổn định và phúc lợi của kinh tế, đây cũng là yêu tố quan trọng trong 

việc nâng cao KNTƢ với BĐKH của hộ gia đình nông dân. Những hộ gia 

đình có giá trị các tài sản phục vụ hoạt động sản xuất cao đã chứng tỏ khả 

năng tiềm lực kinh tế của họ là khá lớn, họ sẵn sàng đầu tƣ, chuyển đổi công 

nghệ thích ứng với BĐKH trong sản xuất để đạt đƣợc hiệu quả kinh tế. Yếu 

tố về cấu trúc nhân khẩu của hộ gia đình cũng ảnh hƣởng đến KNTƢ với 

BĐKH. Hộ gia đình có nhiều ngƣời già, trẻ em, ngƣời ốm yếu thì sẽ ít có 

KNTƢ với BĐKH. Tuy nhiên theo nghiên cứu thì vấn đề tuổi tác trong cấu 

trúc nhân khẩu học cần đƣợc điều chỉnh để phù hợp với từng địa phƣơng, 

quốc gia. Về cơ bản, độ tuổi thành viên của hộ gia đình có thể phân chia 

thành 3 nhóm bao gồm: trẻ em là dƣới 15 tuổi, độ tuổi lao động là từ 15 - 60 

tuổi và ngƣời già là trên 60 tuổi đối với nữ và trên 65 tuổi đối với nam. Yếu 

tố về khả năng kết nối chung giữa các hộ gia đình trong làng với các cơ 

quan, khu vực bên ngoài cũng sẽ ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH. Thực tế 

cho thấy, những hộ gia đình chỉ có mối quan hệ và nhận thức trong phạm vi 

của làng xóm thì ít có khả năng ứng phó với các cực trị khí hậu hơn so với 

những hộ gia đình có các quan hệ mở rộng hơn với bên ngoài. Cũng nhƣ 

vậy, những hộ gia đình có vốn xã hội lớn sẽ có nhiều cơ hội đƣợc tiếp xúc 

với những ngƣời hiểu biết và có kỹ năng ứng phó hơn do đó sẽ tăng KNTƢ 

với BĐKH. Liên quan đến vấn đề phạm vi kết nối cần đƣợc chia thành 4 

nhóm tùy thuộc vào phạm vi địa lý, phạm vi quan hệ họ hàng, bạn bè và 
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mạng lƣới quan hệ xã hội. Các chỉ số đƣợc sử dụng để mô tả các yếu tố 

KNTƢ của hộ gia đình với BĐKH chủ yếu tập trung đề cập đến các nội 

dung liên quan đến thu nhập, quan hệ xã hội, chất lƣợng cuộc sống ..., của 

hộ gia đình. Ví dụ nhƣ, chỉ số về giá trị tài sản phục vụ hoạt động sản xuất, 

tỷ lệ nhân khẩu, tỷ lệ hộ gia đình có ngƣời ốm, bệnh tật không có khả năng 

lao động, phạm vi các quan hệ xã hội, nhóm thành viên xã hội, thu nhập từ 

hoạt động nông nghiệp, chất lƣợng cuộc sống hộ gia đình. 

 

Hình 1.2. Cấu trúc của chỉ số KNTƢ của hộ gia đình với BĐKH [86] 
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Nghiên cứu về KNTƢ của hộ gia đình nông dân Nicaragua với BĐKH 

trong đó tập trung vào phạm vi là hộ nông dân làm nông nghiệp, đã chỉ ra 

hoạt động sản xuất nông nghiệp là nguồn kinh tế chính của hộ gia đình nông 

dân tại quốc gia nghèo thứ 2 Tây bán cầu và nông nghiệp là cực kỳ quan trọng 

đối với vùng nông thôn Nicaragua, ngƣời lao động làm nông nghiệp chiếm 

gần 47% dân số quốc gia (Hình 1.2) [86]. 

Hiện tƣợng hạn hán không chỉ đe dọa môi trƣờng sống mà còn đe dọa 

đến sinh kế của hộ dân nơi đây. Trong nghiên cứu, các yếu tố KNTƢ với 

BĐKH đƣợc xây dựng sẽ tập trung mô tả KNTƢ của các chủ thể hơn là mô tả 

các hành động thích ứng của họ và bao gồm 6 yếu tố là hoạt động kinh tế, 

thông tin, công nghệ, xã hội, kiến thức, CSHT  

Đối với hộ gia đình nông dân có nền kinh tế chính là nông nghiệp thì bất 

cứ một tác động thời tiết cực đoan nào cũng gây ảnh hƣởng xấu đến năng suất 

các sản phẩm nông nghiệp từ đó kéo theo thu nhập của hộ gia đình bị suy 

giảm do đó sự thay đổi của các hoạt động kinh tế nông nghiệp bằng hoạt động 

kinh tế khác để giảm bớt sự phụ thuộc vào việc canh tác, sản xuất nông 

nghiệp đƣợc coi là giải pháp quan trọng để nâng cao KNTƢ của hộ gia đình 

với BĐKH. Đây đƣợc xem là một giải pháp hợp lý khi cho rằng nông nghiệp 

ở Nicaragua thƣờng có rủi ro cao và lợi nhuận kinh tế thấp. Việc tiếp cận 

khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ trong nông nghiệp đƣợc coi là rất 

quan trọng với KNTƢ của hộ gia đình nông thôn với BĐKH vì các công nghệ 

nông nghiệp giúp cải thiện năng suất cây trồng và có thể giảm độ nhạy cảm 

trƣớc những tác động của BĐKH. Phạm vi để lựa chọn các công nghệ sẵn có 

để thích ứng là yếu tố cơ bản quyết định KNTƢ với BĐKH. Yếu tố CSHT 

cũng có ý nghĩa trong việc nâng cao KNTƢ của hộ gia đình nông dân với 

BĐKH, bởi CSHT là một trong nguồn thể chế quan trọng đối với KNTƢ với 

BĐKH. Yếu tố CSHT đƣợc mô tả qua các chỉ số về khoảng cách hộ gia đình 

đến đƣờng quốc lộ, khoảng cách hộ gia đình đến cơ sở y tế gần nhất, khoảng 
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cách hộ gia đình đến trƣờng học, khoảng cách hộ gia đình đến cơ sở cung cấp 

nƣớc. Yếu tố xã hội đƣợc xem là quan trọng nhất của KNTƢ với BĐKH cũng 

nhƣ trong bất kỳ chiến lƣợc thích ứng của hộ gia đình nông dân. Yếu tố xã hội 

mô tả các mối quan hệ của sự tin cậy, tƣơng hỗ, trao đổi và sự phát triển của 

các thể chế và vai trò của mạng lƣới xã hội. Trong nội dung về KNTƢ với 

BĐKH, thành phần quan trọng nhất của yếu tố xã hội là khả năng của xã hội 

để thực hiện các hành động tập thể từ đó tăng cƣờng kết nối các thành viên 

trong nhóm xã hội. Yếu tố xã hội đƣợc mô tả thông qua 2 chỉ số là số lƣợng hộ 

gia đình sử dụng dịch vụ của chính phủ và số lƣợng thành viên tham gia ít nhất 

1 tổ chức cộng đồng. Bởi các chỉ số này là thƣớc đo đặc biệt phù hợp với yếu 

tố xã hội, thực tế cho thấy các tổ chức dựa vào cộng đồng đóng vai trò quan 

trọng trong xã hội Nicaragua trong việc đàm phán, thƣơng lƣợng với chính 

quyền địa phƣơng về đất đai cũng nhƣ các dịch vụ để ứng phó với thiên tai. 

Nghiên cứu về KNTƢ của hộ gia đình nông dân Philippin với BĐKH, 

cho các hộ gia đình nông dân trồng lúa gạo của tỉnh Dumagas, một địa 

phƣơng thuộc vùng đất trũng và thƣờng xuyên chịu tác động bởi hiện tƣợng 

hạn hán kéo dài trong thời gian mùa khô, điều này đã gây tác động lớn đến 

cuộc sống của ngƣời dân tỉnh Dumagas. Nghiên cứu đã sử dụng khung sinh 

kế bền vững để đề xuất các yếu tố KNTƢ với BĐKH với kỳ vọng để hiểu rõ 

hơn các nhân tố gây ảnh hƣởng đến sinh kế của ngƣời nghèo cũng nhƣ mối 

quan hệ giữa các nhân tố đó. Theo nghiên cứu KNTƢ của hộ gia đình với 

BĐKH phụ thuộc 6 yếu tố nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn lực tài 

chính, thông tin và sinh kế [56]. Trong đó yếu tố CSHT đƣợc mô tả thông qua 

các chỉ số nhƣ CSHT trong nông nghiệp, máy móc, đất canh tác ... Việc sở 

hữu các máy móc, thiết bị hiện đại trong sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ sở 

hữu diện tích lớn đất canh tác sẽ giúp nâng cao KNTƢ của các hộ gia đình 

nông dân với BĐKH. Yếu tố nhân lực đƣợc mô tả thông qua các chỉ số về kỹ 

năng, chất lƣợng lao động, trình độ giáo dục, kiến thức cũng rất quan trọng 
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với hộ nông dân bởi theo họ, những ngƣời nông dân có kỹ năng, trình độ, kiến 

thức sẽ dễ dàng tiếp cận các nguồn hỗ trợ tài chính, công nghệ và đặc biệt là 

các thông tin về BĐKH hơn những ngƣời khác vì vậy họ sẽ có KNTƢ với 

BĐKH tốt hơn. Yếu tố tài chính đƣợc xem nhƣ là một yếu tố KNTƢ với 

BĐKH thể hiện sự sở hữu và tiếp cận nguồn tài chính. Tiềm lực tài chính tốt 

nghĩa là khả năng đầu tƣ cho các giải pháp thích ứng và cơ hội phục hồi trƣớc 

rủi ro với BĐKH sẽ cao hơn và hiệu quả hơn. Giá trị của các vật nuôi mà hộ 

gia đình sở hữu cũng là chỉ số quan trọng để phản ánh yếu tố tài chính. Yếu tố 

thông tin, trong đó hoạt động hỗ trợ công nghệ và đào tạo nâng cao nhận thức 

là những nội dung quan trọng đối với ngƣời nông dân. Việc tiếp cận công nghệ 

và chia sẻ các thông tin diễn biến của thời tiết, các giải pháp ứng phó với 

BĐKH sẽ giúp nâng cao KNTƢ của ngƣời nông dân với BĐKH. Sự đa dạng về 

sinh kế trong đó đa dạng về cây trồng và nguồn thu nhập cho phép ngƣời nông 

dân tạo ra các danh mục về sinh kế để thích ứng với mỗi rủi ro khí hậu khác 

nhau để có thể quản lý các rủi ro và giúp phục hồi dễ dàng hơn và nhanh hơn. 

Nghiên cứu về KNTƢ của những hộ gia đình nông dân tại các quận 

Batticaloa, Jaffina, Ampara, Monergala, Trincomalee, Vavuniya, Colombo, 

Gampaha của Sri Lanka đã chỉ ra rằng KNTƢ với BĐKH là đối tƣợng phức 

hợp và khó xác định, KNTƢ của các quốc gia, địa phƣơng, cộng đồng, nhóm 

xã hội và gia đình với BĐKH là khác nhau. Sự khác nhau này không chỉ tại 

các giá trị mà còn ở bản chất tự nhiên của chúng và thang đo KNTƢ với 

BĐKH là không độc lập. Ví dụ, KNTƢ của hộ gia đình với BĐKH để ứng 

phó với các rủi ro khí hậu sẽ phụ thuộc vào mức độ thuận lợi của môi trƣờng 

phản ánh các quy trình và nguồn lực của khu vực. Vì vậy, KNTƢ của những 

hộ gia đình nông dân với BĐKH đƣợc cấu tạo bởi các yếu tố kinh tế, xã hội, 

CSHT, nhân lực [87]. Theo nghiên cứu, mối quan hệ giữa nguồn lực tài chính 

và KNTƢ với BĐKH là rất rõ ràng, hộ gia đình có vốn kinh tế càng lớn thì 

KNTƢ với BĐKH càng cao, sự thiếu hụt tài chính sẽ ảnh hƣởng tới việc lựa 
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chọn các giải pháp thích ứng và thay đổi sinh kế phù hợp. Những hộ nông dân 

nghèo rất khó có thể đầu tƣ, xây dựng, sửa chữa lại nhà ở, máy móc, thiết bị 

để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và lao động sản xuất hàng ngày sau những 

đợt thiên tai xảy ra. Tiềm lực tài chính của hộ gia đình đã đƣợc mô tả thông 

qua các chỉ số về tiền công, thu nhập từ nông nghiệp, thu nhập từ phi nông 

nghiệp và các thu nhập khác, thu nhập bình quân, những hộ gia đình mà có 

thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào các nguồn trợ cấp xã hội hay viện trợ của 

ngƣời thân, họ hàng thì gần nhƣ không có KNTƢ với BĐKH. Trong khi 

những những hộ gia đình có thu nhập từ đa dạng các nguồn khác nhau sẽ có 

nhiều cơ hội hơn trong việc chuyển đổi sinh kế để thích ứng với BĐKH. Cũng 

nhƣ vậy, những hộ gia đình có các mối quan hệ liên kết với cộng đồng xã hội 

nhiều cũng sẽ làm tăng KNTƢ với BĐKH góp phần giảm thiểu thiệt hại và 

tổn thƣơng do những rủi ro khí hậu gây ra thông qua thực hiện các giải pháp 

chuẩn bị phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH. Về mặt lý thuyết, yếu 

tố xã hội đóng vai trò quan trọng đối với KNTƢ với BĐKH, các quan hệ, liên 

kết xã hội càng tốt thì KNTƢ với BĐKH càng cao bởi yếu tố xã hội phản ánh 

KNTƢ với BĐKH theo hai cách là trình độ giáo dục và khả năng lãnh đạo. 

Những ngƣời đứng đầu hay chủ hộ gia đình nếu đƣợc đào tạo, có trình độ sẽ 

dễ dàng tiếp cận với các nguồn thông tin và các nguồn hỗ trợ tài chính từ 

chính quyền địa phƣơng, ngân hàng, cộng đồng hơn các nhóm có trình độ học 

vấn thấp. Các đặc trƣng và CSHT liên quan đến hoạt động truyền thông và 

thông tin của địa phƣơng cũng ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH. Nâng cao 

chất lƣợng hệ thống truyền thông và thông tin sẽ giúp ngƣời dân có nhiều cơ 

hội hơn trong việc tiếp cận các gói dịch vụ viễn thông giá rẻ để có thể tìm 

hiểu, theo dõi nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó với rủi ro khí hậu. Bên 

cạnh đó việc phát triển các CSHT nhƣ bệnh viện, trƣờng học, giao thông cũng 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của hộ gia đình với BĐKH. Việc rút ngắn thời gian và 

giảm chi phí đi lại khi đến trƣờng học, bệnh viện cũng góp phần nâng cao 
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KNTƢ với BĐKH. Thêm vào đó, hiện trạng kinh tế - xã hội cũng là rất quan 

trọng để ứng phó với các tác động và cú sốc từ môi trƣờng. 

Nghiên cứu về KNTƢ của hộ gia đình nông dân nghèo với BĐKH cho 

khu vực phía Bắc của Ghana, một vùng thảo nguyên lớn nhất, khô hạn nhất 

và chịu nhiều thiên tai nhƣ hạn hán, lũ lụt, cháy rừng nhất, trong khi đó nông 

nghiệp lại là thành phần kinh tế chính với hơn 85% hộ gia đình làm nông 

nghiệp và chiếm hơn 74% lao động nơi đây, đã chứng minh KNTƢ của hộ 

gia đình nông dân nghèo với BĐKH phụ thuộc vào các yếu tố là kinh tế, xã 

hội, công nghệ, thể chế, CSHT và đào tạo - nhận thức [75]. Yếu tố CSHT 

phản ánh các mối quan hệ trực tiếp của KNTƢ với BĐKH. Ví dụ nhƣ, với 

hộ gia đình nông dân đƣợc tiếp cận với nguồn CSHT nhƣ kho bãi, nhà 

xƣởng để lƣu trữ, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch 

cũng nhƣ là đƣợc phép thuê/sở hữu diện tích đồng ruộng lớn thì có nhiều 

KNTƢ với BĐKH hơn. Việc tiếp cận với mạng lƣới đƣờng giao thông thuận 

tiện sẽ nâng cao năng lực của ngƣời nông dân trong việc tiếp cận thị trƣờng 

để đảm bảo nguồn cung và cầu của sản phẩm nông nghiệp. Khi tiến hành 

nghiên cứu  KNTƢ của hộ gia đình nông dân nghèo với BĐKH thì yếu tố xã 

hội sẽ quyết định khả năng ngƣời nông dân tiếp cận các nguồn lao động địa 

phƣơng và đây là cách liên kết trực tiếp KNTƢ của ngƣời nông dân trƣớc 

các tác động của rủi ro khí hậu. Yếu tố xã hội mô tả KNTƢ của tập thể với 

BĐKH và đƣợc phản ánh qua các chỉ số mạng lƣới, các mối quan hệ, trao 

đổi kinh nghiệm. Yếu tố xã hội có thể giải thích cách mà các cá nhân sử 

dụng mối quan hệ với ngƣời khác để đạt mục đích cá nhân hay tập thể.Các 

thể chế quy định thời gian sử dụng đất để phục vụ sản xuất cũng ảnh hƣởng 

lớn tới việc chuẩn bị đầu tƣ công nghệ và kế hoạch trồng trọt của ngƣời 

nông dân.Vì vậy các thể chế, quy định đáng tin cậy cũng góp phần tạo sự tin 

tƣởng và nâng cao KNTƢ của ngƣời nông dân với BĐKH. Cũng nhƣ vậy, 

các chính sách hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng trong việc chuẩn bị phòng 
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tránh và khắc phục hậu quả sau thiên tai cũng sẽ góp phần nâng cao KNTƢ 

với BĐKH. Yếu tố đƣợc cho là rất hữu ích và quan trọng đối với ngƣời nông 

dân là kiến thức, giáo dục, tiếp cận thông tin, thông qua đƣợc đào tạo, hƣớng 

dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, các kỹ năng phòng tránh thiên tai sẽ 

giúp họ có nhiều cơ hội hơn trong việc chuyển đổi giống cây trồng và áp 

dụng kỹ thuật canh tác mới thích ứng với BĐKH hơn,… 

1.3.2. Ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu chuyên sâu về bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH 

còn khá khiêm tốn, phần lớn bộ chỉ số KNTƢ đƣợc tiếp cận thông qua bộ chỉ 

số đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do BĐKH và đƣợc coi là 1 phần của bộ chỉ số 

này. Tuy nhiên gần đây, “Nghiên cứu về mô hình đô thị ven biển có KNTƢ với 

BĐKH ở Việt Nam” đã tập trung nghiên cứu về KNTƢ với BĐKH và đề xuất 

bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH cho quy mô thành phố. Nghiên cứu đã chỉ ra 

KNTƢ của thành phố với BĐKH là khả năng chống chịu tự nhiên, chống chịu 

xã hội, tận dụng cơ hội để phát triển (chuyển hóa các thách thức thành cơ hội 

để phát triển giảm nhẹ khi gặp thiên tai và BĐKH) [23]. Trong đó, khả năng 

chống chịu tự nhiên của đô thị phụ thuộc vào các đặc điểm: địa hình địa mạo, 

mức độ đa dạng môi trƣờng tự nhiên, điều kiện sinh thái, môi trƣờng và tài 

nguyên sẵn có. Khả năng chống chịu xã hội với BĐKH đƣợc đánh giá thông 

qua các hợp phần: vốn CSHT; vốn kinh tế, tài chính; vốn văn hóa; vốn nhân 

lực; và vốn quản trị. Vốn CSHT đƣợc định lƣợng bằng các thông số nhƣ tỷ lệ 

các công trình đê biển, đê sông, cống thoát, cống ngăn mặn, hồ chứa và số nhà 

tránh bão, lũ của đô thị, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cơ sở y tế, hệ 

thống giáo dục, hệ thống cảng sông, biển, hàng không, hệ thống cấp, thoát 

nƣớc, hệ thống xử lý rác và chất thải. Vốn tài chính đƣợc đánh giá thông qua 

các tiêu chí thu ngân sách, sinh kế, cơ cấu các ngành kinh tế và tiềm lực kinh tế 

của hộ gia đình. Vốn XH đƣợc đánh giá thông qua các tiêu chí dân số, nhà ở, 

giáo dục, y tế, lao động, bất bình đẳng xã hội, mạng lƣới xã hội và liên kết đô 
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thị nông thôn. Vốn nhân lực đƣợc đánh giá thông qua các tiêu chí về trình độ 

học vấn, nhận thức về BĐKH, khả năng hành động và sức khỏe của cá nhân và 

cộng đồng. Vốn quản trị của đô thị đƣợc đánh giá bằng các tiêu chí về thực 

trạng công tác quản trị đô thị. Khả năng chuyển hóa thách thức của BĐKH 

đƣợc đánh giá thông qua các tiêu chí gồm: 1) Định hƣớng phát triển các ngành 

thích ứng với BĐKH, quản trị thích ứng với BĐKH; 2) Các sáng kiến về phòng 

chống tai biến; 3) Các sáng kiến về sản xuất nông nghiệp thích ứng với BĐKH; 

4) Các mô hình thông minh với BĐKH.  

Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của khu vực Đầm Phá 

Tam Giang - Cầu Hai, thành phố Thừa Thiên Huế với BĐKH đã chỉ ra bộ chỉ 

số KNTƢ với BĐKH bao gồm các yếu tố con ngƣời, CSHT, xã hội, tự nhiên 

và tài chính. Yếu tố con ngƣời đƣợc phản ánh thông qua các chỉ số nhận thức 

về thiên tai và BĐKH, tham gia vào các tổ chức xã hội, kiến thức về khai thác 

thủy sản. Yếu tố CSHT đƣợc phản ánh qua chỉ số số lƣợng trƣờng học, tàu 

thuyền, công trình phòng chống thiên tai, nhà kiên cố. Yếu tố xã hội đƣợc 

phản ánh qua chỉ số về sự tham gia các loại bảo hiểm, tham gia các tổ chức xã 

hội, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ cộng đồng. Yếu tố tài chính đƣợc phản ánh qua 

ngân sách phát triển CSHT địa phƣơng, thu nhập bình quân, ngân sách đầu tƣ 

cho BĐKH. Yếu tố tự nhiên đƣợc phản ánh qua chỉ số diện tích rừng ngập 

mặn, tỷ lệ loài có khả năng chống chịu với môi trƣờng tự nhiên [38]. 

Đối với quy mô hộ gia đình: Nghiên cứu“Đánh giá KNTƢ với BĐKH 

cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” đã chỉ ra bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH bao gồm các yếu tố con ngƣời, kinh tế hộ gia đình, sinh kế 

hộ gia đình, khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, quản trị đô thị [10]. Trong 

đó, yếu tố con ngƣời đƣợc phản ánh qua chỉ số giáo dục đào tạo, số ngƣời phụ 

nữ phụ thuộc, nhận thức kỹ năng về BĐKH. Yếu tố kinh tế hộ gia đình đƣợc 

phản ánh qua chỉ số mức thu nhập, nhà ở, tài sản, việc làm. Sinh kế hộ gia 

đình đƣợc phản ánh qua chỉ số vai trò của sinh kế hộ gia đình. Yếu tố xã hội 
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đƣợc phản ánh qua chỉ số tham gia tổ chức xã hội, sự hỗ trợ của cộng đồng, 

chia sẻ nhận thức, tham gia tập huấn, vốn xã hội cho phòng chống thiên tai. 

Yếu tố khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội đƣợc phản ánh thông qua chỉ số cơ sở 

y tế, trƣờng học, chất lƣợng hệ thống điện, nƣớc, thu gom xử lý rác. Yếu tố 

quản trị đô thị đƣợc phản ánh thông qua chỉ số an ninh trật tự, sự tham gia 

đóng góp của hộ gia đình, hiệu quả hoạt động chính quyền. 

1.4. Tổng quan về phƣơng pháp đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng 

trong lĩnh vực biến đổi khí hậu 

1.4.1. Các phương pháp đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hưởng trong 

lĩnh vực biến đổi khí hậu 

Đến nay, việc đánh giá mối quan hệ của các yếu tố và chỉ số trong lĩnh 

vực BĐKH đã đƣợc nghiên cứu ở trong nƣớc và nƣớc ngoài theo hai hƣớng: 

1) Trực tiếp - mang tính định tính; 2) Gián tiếp - mang tính định lƣợng. Dƣới 

đây, luận án giới thiệu, đánh giá một số phƣơng pháp đó là phƣơng pháp điều 

tra xã hội học [71], phƣơng pháp chỉ số trong đó bao gồm phƣơng pháp phân 

tích hệ thống phân cấp AHP [16], [19], [22], [27], [50], [56] phƣơng pháp 

phân tích thành phần chính (PCA) [10], [32], [60], [75], [80] phƣơng pháp 

trọng số đều nhau và không đều nhau với cách tính theo phƣơng pháp Iyengar 

- Sudarshan [14], [21], [21], [26], [39], [46] và gần đây phƣơng pháp phân 

tích thành phần chính có trọng số (WPCA) [87]. 

1.4.1.1. Trên thế giới 

Phương pháp điều tra xã hội học: là phƣơng pháp dựa vào các thông 

tin thu nhận đƣợc từ phiếu điều tra theo những tiêu chí mà ngƣời nghiên cứu 

cần thu thập. Thông tin có thể đƣợc thu thập bằng cách điều tra trực tiếp 

hoặc là câu hỏi ghi trên phiếu, hoặc là ghi âm ghi hình dƣới hình thức phỏng 

vấn thực địa,… 

Nghiên cứu “Sử dụng các chỉ số xã hội để đo lƣờng tính dễ bị tổn thƣơng 

của cộng đồng do ảnh hƣởng của rủi ro tự nhiên” đã sử dụng các kết quả điều 

tra về kinh tế và xã hội để đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng dựa trên bộ chỉ số và 
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số liệu đã thu thập đƣợc sau đó tiến hành phân tích mô tả các chỉ số thông qua 

bảng câu hỏi điều tra, phỏng vấn [71]. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp điều tra xã hội là thông tin nhận đƣợc từ đối 

tƣợng điều tra tƣơng đối nhanh gọn và thuận tiện cho việc lập các báo cáo 

đánh giá. Tuy nhiên, với mục tiêu lập quy hoạch hay xây dựng chiến lƣợc ứng 

phó với BĐKH thì dừng lại ở điều tra xã hội học là chƣa đủ. Bởi lẽ các thông 

tin, số liệu thu thập đƣợc từ bộ phiếu này còn mang tính chủ quan của ngƣời 

hỏi cũng nhƣ ngƣời trả lời. Các kết quả thu đƣợc từ phiếu điều tra nhiều khi 

khác nhau phụ thuộc vào nhận thức, trình độ, khả năng hiểu biết của chủ thể 

và khách thể do đó điều này làm giảm tính khách quan trong cách giải quyết 

vấn đề. Hơn nữa để đánh giá tổng hợp ảnh hƣởng của các yếu tố đến KNTƢ 

với BĐKH thì đòi hỏi bộ phiếu cần xử lý cẩn thận. 

Phương pháp phân tích hệ thống phân cấp AHP: là phƣơng pháp đƣợc 

áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học, tự nhiên, kinh tế, xã hội, y tế,… Nó 

cho phép nhìn thấy rõ các tiêu chí thẩm định và quyết định nhiều thuộc tính 

trong đó đề cập đến một kỹ thuật định lƣợng. Phƣơng pháp AHP có 3 bƣớc 

thực hiện là phân tích, so sánh và tổng hợp độ ƣu tiên. Phƣơng pháp AHP đã 

đƣợc tác giả Defiesta sử dụng trong nghiên cứu về “KNTƢ của hộ gia đình 

nông dân Philippin với BĐKH”, với dạng thang đo 9 điểm của AHP để xác 

định trọng số của các thành phần, chỉ số chính, chỉ số phụ của KNTƢ với 

BĐKH trong đó các thành phần và chỉ số này đƣợc chuyển thành một cấu trúc 

với nhiều phân cấp để so sánh theo cặp tại mỗi cấp độ [56]. Trong nghiên cứu 

của nhóm tác giả của trƣờng đại học Nam Phi “Sử dụng phƣơng pháp phân 

tích AHP để thiết lập mô hình ứng phó với BĐKH của doanh nghiệp” đã sử 

dụng phƣơng pháp AHP nhƣ là phƣơng pháp hỗ trợ ra quyết định đa tiêu chí 

để ứng phó với BĐKH của doanh nghiệp tại Nam Phi và xác định những vấn 

đề ƣu tiên trong ứng phó với BĐKH của doanh nghiệp đó. Thông qua phƣơng 

pháp AHP mô hình ứng phó với BĐKH của doanh nghiệp đã đƣợc thể hiện 
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một cách rõ ràng, có tổ chức và hợp lý, bên cạnh đó nghiên cứu cũng chỉ ra 

những hạn chế về nhận thức, kỹ năng, thời gian, tính toán mà doanh nghiệp 

cần đối mặt [50]. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp phân cấp AHP, phƣơng pháp AHP là một kỹ 

thuật định lƣợng cho các mục tiêu, giúp cung cấp một tổng quan về thứ tự sắp 

xếp của những lựa chọn thiết kế, nhờ vào nó mà ta tìm đƣợc một quyết định 

cuối cùng (trọng số) hợp lý nhất. Phƣơng pháp cũng cho thấy tính chặt chẽ, 

các chỉ tiêu, độ đồng nhất đƣợc kiểm tra bằng các chỉ số đảm bảo cho việc lựa 

chọn là phù hợp và đáp ứng yêu cầu của ngƣời sử dụng. Tuy nhiên, việc so 

sánh, đánh giá và gán giá trị cho từng cặp đôi các biến, các tiêu chí gặp không 

ít khó khăn, đặc biệt là việc tham khảo ý kiến chuyên gia. Nếu nhƣ bộ phiếu 

điều tra và ngƣời đƣợc tham khảo ý kiến không đảm bảo tính toàn diện, đặc 

trƣng và am hiểu tƣơng quan hoàn toàn phụ thuộc vào tính chủ quan của 

ngƣời nghiên cứu trong việc định lƣợng trọng số cho các mục tiêu là nhƣợc 

điểm của phƣơng pháp này. Để tính toán trọng số thì phƣơng pháp AHP đạt 

kết quả tốt thì quá trình thu thập ý kiến chuyên gia về giá trị so sánh cặp giữa 

các yếu tố với đối tƣợng nghiên cứu là hết sức quan trọng. Tuy nhiên trong 

quá trình thực hiện sẽ gặp phải những khó khăn là sự phân tán của các câu trả 

lời và không nhận đƣợc câu trả lời đúng với thực tế dẫn đến kết quả tính toán 

không đạt yêu cầu, mặt khác trong trƣờng hợp có nhiều biến thì việc so sánh 

cặp là rất khó khăn. Nhƣ vậy, có thể thấy áp dụng phƣơng pháp AHP rất khó 

khăn trong việc xác định hệ số ma trận tƣơng quan cặp giữa các biến, việc xây 

dựng thu thập và xử lý phiếu điều tra rất công phu, tốn nhiều thời gian và phụ 

thuộc vào đối tƣợng đƣợc hỏi. Do đó, phƣơng pháp này chỉ nên áp dụng với 

số lƣợng biến ít, các biến là rõ ràng và mang tính định lƣợng cao [35].  

Phương pháp tính trọng số theo Iyengar - Sudarshan: đã đƣợc ứng dụng 

trong các nghiên cứu trên thế giới nhƣ “Ứng dụng phƣơng pháp Iyengar - 

Sudarshan để đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng xã hội do hạn hán, Nam Phi”, 
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nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp Iyengar – Sudarshan để tính toán giá trị 

trọng số của các chỉ số dễ bị tổn thƣơng xã hội đã đƣợc thiết lập từ trƣớc. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra hơn 80% dân số sinh sống tại các thành phố 

Managaung và Metsimaholo của nam Phi bị tổn thƣơng bởi tác động của 

BĐKH, những thành phố tập trung đông dân cƣ làm nông nghiệp rất dễ bị 

tổn thƣơng và cần đƣợc quan tâm [46]. Trong nghiên cứu “Tính dễ bị tổn 

thƣơng của sinh kế hộ gia đình nông dân do ảnh hƣởng của cực trị và dao 

động BĐKH: tiếp cận dựa vào sinh kế của vùng cao nguyên thuộc Đông Bắc 

Ethiopia” phƣơng pháp Iyengar - Sudarshan với trọng số không bằng nhau 

đƣợc sử dụng để tính toán trọng số của các chỉ số tổn thƣơng. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy mức độ tổn thƣơng của các khu vực của cao nguyên Đông Bắc 

Ethiopia dao động từ 0.22 đến 0.71 và nhƣng khu vực ít bị tổn thƣơng là do 

có vốn CSHT, tài chính và mạng lƣới xã hội lớn [39]. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp tính trọng số theo Iyengar - Sudarshan: đơn 

giản, khách quan và thuận tiện trong việc tính trọng số với nhiều chỉ số trong 

một yếu tố. Phƣơng pháp tính hoàn toàn theo số liệu thống kê nên phƣơng pháp 

áp dụng tốt trong trƣờng hợp số liệu tƣơng đối đầy đủ, áp dụng cho nhiều chỉ 

số và cần đảm bảo rằng sự thay đổi lớn trong bất kỳ một chỉ tiêu nào sẽ không 

chi phối quá mức sự đóng góp của các chỉ tiêu còn lại của các chỉ số và gây sai 

sót khi so sánh giữa các khu vực. Tuy nhiên, hạn chế của phƣơng pháp là phụ 

thuộc vào sự phân bố giá trị các chỉ số điều đó có nghĩa là nếu chỉ số nào có sự 

dao động trong phạm vi hẹp thì trọng số cao và ngƣợc lại, hơn nữa để thấy 

đƣợc vai trò của các tiêu chí và thành phần rõ ràng trong thực tế thì cần thiết 

phải có đánh giá nhận định của các chuyên gia hay ngƣời dân,…[35] 

Phương pháp phân tích thành phần chính (PCA): là một kỹ thuật thống 

kê phân tích đa biến với mục tiêu giảm tập hợp các biến phụ thuộc (nhƣ là: 

các yếu tố cấu tạo tính dễ bị tổn thƣơng và KNTƢ với BĐKH) đến một tập 

hợp dữ liệu nhỏ hơn của các biến cơ bản nhƣ là các chỉ số tính dễ bị tổn 
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thƣơng và KNTƢ) dựa trên mô hình của tƣơng quan giữa các biến ban đầu. 

Phƣơng pháp phân tích thành phần chính đã đƣợc một số tác giả sử dụng để 

đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do BĐKH cho vùng đồng bằng Rio De La 

Plata, Uruguay [80],  lập bản đồ tính dễ bị tổn thƣơng của hệ sinh thái xã hội 

khu vực Nam Phi [64] và đánh giá KNTƢ của hộ gia đình nông dân với 

BĐKH cho khu vực bắc Ghana [75]; xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến việc 

lựa chọn trƣờng đại học tƣ nhân tại Sarawak, Malaysia [45] dựa trên lý thuyết 

mô tả nhƣ sau:   

Xét tập không gian (dữ liệu) k chỉ số, k chỉ số này đƣợc biểu diễn qua j 

yếu tố sao cho (j < k). Xét yếu tố đầu tiên có dạng: 

PC1=a1X2+a2X3+a4X5+...akXk    (2.5) 

Trong đó: PC1, PC2...là các yếu tố cấu tạo nên tính dễ bị tổn thƣơng 

hoặc KNTƢ với BĐKH 

X1, X2, ....là các chỉ số phản ánh yếu tố cấu tạo nên tính dễ bị tổn 

thƣơng hoặc KNTƢ với BĐKH 

Yếu tố đầu tiên (PC1) chứa đựng hầu hết thông tin từ k chỉ số ban đầu 

(đƣợc hình thành là 1 tổ hợp tuyến tính của các chỉ số ban đầu) và lúc này tiếp 

tục xét yếu tố thứ 2 (PC2) đƣợc biểu diễn tuyến tính từ k chỉ số tuy nhiên yếu 

tố thứ 2 phải không trực giao với yếu tố ban đầu hay (yếu tố thứ 2 không có 

mối tƣơng quan tuyến tính với yếu tố đầu tiên). Về lý thuyết chúng ta có thể 

xây dựng nhiều yếu tố từ nhiều chỉ số ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cần tìm 

đƣợc trục không gian sao cho ít yếu tố mà có thể biểu diễn đƣợc hầu hết thông 

tin từ những chỉ số ban đầu. 

Ƣu điểm của phƣơng pháp PCA là giúp giảm số chỉ số của dữ liệu, sắp 

xếp các yếu tố từ giá trị giải thích cao nhất đến giá trị giải thích thấp nhất. 

Phƣơng pháp PCA giúp chuyển đổi các dữ liệu ban đầu với số chỉ số lớn 

thành các dữ liệu với số yếu tố ít hơn nhƣng vẫn đảm bảo giữ lại nhiều thông 

tin nhất. Hơn nữa, PCA giúp xây dựng các yếu tố mới bằng cách tổ hợp 
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tuyến tính các biến ban đầu. Đặc biệt, các yếu tố trong PCA không có mối 

tƣơng quan tuyến tính với nhau và số lƣợng các yếu tố đƣợc sử dụng trong 

phép phân tích thành phần chính là nhỏ hơn hoặc bằng với số ít các quan sát. 

PCA đƣợc sử dụng trong trƣờng hợp khi muốn giữ lại lƣợng chỉ số lớn nhất 

trong số lƣợng yếu tố nhỏ nhất có thể. Tuy nhiên, hạn chế của PCA là chỉ 

phù hợp với các dữ liệu số, tƣơng đối nhạy cảm với dữ liệu bất thƣờng và 

không phù hợp với các mô hình phi tuyến, không có nhiễu trong mô hình 

nên không có sai số đo lƣờng do đó nếu mục tiêu của nghiên cứu rút gọn 

nhóm chỉ số ban đầu thì nên sử dụng phƣơng pháp PCA [29]. 

1.4.1.2. Ở Việt Nam 

Tại Việt Nam, phƣơng pháp phân tích hệ thống phân cấp AHP cũng 

đƣợc áp dụng trong các nghiên cứu của các tác giả [8], [16], [23], [22], [27] 

và phƣơng pháp phân tích thành phần chính (PCA) đƣợc áp dụng trong các 

nghiên cứu của các tác giả [10]. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu khác còn sử 

dụng phƣơng pháp trọng số đều nhau theo Iyengar - Sudarshan [14], [21], 

[36] để tính toán ảnh hƣởng các chỉ số tổn thƣơng, KNTƢ với BĐKH. 

Phương pháp phân tích hệ thống phân cấp AHP: là phƣơng pháp đƣợc 

áp dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu liên quan đến BĐKH tại Việt 

Nam với mục tiêu phân tích, tính toán trọng số các tiêu chí để đánh giá và lựa 

chọn phƣơng án tối ƣu. Trong nghiên cứu “Nghiên cứu tính toán chỉ số dễ bị 

tổn thƣơng xã hội do ngập cho xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ ”, tác giả 

Trần Thị Kim đã sử dụng 24 chuyên gia và phƣơng pháp AHP để tính toán 

các trọng số của các chỉ số dễ bị tổn thƣơng cho xã Tam Thôn Hiệp [16] từ đó 

tiếp tục phân tích và đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng cho từng huyện của xã 

Tam Thôn Hiệp, cũng nhƣ vậy với nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Nội 

phƣơng pháp AHP sử dụng để xác định trọng số cho nhóm tiêu chí của nguồn 

vốn cơ sở hạ tầng, còn nguồn vốn tự nhiên và nguồn vốn xã hội có trọng số 

bằng nhau theo ý kiến đánh giá của chuyên gia [22]; hay trong nghiên cứu 
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“Nghiên cứu xây dựng mô hình khai thác một số khoáng sản chủ yếu đảm bảo 

sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và thích ứng với 

biến đổi khí hậu” phƣơng pháp AHP sử dụng để xác định tính nhất quán và 

trọng số cửa các tiêu chí đảm bảo khai thác khoáng sản hiệu quả, bảo vệ môi 

trƣờng và thích ứng với biến đổi khí hậu mỏ lộ thiên [27]. 

Phương pháp tính trọng số theo Iyengar - Sudarshan: cũng nhƣ 

phƣơng pháp phân tích hệ thống, phƣơng pháp tính trọng số theo Iyengar- 

Sudarshan đƣợc ứng dụng tƣơng đối nhiều trong các nghiên cứu liên quan 

đến BĐKH tại Việt Nam nhƣ nghiên cứu “Đánh giá tính dễ bị tổn thƣơng do 

biến đổi khí hậu BĐKH tác động đến sản xuất nông nghiệp tại huyện Cần 

Giờ” tác giả sử dụng phƣơng pháp Iyengar - Sudarshan để xác định và tính 

toán trọng số của các chỉ số dễ bị tổn thƣơng do BĐKH cho mỗi khu vực của 

huyện Cần Giờ [21] hoặc trong nghiên cứu “Nghiên cứu xây dựng mô hình 

kinh tế, xã hội bền vững thích nghi với các hiện tƣợng thiên tai cực đoan 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, thử nghiệm cho tỉnh 

Ninh Thuận” phƣơng pháp trọng số không bằng nhau của Iyengar - 

Sudarshan sử dụng để định lƣợng các chỉ tiêu tổn thƣơng do BĐKH, theo tác 

giả phƣơng pháp này là phù hợp với việc phát triển đa chỉ số tổn thƣơngdo 

BĐKH để xếp hạng các huyện theo khả năng phát triển kinh tế [14]. Hay 

nghiên cứu “Xây dựng bộ chỉ số tổn thƣơng do lũ sử dụng phân tích hệ thống 

thử nghiệm cho một vài xã của tỉnh Quảng Nam tại đồng bằng sông Thu Bồn” 

[36] sử dụng với mô tả nhƣ sau: Giả sử có M vùng, K chỉ tiêu dễ bị tổn 

thƣơng và xij (i = 1, M; j=1, K) là các giá trị chuẩn hóa. Mức độ hoặc một giai 

đoạn phát triển của vùng thứ i,  đƣợc xác định theo tổng tuyến tính sau:  

      (2.2) 

     (2.3) 
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     (2.4) 

Trong đó (0 < w < 1 và tổng Σwj = 1) là những trọng số. 

Các trọng số wj này đƣợc giả định là tỷ lệ nghịch với phƣơng sai của 

chỉ tiêu dễ bị tổn thƣơng, trọng số wj, c là hằng số chuẩn hóa. Sự lựa chọn 

các trọng số theo cách này sẽ đảm bảo rằng sự thay đổi lớn trong bất kỳ một 

chỉ tiêu nào sẽ không chi phối quá mức sự đóng góp của các chỉ tiêu còn lại 

của các chỉ số và gây sai sót khi so sánh giữa khu vực. Chỉ số dễ bị tổn 

thƣơng vì vậy đƣợc tính toán sẽ nằm trong phạm vi từ 0-1, với giá trị = 1 chỉ 

số tổn thƣơng là lớn nhất còn lại với giá trị = 0 chỉ số tổn thƣơng là không bị 

ảnh hƣởng. 

Phương pháp trọng số đều nhau là phƣơng pháp tính các chỉ số có 

trọng số bằng nhau (trung bình số học) thể hiện sự thiếu thông tin về dữ liệu 

hoặc coi ý nghĩa của chúng là nhƣ nhau trong tự nhiên và đƣợc mô tả nhƣ sau: 

Tính điểm trung bình đơn giản theo công thức 2.1:  

     (2.1) 

Trong đó K là số các chỉ tiêu. 

Phƣơng pháp tính toán trọng số có ƣu điểm là tính toán nhanh, dễ 

dàng, song do không phản ánh đầy đủ thông tin chi tiết của các yếu tố cấu 

thành nên KNTƢ với BĐKH nên khi tính toán các chỉ số KNTƢ với BĐKH 

sẽ không đảm bảo tính toàn diện....Tuy nhiện, hạn chế của phƣơng pháp này 

là phụ thuộc giá trị của các biến và kết quả kiểm định độ tin cậy của bộ chỉ 

số thì ở mức trung bình (chƣa đạt yêu cầu với những nghiên cứu đòi hỏi độ 

chính xác cao). Theo nghiên cứu “Xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị 

tổn thƣơng do lũ lụt lƣu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phục vụ quy hoạch 

phòng chống thiên tai” đã chỉ ra phƣơng pháp trung bình số học coi các chỉ 

số có mức độ quan trọng của các yếu tố và chỉ số KNTƢ với BĐKH là 
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ngang nhau là không thật chính xác, điều này chƣa phản ánh hết tính chất 

kết cấu xã hội của các thành phần trƣớc hiểm họa do BĐKH [35]. 

1.4.2. Các ứng dụng của phương pháp mô hình cấu trúc 

1.4.2.1. Trên thế giới 

Hiện nay, phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM đã đƣợc sử dụng tƣơng đối 

rộng rãi trong các lĩnh vực nhƣ tâm lý học, xã hội học, giáo dục và quản lý, đặc 

biệt mô hình cấu trúc SEM còn đƣợc ứng dụng trong nghiên cứu tâm lý và nhu 

cầu khách hàng của ngành dịch vụ tại nhiều quốc gia trên thế giới [15], [18], 

[33] [60], [63],  [79].  

Nghiên cứu “Ứng dụng phƣơng pháp mô hình cấu trúc để phát triển các 

hình thức giảng dạy tốt theo kỹ thuật Ontogy” đã sử dụng mô hình cấu trúc 

SEM để xác định 6 yếu tố chính liên quan đến việc giảng dạy bao gồm: Kiến 

thức, tài liệu, kỹ năng trình bày, công nghệ thiết bị giảng dạy, sự phân tích đánh 

giá, sự chuẩn bị và 12 chỉ số mô tả các yếu tố đó. Kết quả của nghiên cứu đã 

chỉ ra các mối quan hệ của các yếu tố cấu tạo nên việc giảng dạy tốt, điều này 

cho thấy việc sử dụng các yếu tố chính từ kết quả tính toán của mô hình SEM 

là một kỹ thuật hiệu quả để xây dựng và phát triển các đặc điểm giảng dạy tốt 

đảm bảo phù hợp với lý thuyết giáo dục và dữ liệu thực nghiệm [79]. 

Nghiên cứu “Ứng dụng phƣơng pháp mô hình cấu trúc trong các nghiên 

cứu sinh thái” đã sử dụng mô hình cấu trúc để đánh giá các mối quan hệ giả 

định nhân quả phức tạp của hệ sinh thái. Kết quả nghiên cứu chỉ ra với đặc 

trƣng trong nghiên cứu sinh thái là số lƣợng dữ liệu lớn, mối quan hệ phức tạp, 

độ tin cậy trong các kết luận yêu cầu cao thì việc sử dụng mô hình cấu trúc 

SEM trong nghiên cứu sinh thái với công cụ phân tích đa biến mạnh mẽ là 

tƣơng đối khả thi [60]. 

Nghiên cứu “Ứng dụng mô hình cấu trúc trong công nghiệp: một số 

khuynh hƣớng” đã sử dụng mô hình cấu trúc để khắc phục những hạn chế trong 

việc sử dụng kỹ thuật hồi quy khi các biến phụ thuộc và độc lập là liên tục và 

có thể đo lƣờng đƣợc. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra mô hình cấu trúc đang 
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đƣợc sử dụng rộng rãi và phổ biến trong lĩnh vực xã hội và lĩnh vực công 

nghiệp của Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Mexico, Ai Cập …nhằm hỗ trợ việc xây 

dựng các chiến lƣợc, chính sách liên quan đến phát triển công nghiệp [63]. 

1.4.2.2. Ở Việt Nam 

Nghiên cứu “Các thành phần giá trị của thƣơng hiệu: trƣờng hợp nghiên 

cứu cho quả Thanh Long” đã sử dụng mô hình cấu trúc để chứng minh mối 

quan hệ của các thành phần giá trị thƣơng hiệu của quả Thanh Long tại Bình 

Thuận. Kết quả chỉ ra rằng các thành phần về nhận thức thƣơng hiệu, liên kết 

thƣơng hiệu, sự trung thành với thƣơng hiệu đều ảnh hƣởng đến giá trị của 

thƣơng hiệu [15]. 

Nghiên cứu “Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến quyết định tái sử dụng 

dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến tại thành phố Cần Thơ” đã sử dụng 

phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định và 

mô hình cấu trúc tuyến tính để chỉ ra các yếu tố hài lòng tiện lợi tác động trực 

tiếp và thuận chiều đến quyết định tái sử dụng. Đặc biệt, yếu tố giá và thói 

quen là ảnh hƣởng mạnh mẽ nhất đến quyết định tái sử dụng. Hài lòng phục 

vụ không tác động trực tiếp đến quyết định tái sử dụng mà tác động gián tiếp 

thông qua lòng trung thành [33]. 

Nghiên cứu “Đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến quản trị chiến lƣợc 

của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam - Nghiên cứu thực chứng tại Ngân 

hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam” sử dụng mô hình cấu trúc với 

cách tiếp cận bình phƣơng tối thiểu để chỉ ra danh tiếng có ảnh hƣởng lớn 

nhất đến quản trị chiến lƣợc trong ngân hàng. Các nhân tố khác xếp theo thứ 

tự giảm dần, bao gồm: môi trƣờng vĩ mô, nguồn lực của ngân hàng, phong 

cách quản lý của ban lãnh đạo, cạnh tranh giữa các đối thủ và cấu trúc sở hữu 

của ngân hàng [18]. 

Nhƣ vậy, đến nay các phƣơng pháp điều tra xã hội học, phƣơng pháp chỉ 

số trong đó bao gồm phƣơng pháp phân tích hệ thống phân cấp AHP, phƣơng 

pháp phân tích thành phần chính (PCA), phân tích thành phần chính có trọng 
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số (WPCA), phƣơng pháp trọng số đều nhau và không đều nhau với cách tính 

theo phƣơng pháp Iyengar - Sudarshan đã đƣợc sử dụng nhiều trong các 

nghiên cứu thuộc lĩnh vực BĐKH trong nƣớc và quốc tế để tính toán trọng 

số của các chỉ số BĐKH, đánh giá và đƣa ra quyết định cuối cùng hợp lý nhất 

dựa vào kết quả của các trọng số. Tuy nhiên, đối với phƣơng pháp AHP và 

Iyengar - Sudarshan còn tồn tại một số hạn chế nhƣ số lƣợng dung mẫu không 

quá lớn, phụ thuộc vào ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm để sắp xếp 

thứ tự ƣu tiên cho các chỉ số và sự phân bố giá trị các chỉ số, cấu trúc quan hệ 

của các chỉ số, yếu tố đơn giản. Đối với phƣơng pháp phân tích thành phần 

chính (PCA) hạn chế duy nhất là không có nhiễu trong mô hình đo lƣờng do 

đó không có sai số đo lƣờng hay gọi là phƣơng sai riêng và phƣơng pháp phân 

tích thành phần chính (PCA) đƣợc khuyến nghị nên sử dụng trong các nghiên 

cứu có mục tiêu rút gọn nhóm chỉ số ban đầu [29]. Đối với phƣơng pháp mô 

hình cấu trúc SEM, mặc dù có những khác biệt nhƣng cơ bản vẫn dựa trên 

nền tảng các mối quan hệ tuyến tính tƣơng tự nhƣ các phƣơng pháp truyền 

thống nêu trên [29], tuy nhiên phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM không 

chỉ có ƣu điểm nhƣ phƣơng pháp PCA mà còn có lợi thế hơn có thể tính 

đƣợc các sai số đo lƣờng [30], kiểm định độc lập từ đó nâng cao độ tin cậy 

và tính chính xác của kết quả tính toán. Hơn thế nữa, với lợi thế có thể kết 

hợp kỹ thuật phân tích sai số đo lƣờng trong một mô hình nên phƣơng pháp mô 

hình cấu trúc SEM đƣợc sử dụng nhiều trong các nghiên cứu liên quan đến 

phân tích mối quan hệ phức tạp, vai trò ảnh hƣởng giữa các chỉ số, yếu tố với 

khả năng phân tích và kiểm định đạt độ tin cậy cao. Phƣơng pháp mô hình cấu 

trúc SEM là phƣơng pháp thống kê sử dụng sự kết hợp giữa phân tích nhân 

tố, phân tích hồi quy đa biến và phân tích đƣờng dẫn.  

Vì vậy, với các phân tích nêu trên và với mục tiêu của Luận án là đánh 

giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng, hộ trung 

bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH nên Luận án lựa chọn mô 

hình cấu trúc SEM để thực hiện nghiên cứu. 
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Tiểu kết Chƣơng 1 

Qua nghiên cứu tổng quan trong nƣớc và nƣớc ngoài về bộ chỉ số thích 

ứng với BĐKH, bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH, các yếu tố ảnh hƣởng đến 

KNTƢ của thành phố với BĐKH và phƣơng pháp đánh giá vai trò của các 

yếu tố ảnh hƣởng trong lĩnh vực BĐKH đã cho thấy: 

Bộ chỉ số thích ứng để theo dõi và đánh giá mức độ hiệu quả của các 

hoạt động thích ứng với BĐKH và các chính sách liên quan đến thích ứng với 

BĐKH bao gồm các yếu tố cơ bản cấu tạo nên sự thích ứng và các chỉ số phản 

ánh sự ảnh hƣởng giữa các yếu tố trong khái niệm về thích ứng với BĐKH. 

KNTƢ với BĐKH là đại lƣợng phức hợp, khó xác định tuyệt đối. Các 

yếu tố và chỉ số phản ánh KNTƢ với BĐKH sẽ khác nhau giữa các quốc gia, 

khu vực, địa phƣơng, cộng đồng và hộ gia đình. Việc lựa chọn bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH phụ thuộc vào mục tiêu, đối tƣợng và phạm vi không gian 

nghiên cứu. 

Các nghiên cứu đã sử dụng các phƣơng pháp khác nhau hoặc trực tiếp, 

hoặc gián tiếp để đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng trong lĩnh vực 

BĐKH. Kinh nghiệm của các tác giả đã chỉ ra việc lựa chọn phƣơng pháp tính 

toán vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng cần tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, 

bài toán đặt ra mà có sự điều chỉnh phù hợp trong cách vận dụng lý luận vào 

thực tế và đặc biệt cần tiếp tục cải thiện nâng cao độ tin cậy của các tính toán 

sai số đo lƣờng trong các phƣơng pháp đánh giá. 

Phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM là một phƣơng pháp hữu hiệu trong 

việc đánh giá mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố và chỉ số với độ tin cậy 

cao. Tuy nhiên, đến nay phƣơng pháp này vẫn chƣa đƣợc nghiên cứu và ứng 

dụng trong lĩnh vực BĐKH.  

Trong những năm gần đây, quá trình phát triển các đô thị ven biển Việt 

Nam đang diễn ra khá mạnh mẽ, cùng với đó là các chính sách quy hoạch của 

Chính phủ về việc phát triển các đô thị lớn và cực lớn thích ứng với BĐKH 
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đến năm 2050. Đặc biệt phải kể đến các đô thị ven biển nhƣ thành phố Hồ Chí 

Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ. Do đó, việc nghiên 

cứu về đối tƣợng là đô thị ven biển có KNTƢ với BĐKH đang là vấn đề cần 

đƣợc quan tâm. 

Từ những phân tích ở trên cho thấy còn một số tồn tại sau đây mà Luận 

án tập trung giải quyết: 

- Chƣa xác lập đƣợc cơ sở khoa học và thực tiễn dựa vào cách tiếp cận 

sinh kế bền vững để đề xuất bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng, hộ 

trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. 

- Chƣa đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố 

Đà Nẵng, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH bằng 

phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM.  
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CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU,                                             

KHU VỰC NGHIÊN CỨU, SỐ LIỆU SỬ DỤNG 

 

2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.1.1. Phương pháp mô hình cấu trúc 

Một trong những kỹ thuật phức hợp và linh hoạt nhất sử dụng để phân 

tích mối quan hệ phức tạp trong mô hình nhân quả là mô hình cấu trúc SEM. 

Mô hình cấu trúc SEM đã đƣợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên 

cứu tâm lý học, lĩnh vực xã hội học, lĩnh vực công nghiệp và trong lĩnh vực 

quản lý [15], [18], [33] [60], [63],  [79]. 

 Mô hình cấu trúc SEM là sự mở rộng của mô hình tuyến tính tổng quát 

(GLM) cho phép nhà nghiên cứu kiểm định một tập hợp phƣơng trình hồi quy 

cùng một lúc. SEM có thể cho một mô hình phức hợp phù hợp với dữ liệu 

nhƣ các bộ dữ liệu khảo sát trong dài hạn, phân tích nhân tố khẳng định 

(CFA), các mô hình không chuẩn hoá, cơ sở dữ liệu có cấu trúc sai số tự 

tƣơng quan, dữ liệu với các biến số không chuẩn, hay dữ liệu bị thiếu. 

Lợi thế của mô hình cấu trúc SEM 

 Mô hình SEM phối hợp đƣợc tất cả các kỹ thuật nhƣ hồi quy đa biến, 

phân tích nhân tố và phân tích mối quan hệ hỗ tƣơng (giữa các phần tử trong 

sơ đồ mạng) để cho phép chúng ta kiểm tra mối quan hệ phức hợp trong mô 

hình. Khác với những kỹ thuật thống kê khác chỉ cho phép ƣớc lƣợng mối 

quan hệ riêng phần của từng cặp yếu tố trong mô hình cổ điển (mô hình đo 

lƣờng), SEM cho phép ƣớc lƣợng đồng thời các phần tử trong tổng thể mô 

hình, ƣớc lƣợng mối quan hệ nhân quả giữa các yếu tố qua các chỉ số kết hợp 

cả đo lƣờng và cấu trúc của mô hình lý thuyết, đo các mối quan hệ ổn định và 

không ổn định, đo các ảnh hƣởng trực tiếp cũng nhƣ gián tiếp, kể cả sai số đo 

và tƣơng quan phần dƣ. Với kỹ thuật phân tích CFA mô hình SEM cho phép 

linh động tìm kiếm mô hình phù hợp nhất trong các mô hình đề nghị. 
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 Các dạng mô hình trong SEM. 

Mô hình SEM gồm hai mô hình có liên quan với nhau là mô hình đo 

lƣờng và mô hình cấu trúc: 

Mô hình đo lường (còn gọi là mô hình nhân tố, mô hình ngoài) diễn tả 

cách các chỉ số thể hiện và giải thích các yếu tố tốt thế nào: tức là diễn tả cấu 

trúc của yếu tố KNTƢ với BĐKH, đồng thời diễn tả các đặc tính đo lƣờng 

của các chỉ số KNTƢ với BĐKH. Các mô hình đo lƣờng cho các biến độc lập 

(ví dụ biến KNTƢ với BĐKH) có thể đơn hƣớng, có thể tƣơng quan hay có 

thể xác định các yếu tố bậc cao hơn. Mô hình đo lƣờng (Hình 2.1) cho thấy 

các liên hệ thống kê giữa chỉ số quan sát V1, V2, V3...(hay gọi là biến quan 

sát, ví dụ nhƣ các chỉ số KNTƢ với BĐKH) với các yếu tố F1, F2...(hay gọi 

là biến tiềm ẩn, ví dụ yếu tố KNTƢ với BĐKH). Các yếu tố F1, F2...đƣợc nối 

kết bằng các quan hệ dạng hồi quy chuẩn hoá, tức là ƣớc lƣợng các giá trị cho 

các hệ số hồi quy.  

 

Hình 2.1. Mô hình đo lƣờng của cấu trúc SEM [17] 

Mô hình đo lƣờng dùng phân tích đánh giá mức độ mà chỉ số KNTƢ 

với BĐKH phản ánh các yếu tố KNTƢ với BĐKH của chúng từ đó cho thấy 

quan hệ giữa các yếu tố và chỉ số này. Nó cung cấp thông tin về thuộc tính đo 

lƣờng của chỉ số KNTƢ với BĐKH. Để đánh giá (độ hội tụ và phân biệt) của 

các chỉ số KNTƢ với BĐKH sử dụng kỹ thuật phân tích CFA và ma trận 

Covariance dựa trên nền phần mềm AMOS [17], [29]. 
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AMOS là chƣơng trình phần mềm sử dụng để phân tích trung bình và 

cấu trúc phƣơng sai - hiệp phƣơng sai. Mặc dù đƣợc phát triển trong giao 

diện Windows của Microsoft, AMOS cho phép xác định mô hình bằng ba 

cách khác nhau. Cách tiếp cận đầu tiên là sử dụng AMOS Graphic, cách này 

cho phép vẽ trực tiếp sơ đồ Path, hai cách còn lại, AMOS VB.NET và 

AMOS C# sẽ sử dụng câu lệnh. Sử dụng AMOS Graphic sẽ tƣơng đối thuận 

tiện bởi không đòi hỏi phải sử dụng thành thạo tiếng anh, phần mềm dễ dàng 

truy cập và download sử dụng. AMOS cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết 

để vẽ sơ đồ đƣờng dẫn. Mỗi công cụ là một biểu tƣợng, các biểu tƣợng này 

có thể xuất hiện ngay trên giao diện ban đầu của thanh menu thả xuống hoặc 

bằng cách nhấn chuột phải. Quá trình xây dựng mô hình mô hình đƣờng dẫn, 

đƣa dữ liệu vào, hiệu chỉnh, sử dụng... sẽ sử dụng phối hợp chức năng của 

các biểu tƣợng trên [29].  

Mô hình cấu trúc: chỉ rõ mối quan hệ giữa các yếu tố tiềm ẩn với nhau. 

Các mối quan hệ này có thể mô tả những dự báo mang tính lý thuyết mà các 

nhà nghiên cứu quan tâm. Xác định các liên kết (quan hệ nhân quả) giữa các 

yếu tố bằng mũi tên nối kết, và gán cho chúng các phƣơng sai giải thích và 

chƣa giải thích, tạo thành cấu trúc nhân quả cơ bản. Các yếu tố KNTƢ với 

BĐKH đƣợc ƣớc lƣợng bằng hồi quy bội của các chỉ số KNTƢ với BĐKH. 

Mô hình cấu trúc SEM không cho phép sử dụng khái niệm biểu thị bởi chỉ số 

KNTƢ với BĐKH đơn. Thông thƣờng yếu tố KNTƢ với BĐKH đo lƣờng bởi 

ít nhất là từ 3 đến tối đa là 7 chỉ số KNTƢ với BĐKH [30]. Mô hình cấu trúc 

SEM có thể có nhiều dạng khác nhau: 



47 
 

 

 

Hình 2.2. Mô hình cấu trúc SEM và các phần tử cơ bản của nó [17] 

Sau đây là một mô hình cấu trúc SEM: 

 

Hình 2.3. Mô hình đo lƣờng và mô hình cấu trúc của SEM 

(Structural Equation Modeling) [17] 

X1 = λ11 ξ1 + δ1 

X2 = λ22 ξ2 + δ2     (2.7) 

X3 = λ31 ξ1 + λ32 ξ2 + δ3 

Trong đó ξi là các yếu tố chung; Xi là các chỉ số; λ là các hệ số tải, các 

yếu tố chung ξi có thể có tƣơng quan với nhau, các chỉ số xác định Xi cũng có 

thể tƣơng quan với nhau. Phƣơng sai của một yếu tố xác định là duy nhất. 

Khi sử dụng phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM để ƣớc lƣợng mối quan 

hệ giữa các yếu tố với KNTƢ với BĐKH các tham số trong mô hình nhƣ Chi 

- square/df, RMSEA, GFI, CFI, TLI… phải thỏa mãn các điều kiện đƣợc trình 

bày chi tiết hơn trong mục 2.1.3 
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Tuy nhiên để đảm bảo độ tin cậy của các kết quả tính toán mô hình cấu 

trúc SEM, cần phải có thêm các kiểm định giá trị độ tin cậy tổng hợp CR, 

phƣơng sai trích AVE và kiểm định Boostrap. 

Độ tin cậy tổng hợp đƣợc tính cho từng nhân tố đơn hƣớng, tƣơng tự 

nhƣ cách áp dụng cronbach's alpha, sẽ chạy riêng cho từng nhân tố một. Giá 

trị độ tin cậy tổng hợp >= 0,7 [65]. 

Phương sai trích đƣợc tính cho từng nhân tố đơn hƣớng, sẽ chạy riêng 

cho từng nhân tố một. Giá trị phƣơng sai trích >= 0,5 [65].  

Boostrap là phƣơng pháp lấy mẫu lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu 

đóng vai trò đám đông. Phƣơng pháp Boostrap thực hiện với số mẫu lặp lại là 

N lần. Kết quả ƣớc lƣợng từ N mẫu đƣợc tính trung bình và giá trị này có xu 

hƣớng gần đến ƣớc lƣợng của tổng thể. Khoảng chênh lệch giữa giá trị trung 

bình ƣớc lƣợng bằng Boostrap và ƣớc lƣợng mô hình với mẫu ban đầu càng 

nhỏ cho phép kết luận các ƣớc lƣợng mô hình có thể tin cậy đƣợc. Sai lệch 

giữa giá trị ƣớc lƣợng từ mẫu ban đầu và giữa giá trị trung bình các ƣớc lƣợng 

từ Bootstrap gọi là độ lệch. Trị tuyệt đối các độ lệch này càng nhỏ và càng 

không có ý nghĩa thống kê thì càng tốt [29].  

Ký hiệu của mô hình cấu trúc SEM [29]: 

- Các chỉ số quan sát: hình chữ nhật hay hình vuông. 

- Các yếu tố tiềm ẩn: hình elip hay hình tròn. 

- Các sai số đo lƣờng: hình tròn, đại diện phƣơng sai phần dƣ hoặc sai 

số trong các chỉ số. 

Tham số của mô hình cấu trúc SEM [29]: 

- Các chỉ số quan sát, trọng số hồi quy, phƣơng sai, hiệp phƣơng sai 

giữa các chỉ số. 

- Hiệp phƣơng sai: biểu diễn bằng ký hiệu mũi tên hai đầu 

- Phƣơng sai: ký hiệu bằng số trong hộp vẽ biến. 
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- Các hệ số hồi quy: mũi tên một chiều chỉ đƣờng dẫn mô tả mối quan 

hệ nhân quả đƣợc giả thiết giữa hai biến. 

Dữ liệu đầu vào và đầu ra của mô hình cấu trúc SEM [29]: 

- Dữ liệu đầu vào: là các dữ liệu điều tra phỏng vấn theo bảng hỏi sử 

dụng thang đo likert. Các dữ liệu này cần thỏa mãn các kiểm tra độ tin cậy 

bằng kiểm định Cronbach’s Alpha. 

- Dữ liệu đầu ra: các sai số đo lƣờng, các kết quả trọng số thể hiện mối 

quan hệ, vai trò ảnh hƣởng của các chỉ số KNTƢ với BĐKH với yếu tố 

KNTƢ với BĐKH tiềm ẩn (ví dụ yếu tố CSHT, yếu tố xã hội, yếu tố tự 

nhiên, yếu tố nhân lực, yếu tố tài chính) và mối quan hệ của các yếu tố 

KNTƢ với BĐKH tiềm ẩn và biến KNTƢ với BĐKH độc lập ban đầu. 

Luận án đã sử dụng phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM để phân tích 

mối quan hệ của các chỉ số và yếu tố cũng nhƣ mối quan hệ của các yếu tố với 

KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH từ đó đánh giá vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng, hộ nghèo - cận nghèo, trung 

bình - khá giả với BĐKH và dựa vào các kết quả ƣớc lƣợng trọng số hồi quy 

của các yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, tài chính và nhân lực cho đối tƣợng 

thành phố, hộ nghèo - cận nghèo, trung bình - khá giả để xây dựng phƣơng 

trình hồi quy tuyến tính mô tả mối quan hệ giữa các yếu tố đến KNTƢ với 

BĐKH của các đối tƣợng này. 

2.1.2. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá 

Phân tích khám phá (EFA) thuộc nhóm phân tích đa biến phụ thuộc 

lẫn nhau, nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà nó dựa vào 

mối tƣơng quan giữa các biến với nhau. Phân tích EFA dùng để rút gọn một 

tập k chỉ số thành một tập F (F < k) các yếu tố ý nghĩa hơn. Cơ sở của việc 

rút gọn này dựa vào mối quan hệ tuyến tính của các yếu tố với các chỉ số. Số 

lƣợng các yếu tố tuỳ thuộc vào mô hình nghiên cứu, trong đó chúng ràng 

buộc nhau bằng cách xoay các vector trực giao nhau để không xảy ra hiện 

tƣợng tƣơng quan [29]. 
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Phân tích EFA đƣợc dùng đến trong trƣờng hợp mối quan hệ giữa các 

chỉ số và yếu tố là không rõ ràng hay không chắc chắn. Phân tích EFA theo đó 

đƣợc tiến hành theo kiểu khám phá để xác định xem phạm vi, mức độ quan hệ 

giữa các chỉ số và các yếu tố nhƣ thế nào, làm nền tảng cho một tập hợp các 

phép đo để rút gọn hay giảm bớt số chỉ số phản ánh các yếu tố. Các yếu tố là 

tổ hợp tuyến tính (sơ đồ cấu tạo) của các chỉ số và đƣợc mô tả bằng hệ 

phƣơng trình sau: 

1 11 1 12 2 13 3 1

2 21 1 22 2 23 3 2

....

....

p p

p p

F x x x x

F x x x x

   

   

    

    
  (2.6) 

Số lƣợng các yếu tố tùy thuộc vào mô hình nghiên cứu, trong đó chúng 

ràng buộc nhau bằng cách xoay các vector trực giao nhau để không xảy ra 

hiện tƣợng tƣơng quan. Phân tích EFA rất hữu dụng trong bƣớc thực nghiệm 

ban đầu hay mở rộng kiểm định. 

Để đánh giá quan hệ giữa các chỉ số, tác giả Hair [65] đã chỉ ra một vài 

tiêu chí sau: 

Kiểm định Bartlett: dùng để xem xét ma trận tƣơng quan có phải là 

ma trận đơn vị không. Ma trận đơn vị ở đây đƣợc hiểu là ma trận có hệ số 

tƣơng quan giữa các chỉ số bằng 0, và hệ số tƣơng quan với chính nó bằng 1. 

Nếu phép kiểm định Bartlett có p < 5%, có nghĩa là sử dụng phân tích EFA 

phù hợp. 

Kiểm định KMO: (Kaiser - Meyer - Olkin) là chỉ số dùng để so sánh độ 

lớn của hệ số tƣơng quan giữa 2 chỉ số Xi và Xj với hệ số tƣơng quan riêng 

phần của chúng. Để sử dụng phân tích EFA, thì KMO phải lớn hơn 0,50. Nếu 

KMO ≥ 0,90: rất tốt; 0,80 ≤ KMO < 0,90: tốt; 0,70 ≤ KMO <0,80: đƣợc; 0,60 

≤ KMO <0,70: tạm đƣợc; 0,50 ≤ KMO < 0.60: xấu; KMO < 0,50: không chấp 

nhận đƣợc [29]. 

Trong luận án, NCS sử dụng phƣơng pháp EFA để kiểm tra việc phân 

nhóm của các chỉ số KNTƢ với BĐKH vào các nhóm CSHT, tự nhiên, xã 
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hội, nhân lực, tài chính. Bản chất của phân tích EFA giúp nhà nghiên cứu 

đánh giá lựa chọn các chỉ số có thể đƣợc chia thành bao nhiêu yếu tố. Các chỉ 

số và các nhóm có mối quan hệ với nhau đủ thỏa mãn các kiểm định Bartlett 

và KMO để đảm bảo thực hiện đƣợc phân tích bằng phƣơng pháp EFA. 

2.1.3. Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định 

Phân tích khẳng định là một trong các kỹ thuật cho phép kiểm định các 

chỉ số đại diện cho các yếu tố tốt đến mức nào. Phân tích CFA là bƣớc tiếp 

theo của phân tích EFA vì phân tích CFA chỉ sử dụng thích hợp khi nhà 

nghiên cứu có sẵn một số kiến thức về cấu trúc của yếu tố, trong đó mối quan 

hệ hay giả thuyết (có đƣợc từ lý thuyết hay thực nghiệm) giữa chỉ số và yếu tố 

thì đƣợc nhà nghiên cứu mặc nhiên thừa nhận trƣớc khi tiến hành kiểm định 

thống kê. CFA thƣờng đƣợc sử dụng trong giai đoạn sau của phát triển thang 

đo hoặc xác định cấu trúc, sau khi các cấu trúc cơ bản đã đƣợc thành lập bằng 

phƣơng pháp phân tích thực nghiệm EFA trƣớc đó. Phƣơng pháp phân tích 

CFA chấp nhận các giả thuyết của các nhà nghiên cứu, đƣợc xác định căn cứ 

theo quan hệ giữa các yếu tố với nhau [29]. 

Khi sử dụng phƣơng pháp CFA các giá trị tham số chi-Square/df, 

RMSEA, CFI, GFI, TFI, AFI … kết quả trong việc phân tích phải thỏa mãn 

một số điều kiện: 

Chi-Square/df (χ2 / df) < 3 : dùng để đo mức độ phù hợp một cách chi 

tiết hơn của cả mô hình, dùng so sánh model với data, càng nhỏ càng tốt. 

SRMR: là sự khác biệt giữa phần data thực tế và phần mô hình dự đoán. 

Dao động từ 0->1,càng nhỏ càng tốt, SRMR=0 thì mô hình dự đoán hoàn toàn 

trùng khớp với dữ liệu, <=5% thì tốt. 

CFI: lấy độ phù hợp của một mô hình với một bộ data và so sánh với 

độ phù hợp của một mô hình khác với chính data đó. Dao động từ 0->1 , càng 

lớn càng tốt.  CFI>=90% . Những chỉ số dạng này:TLI, BL89, RNI. CFI là 

một phiên bản đƣợc hiệu chỉnh của RNI. CFI dùng để tránh đánh giá thấp độ 
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phù hợp khi cỡ mẫu nhỏ khi sử dụng NFI. Vì thế, ƣu điểm của CFI so với 

NNFI là ít bị tác động của cỡ mẫu. 

RMSEA: cũng dạng nhƣ SRMR, nhƣng sự phù hợp sẽ xấu đi khi số 

biến trong mô hình tăng, <=8% thì tốt, nên SRMR đƣợc ƣu tiên dùng hơn. 

GFI: dao động từ 0.0 đến 1.0, đôi khi âm, >=90% là tốt. Đo lƣờng 

quan hệ của phƣơng sai và hiệp phƣơng sai trong ma trận hiệp phƣơng sai. Ý 

là mô hình phù hợp cỡ nào khi so sánh với mô hình null ( các tham số đã 

đƣợc fix về 0) 

AGFI: dao động từ 0.0 đến 1.0, >= 85 % là tốt, điều chỉnh kết quả của 

một mô hình phức tạp, điều chỉnh bậc tự do df với số biến quan sát, vì thế đề 

cao những mô hình đơn giản với ít biết quan sát. 

Có rất nhiều bảng, nhiều thông số, nhƣng luân án sẽ chỉ chú ý tới những 

giá trị quan trọng. Ngƣỡng chấp nhận chỉ số độ phù hợp mô hình có những tiêu 

chí chung nhƣng cũng có nhiều tiêu chí riêng tùy theo công trình nghiên cứu 

khác nhau. Do vậy, khi tra ngƣỡng chấp nhận các chỉ số của phù hợp của mô 

hình NCS sẽ dẫn nguồn cụ thể là ngƣỡng đó lấy từ tác giả cụ thể. Dƣới đây là 2 

công trình nghiên cứu đƣợc trích dẫn nguồn phổ biến nhất hiện nay: 

Các chỉ số đƣợc xem xét để đánh giá Model Fit [74] gồm: 

CMIN/df ≤ 3 là tốt, CMIN/df ≤ 5 là chấp nhận đƣợc. 

CFI ≥ 0,9 là tốt, CFI ≥ 0,95 là rất tốt, CFI ≥ 0,8 là chấp nhận đƣợc. 

GFI ≥ 0,9 là tốt, GFI ≥ 0,95 là rất tốt. 

RMSEA ≤ 0,06 là tốt, RMSEA ≤ 0,08 là chấp nhận đƣợc. 

PCLOSE ≥ 0,05 là tốt, PCLOSE ≥ 0,01 là chấp nhận đƣợc. 

Các chỉ số đƣợc xem xét để đánh giá Model Fit [74] gồm: 

CMIN/df ≤ 2 là tốt, CMIN/df ≤ 5 là chấp nhận đƣợc. 

CFI ≥ 0,9 là tốt, CFI ≥ 0,95 là rất tốt, CFI ≥ 0,8 là chấp nhận đƣợc. 

GFI ≥ 0,9 là tốt, GFI ≥ 0,95 là rất tốt. 

RMSEA ≤ 0,08 là tốt, RMSEA ≤ 0,03 là rất tốt. 

https://www.phamlocblog.com/2020/02/do-phu-hop-mo-hinh-model-fit-cfa.html


53 
 

 

Khi dùng phƣơng pháp CFA có thể có một vài thông số chƣa thỏa 

mãn điều kiện. Cách cải thiện độ phù hợp của mô hình trong CFA có thể 

dùng chỉ số MI 

Chỉ số MI đƣa ra các biện pháp khắc phục cho các sai lệch giữa mô hình 

đƣợc đề xuất và mô hình ƣớc lƣợng. Trong CFA, chúng ta không thể thêm các 

đƣờng hồi qui để sửa mô hình phù hợp, vì tất cả các đƣờng hồi qui giữa các 

biến tiềm ẩn và biến quan sát đƣợc đã có sẵn. Vì vậy, trong CFA, chúng ta xem 

xét các chỉ số sửa đổi cho hiệp phƣơng sai. Nói chung, chúng ta không đƣợc sử 

dụng các mũi tên hiệp phƣơng sai giữa phần dƣ với chỉ số hoặc yếu tố. Đồng 

thời cũng không đƣợc sử dụng giữa những phần dƣ mà không thuộc cùng một 

yếu tố. Do đó, cách phù hợp nhất để sử dụng chỉ số MI là nối các mũi tên hai 

chiều hiệp phƣơng sai giữa các phần dƣ trong cùng một yếu tố. 

Luận án đã sử dụng phƣơng pháp CFA để khẳng định lại tính đơn biến, 

đa biến, giá trị hội tụ và phân biệt của mối quan hệ của các chỉ số đến các yếu 

tố KNTƢ với BĐKH đồng thời kiểm tra giả thuyết về cấu trúc bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH đã lựa chọn; phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM để phân 

tích và đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng với BĐKH. 

2.1.4. Phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp tài liệu 

Phƣơng pháp này đƣợc thực hiện trên cơ sở kế thừa, phân tích và tổng 

hợp các nguồn tài liệu, số liệu có liên quan một cách có chọn lọc, từ đó đánh 

giá chúng theo yêu cầu và nội dung nghiên cứu. Việc phân tích tổng hợp các 

tài liệu từ các công trình nghiên cứu trong nƣớc và trên thế giới đã đƣợc công 

bố mang lại một số lợi ích cơ bản nhƣ tránh trùng lặp, nắm bắt đƣợc các thiếu 

sót từ các nghiên cứu trƣớc đó và định hƣớng nghiên cứu ở mức độ phát triển 

cao hơn. Trong luận án, NCS đã thống kê, thu thập và tổng hợp các nghiên 

cứu và tài liệu trên thế giới và trong nƣớc để tổng quan các nghiên cứu liên 

quan đến bộ chỉ số thích ứng với BĐKH, bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH trong 
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đó xác định các yếu tố và chỉ số ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH, cũng nhƣ 

cách tiếp cận khoa học theo IPCC 2014, DFID 2007, tìm hiểu các kinh 

nghiệm thực tiễn trong nƣớc và nƣớc ngoài trong việc đề xuất bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH. Bên cạnh đó, luận án còn thu thập các thông tin về đặc 

điểm kinh tế - xã hội - tự nhiên - sinh kế của thành phố Đà Nẵng và các chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc liên quan đến BĐKH và sinh kế bền vững để từ 

đó xác định cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất bộ chỉ số KNTƢ của thành 

phố với BĐKH    

Hơn nữa, NCS cũng thu thập các nghiên cứu, tài liệu trong nƣớc và 

nƣớc ngoài liên quan đến phƣơng pháp đánh giá mối quan hệ của các yếu tố 

và chỉ số trong lĩnh vực BĐKH, các nghiên cứu về ứng dụng của mô hình cấu 

trúc. Các kinh nghiệm trong nƣớc và nƣớc ngoài trong việc đánh giá mối quan 

hệ để xác định những khoảng trống của các phƣơng pháp tính toán trong các 

nghiên cứu trƣớc đây và cũng nhƣ cho thấy cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa 

chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM. 

2.1.5. Phương pháp chuyên gia 

Hiện nay, phƣơng pháp chuyên gia đƣợc coi là một phƣơng pháp quan 

trọng và hiệu quả trong các nghiên cứu bởi lẽ với kinh nghiệm và hiểu biết 

của nhóm chuyên gia sẽ giúp cung cấp các cơ sở khoa học và kinh nghiệm 

thực tiễn cao từ đó tránh đƣợc những trùng lặp với những nghiên cứu đã có, 

đồng thời kế thừa các thành quả nghiên cứu đã đạt đƣợc. Phƣơng pháp chuyên 

gia thƣờng đƣợc thực hiện thông qua các buổi hội thảo, tọa đàm và tham vấn 

ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.  

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu luận án, một số chuyên gia đầu 

ngành và các nhà khoa học có uy tín có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

BĐKH và PTBV, toán học đƣợc tham vấn. Các nội dung tham vấn bao gồm 1) 

Lựa chọn xác định bộ chỉ số KNTƢ của thành phố với BĐKH trong đó tập 

trung chủ yếu là nội dung đề xuất bộ chỉ số KNTƢ của thành phố với BĐKH; 
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2) Lựa chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM, trong đó tập trung đánh giá 

tính phù hợp và lợi thế khi ứng dụng mô hình cấu trúc SEM trong lĩnh vực 

BĐKH. Việc tham vấn các ý kiến chuyên gia đƣợc triển khai bằng hình thức 

tham vấn trực tiếp và hội thảo. Thông tin về danh sách chuyên gia tham gia quá 

trình tham vấn lấy ý kiến về lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH và lựa chọn 

phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM, đƣợc mô tả tại Phụ lục 5 của Luận án. 

2.1.6. Phương pháp phỏng vấn 

Mục đích của phƣơng pháp phỏng vấn là nhằm thu thập thông tin về địa 

bàn nghiên cứu và thông tin từ đại diện các hộ gia đình của thành phố Đà Nẵng 

đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên để giúp cho việc hoàn thiện bảng câu hỏi và phân 

tích, đánh giá, luận giải vấn đề nghiên cứu đƣợc cụ thể hơn. Cấu trúc của bảng 

câu hỏi và các cuộc điều tra đƣợc xây dựng trên cơ sở tham khảo nhiều nghiên 

cứu, và phù hợp với mục tiêu, phƣơng pháp nghiên cứu của luận án  

Quá trình phỏng vấn đƣợc thực hiện theo giai đoạn. Giai đoạn tìm hiểu, 

trong giai đoạn này tiến hành đánh giá sơ bộ về địa bàn thành phố Đà Nẵng 

nhƣ tình hình kinh tế - xã hội - tự nhiên - sinh kế, phân bố dân cƣ, các loại 

hình thiên tai v.v nhằm thu thập thông tin để giúp cho việc hoàn thiện bảng 

câu hỏi. Giai đoạn tiếp theo là giai đoạn thu thập thông tin và giai đoạn 

phỏng vấn nhằm giúp cho việc phân tích, đánh giá, luận giải vấn đề nghiên 

cứu đƣợc cụ thể hơn. 

Trong luận án, phƣơng pháp phỏng vấn điều tra hộ gia đình đƣợc thực 

hiện thông qua các điều tra viên và dựa vào các phiếu điều tra soạn sẵn để thu 

thập các thông tin về hộ gia đình; lịch sử và ứng phó thiên tai của hộ gia đình; 

các cảm nhận và đánh giá tình hình thiên tai, tác động của thiên tai, sự hài 

lòng về các dịch vụ cung cấp điện, nƣớc của thành phố; khả năng tiếp cận các 

thông tin, hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng; khả năng sinh kế và đa dạng 

sinh kế của hộ gia đình, các kỹ năng, kiến thức tham gia ứng phó với BĐKH, 

các hoạt động sản xuất gắn liền với tự nhiên đặc trƣng của thành phố.  
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Trƣớc đợt phỏng vấn, các điều tra viên đều đƣợc tập huấn về phƣơng 

pháp phỏng vấn, ghi chép bảng câu hỏi và sau đó phỏng vấn trực tiếp đại diện 

hộ gia đình theo mạch vấn đề, điều tra viên nắm rõ nội dung của phiếu và 

phỏng vấn trực tiếp các hộ gia đình, sau đó ghi thông tin thu thập đƣợc vào 

phiếu. Các cuộc phỏng vấn thử nghiệm đƣợc thực hiện sơ bộ trƣớc, trên cơ sở 

đó tiến hành điều chỉnh bảng câu hỏi cũng nhƣ cách thức tiến hành phỏng vấn 

phù hợp.  

Dựa vào các phân tích nêu trên, NCS đã đề xuất khung logic nghiên cứu 

và phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng trong Luận án đƣợc tổng hợp trong 

(Hình 2.4) và (Bảng 2.1).  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Hình 2.4. Khung logic nghiên cứu của luận án 

Tổng quan các nghiên cứu 

trong và  ngoài nƣớc về bộ chỉ 

số thích ứng và các yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ với BĐKH 

Các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về 

các phƣơng pháp đánh giá mối quan hệ 

của bộ chỉ số trong lĩnh vực BĐKH và 

ứng dụng mô hình cấu trúc SEM 

 

Xác định cơ sở khoa học và 

kinh nghiệm thực tiễn lựa 

chọn bộ chỉ số KNTƢ với 

BĐKH 

Đề xuất bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH dựa vào nguồn 

vốn sinh kế 

Lựa chọn phƣơng pháp đánh giá vai trò các 

yếu tố ảnh hƣởng  KNTƢ với BĐKH 

Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng  KNTƢ của 

TP Đà Nẵng, hộ trung bình – khá giả, hộ nghèo và 

cận nghèo với BĐKH 

Đề  xuất giải pháp nâng cao KNTƢ 

của TP Đà Nẵng, hộ trung bình – khá 

giả, hộ nghèo và cận nghèo với 

BĐKH 

Theo tiếp cận của IPCC 

2014 và nguồn vốn sinh 

kế DFID 

Kinh nghiệm trong việc dùng 

phƣơng pháp đánh giá mối 

quan hệ trong các nghiên cứu 

trƣớc đây và cơ sở khoa học 

mô hình cấu trúc SEM 

Dữ liệu thu thập của 1168 hộ 

gia đình và dữ liệu tự nhiên, 

KT – XH của thành phố Đà 

Nẵng 

Các chính sách 

đối với BĐKH và 

sinh kế bền vững 

C1 C2   

C3 
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Mô tả quy trình nghiên cứu: 

Bƣớc 1: Thu thập, nghiên cứu các thông tin, dữ liệu, tài liệu nghiên cứu 

trong nƣớc và ngoài nƣớc liên quan đến bộ chỉ số thích ứng và các yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ với BĐKH để xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ 

với BĐKH đồng thời cũng chỉ ra những kinh nghiệm, hạn chế, đặc điểm tồn tại 

trong việc đề xuất bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH trong các nghiên cứu trƣớc đây. 

Thu thập, nghiên cứu các thông tin, dữ liệu, tài liệu nghiên cứu trong nƣớc 

và ngoài nƣớc liên quan đến các phƣơng pháp đánh giá vai trò của các yếu tố 

ảnh hƣởng trong lĩnh vực BĐKH và các ứng dụng của phƣơng pháp mô hình 

cấu trúc để xác định các khoảng trống liên quan đến phƣơng pháp đánh giá vai 

trò ảnh hƣởng của các yếu tố cần nghiên cứu. 

Bƣớc 2: Phân tích, lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng 

với BĐKH theo tiếp cận theo IPCC 2014, DFID 2007, các kinh nghiệm 

trong nƣớc và nƣớc ngoài trong việc lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ của thành 

phố với BĐKH, các đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của thành 

phố Đà Nẵng. Bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH vừa phản ánh các đặc điểm của 

thành phố ven biển và vừa mô tả các nguồn lực sinh kế đảm bảo PTBV. 

Bƣớc 3: Lựa chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM dựa vào các kinh 

nghiệm trong nƣớc và ngoài nƣớc trong việc đánh giá vai trò của các yếu tố 

và chỉ số trong lĩnh vực BĐKH, nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa 

chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM. Phƣơng pháp đƣợc lựa chọn đảm 

bảo khắc phục các hạn chế tồn tại về độ tin cậy và sai số phép đo trong các 

nghiên cứu trƣớc đây. 

Bƣớc 4: Xây dựng bảng câu hỏi nghiên cứu và tiến hành thu thập, xử lý 

số liệu, dữ liệu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và dữ liệu khảo sát 

của các hộ gia đình tại 7 đơn vị quận huyện của thành phố bao gồm: quận Hải 

Châu, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Thanh Khê, 

quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang. 
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Bƣớc 5: Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành 

phố Đà Nẵng, hộ trung bình - khá giả, hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH bằng 

cách sử dụng bộ chỉ số và phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM và dữ liệu điều 

tra khảo sát. 

 Bƣớc 6: Đề xuất một số giải pháp nâng cao KNTƢ với BĐKH dựa trên 

các kết quả nghiên cứu, kết quả đánh giá. 

Bảng 2.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong Luận án 

Nội dung Phƣơng pháp 

1. Tổng quan bộ chỉ số thích 

ứng với BĐKH, bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH, các yếu 

tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với 

BĐKH, phƣơng pháp đánh 

giá vai trò của các yếu tố và 

chỉ số ảnh hƣởng đến KNTƢ 

với BĐKH 

- Phƣơng pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu, sử 

dụng để: 

+ Tổng quan bộ chỉ số thích ứng với BĐKH; 

+Tổng quan xác định các yếu tố, chỉ số ảnh hƣởng đến 

KNTƢ với BĐKH và bài học kinh nghiệm trong việc xác 

định yếu tố và chỉ số cho quy mô quốc gia, khu vực, hộ gia 

đình. 

+ Tổng quan các phƣơng pháp đánh giá mối quan hệ của 

các yếu tố và chỉ số trong lĩnh vực BĐKH, các bài học 

kinh nghiệm trong việc lựa chọn phƣơng pháp đánh giá vai 

trò của các yếu tố phù hợp. 

+ Tổng quan các ứng dụng của phƣơng pháp mô hình cấu 

trúc. 

Từ đó, xác định các khoảng trống liên quan đến việc lựa 

chọn bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH và phƣơng pháp đánh 

giá vai trò ảnh hƣởng của các yếu tố đến KNTƢ với 

BĐKHcần nghiên cứu. 

2. Nghiên cứu đề xuất bộ chỉ 

số KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng với BĐKH; 

- Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích tài liệu sử dụng để 

lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội - tự nhiên - sinh kế của thành phố Đà 

Nẵng; 

- Phƣơng pháp chuyên gia sử dụng để tham vấn bộ chỉ số 

KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH đƣợc đề xuất; 

3. Nghiên cứu lựa chọn 

phƣơng pháp mô hình cấu 

trúc SEM để đánh giá vai trò 

- Phƣơng pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu để 

thống kê và mô tả các phƣơng pháp phân tích CFA, phƣơng 

pháp phân tích EFA, phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM; 
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các yếu tố ảnh hƣởng đến 

KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng với BĐKH 

- Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích tài liệu sử dụng để 

phân tích các đặc điểm của phƣơng pháp phân tích CFA, 

phƣơng pháp phân tích EFA, phƣơng pháp mô hình cấu 

trúc SEM, bài học kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế liên 

quan để lựa chọn phƣơng pháp đánh giá vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH; 

4. Đánh giá vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của 

thành phố Đà Nẵng, hộ trung 

bình - khá giả và hộ nghèo - 

cận nghèo với BĐKH 

- Phƣơng pháp phỏng vấn thực địa sử dụng để thu thập các 

thông tin dữ liệu, số liệu của  các hộ gia đình tại 7 quận, 

huyện của thành phố Đà Nẵng phục vụ đánh giá sơ bộ về 

địa bàn nghiên cứu và tính toán đánh giá vai trò ảnh hƣởng 

của các yếu tố KNTƢ của thành phố, hộ trung bình -khá 

giả, hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH; 

- Phƣơng pháp phân tích EFA đƣợc sử dụng để kiểm định 

giả thuyết về sự phù hợp của chuỗi số liệu và sự phân 

nhóm của các chỉ số KNTƢ theo các yếu tố KNTƢ của 

thành phố, hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo 

của thành phố Đà Nẵng với BĐKH; 

- Phƣơng pháp phân tích CFA kiểm tra tính đơn biến, đa 

biến, hội tụ của của mối quan hệ của các yếu tố và chỉ số 

KNTƢ với BĐKH của thành phố, hộ trung bình - khá giả 

và hộ nghèo - cận nghèo của thành phố Đà Nẵng với 

BĐKH; 

- Mô hình cấu trúc SEM sử dụng để đánh giá vai trò của 

các yếu tố đến KNTƢ của thành phố, hộ trung bình - khá 

giả và hộ nghèo - cận nghèo của thành phố Đà Nẵng với 

BĐKH và xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính mô tả 

mối quan hệ giữa các yếu tố KNTƢcủa thành phố, hộ 

trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo của thành 

phố Đà Nẵng với BĐKH. 

5. Đề xuất một số giải pháp 

nâng cao KNTƢ với BĐKH. 

- Phƣơng pháp tổng hợp và phân tích tài liệu sử dụng để 

nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao KNTƢ với 

BĐKH phù hợp với điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 

của địa phƣơng; 

- Phƣơng pháp chuyên gia sử dụng để tham vấn ý kiến về 

các giải pháp đƣợc đề xuất. 
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2.2. Khu vực nghiên cứu 

Thành phố Đà Nẵng là một thành phố ven biển miền Trung, thƣờng xuyên 

bị ảnh hƣởng bởi thiên tai nhƣ lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, thành phố đang 

phát triển mạnh mẽ về không gian đô thị, CSHT, kinh tế - xã hội... nhƣng các 

đặc điểm về tự nhiên - kinh tế - xã hội vẫn mang đậm nét của khu vực ven 

biển, nhƣ sau: 

 

Hình 2.5. Bản đồ thành phố Đà Nẵng. 

Nguồn:www.bandovietnam.com.vn 

2.2.1. Đặc điểm tự nhiên và khí hậu thành phố Đà Nẵng 

Vị trí địa lý của thành phố [7]: Đà Nẵng là thành phố trọng điểm nằm ở 

bờ biển miền trung Việt Nam gồm vùng đất liền và vùng quần đảo trên biển 

Đông. Vùng đất liền nằm ở 15
o
55’ đến 16

o
14’ vĩ độ Bắc, 107

o
18’ đến 108

o
20’ 

kinh độ Đông, Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tây và Nam giáp tỉnh Quảng 

Nam, Đông giáp Biển Đông. Vùng biển gồm quần đảo Hoàng Sa nằm ở 
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15
o
45’ đến 17

o
15’ vĩ độ Bắc, 111

o
 đến 113

o
 kinh độ Đông, cách đảo Lý Sơn 

(thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía Nam. Thành 

phố Đà Nẵng nằm ở vào trung độ của đất nƣớc, trên trục giao thông Bắc - 

Nam về đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng biển và đƣờng hàng không, cách Thủ đô 

Hà Nội 764 km về phía Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 964 km về phía 

Nam.  Trong phạm vi khu vực và quốc tế, thành phố Đà Nẵng là một trong 

những cửa ngõ quan trọng ra biển của Tây Nguyên và các nƣớc Lào, 

Campuchia, Thái Lan, Myanmar đến các nƣớc vùng Đông Bắc Á thông qua 

Hành lang kinh tế Đông Tây với điểm kết thúc là Cảng biển Tiên Sa. Nằm 

ngay trên một trong những tuyến đƣờng biển và đƣờng hàng không quốc tế, 

thành phố Đà Nẵng có một vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển 

nhanh chóng và bền vững. 

Khí hậu thành phố [7]: Đà Nẵng nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió 

mùa điển hình, nhiệt độ cao và ít biến động. Khí hậu Đà Nẵng là nơi chuyển 

tiếp đan xen giữa khí hậu miền Bắc và miền Nam, với tính trội là khí hậu 

nhiệt đới điển hình ở phía Nam. Mỗi năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mƣa kéo dài 

từ tháng 8 đến tháng 12 và mùa khô từ tháng 1 đến tháng 7, thỉnh thoảng có 

những đợt rét mùa đông nhƣng không đậm và không kéo dài. 

Các loại hình thiên tai chủ yếu: bão, áp thấp nhiệt đới, triều cƣờng, lũ 

lụt, xói lở bờ biển, hạn hán và xâm nhập mặn. 

Địa hình thành phố [7]: Địa hình thành phố Đà Nẵng vừa có đồng bằng 

vừa có núi, vùng núi cao và dốc tập trung ở phía Tây và Tây Bắc, từ đây có 

nhiều dãy núi chạy dài ra biển, một số đồi thấp xen kẽ vùng đồng bằng ven 

biển hẹp. Địa hình đồi núi chiếm diện tích lớn, độ cao khoảng từ 700-1.500 

m, độ dốc lớn, là nơi tập trung nhiều rừng đầu nguồn và có ý nghĩa bảo vệ 

môi trƣờng sinh thái của thành phố. 

Hệ thống sông ngòi ngắn và dốc, bắt nguồn từ phía Tây, Tây bắc và 

tỉnh Quảng Nam. 
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Đồng bằng ven biển là vùng đất thấp chịu ảnh hƣởng của biển bị nhiễm 

mặn, là vùng tập trung nhiều cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, quân 

sự, đất ở và các khu chức năng của thành phố. 

2.2.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng năm 2014 

Tình hình kinh tế của thành phố [7]: Năm 2014, thu nhập bình quân 

đầu ngƣời một tháng của nhóm thấp nhất là 1.274 nghìn đồng và nhóm cao 

nhất là 8.130 nghìn đồng, tăng 9,5% so với năm 2013. Năm 2014, tổng số vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài cho thành phố đạt 4023,5 triệu đô la Mỹ; tổng số doanh 

nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 9962 doanh nghiệp. Tổng số 

vốn sản xuất kinh doanh bình quân năm 2014 đạt 204.506 tỷ đồng. Doanh thu 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt 195.417 tỷ đồng. 

Bên cạnh những thuận lợi, nền kinh tế của thành phố năm 2014 cũng 

đối mặt không ít khó khăn, thách thức: Lạm phát luôn tiềm ẩn nguy cơ tăng 

cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ công đạt thấp; công nghiệp chế biến, chế tạo 

và thu hút khách quốc tế những tháng cuối năm có xu hƣớng tăng chậm hơn 

những tháng đầu năm; diễn biến thời tiết và tình trạng cháy nổ, tai nạn giao 

thông còn phức tạp… Đây là thách thức đối với kinh tế Việt Nam và thành 

phố Đà Nẵng cũng không nằm ngoài ảnh hƣởng. Chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) của Đà Nẵng năm 2014 giảm sâu.  

Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hƣớng công nghiệp hóa và hiện đại hóa, 

trong đó tập trung vào ngành dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp 

sản xuất nông nghiệp truyền thống đang chuyển dần sang sản xuất thủy sản 

ứng dụng công nghệ cao.  

Thành phần kinh kế chính của thành phố chủ yếu là nông nghiệp, đánh 

bắt thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch,…, vì vậy, sinh kế của ngƣời dân 

nơi đây phụ thuộc khá nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên và điều kiện 

thời tiết, khí hậu. 
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Tình hình xã hội thành phố [7]: Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui 

chơi giải trí diễn ra sôi nổi. Chƣơng trình “Thành phố 4 an” đƣợc tập trung 

chỉ đạo, gắn liền với Chƣơng trình “thành phố 5 không, 3 có”, đề án “Xây 

dựng Đà Nẵng - thành phố môi trƣờng” và các mục tiêu an sinh xã hội đƣợc 

duy trì thực hiện, đời sống của các tầng lớp nhân dân đƣợc quan tâm. 

Số lƣợng trƣờng học đạt 184 trƣờng trong đó 99 trƣờng tiểu học với 

2385 học sinh, 56 trƣờng trung học cơ sở với 1393 học sinh, 22 trƣờng phổ 

thông với 725 học sinh. Số lƣợng sinh viên tốt nghiệp Đại học và cao đẳng 

đạt 97075 sinh viên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 

2014 chiếm 1,2%. Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt chiếm 99,8%. Tỷ lệ hộ dùng 

nƣớc sinh hoạt là 72,7%. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố chiếm 45,5%, nhà bán 

kiên cố chiếm 54,3%, nhà thiếu kiên cố chiếm 0,2%.  

Tổng lƣợt khách cơ sở lƣu trú phục vụ năm 2014 tăng 14,33%, trong đó 

khách quốc tế tăng 15,01%; tổng lƣợt khách cơ sở lữ hành phục vụ năm 2014 

tăng 26,21%, trong đó khách quốc tế tăng 27,98%. 

Dân số và lao động của thành phố [7]: Dân số trung bình năm 2014 

toàn thành phố Đà Nẵng đạt 1.028 nghìn ngƣời, tăng 21 nghìn ngƣời, so với 

năm 2013, trong đó dân số thành thị 879,5 nghìn ngƣời; dân số nông thôn 

128,2 nghìn ngƣời; dân số nam 495,0 nghìn ngƣời; dân số nữ 512,6 nghìn 

ngƣời. Tỷ lệ tăng dân số chiếm 2,11% so với năm 2013. Tỷ lệ dân số từ 15 

tuổi trở lên biết chữ chiếm 97,8%. 

Năm 2014, tổng số lao động trong các doanh nghiệp đạt 261.779 ngƣời, 

trong đó lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp của thành 

phố đạt 100.168 ngƣời. Tỷ lệ lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong các 

ngành kinh tế năm 2014 đạt 547,0 nghìn ngƣời trong đó tỷ lệ lao động đã qua 

đào tạo chiếm 37,5%. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lƣợng lao động trong độ tuổi 

năm 2014 là 4,27%, trong đó khu vực thành thị là 4,59%; khu vực nông thôn 
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là 2,17%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lƣợng lao động trong độ tuổi năm 2014 

là 1,30%, trong đó khu vực thành thị là 0,89%; khu vực nông thôn là 4,32%. 

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên - thiên nhiên của thành phố [7]: Đà 

Nẵng có diện tích tự nhiên là 1.283,42 km
2
 gồm vùng đất liền và vùng quần 

đảo trên biển Đông. Năm 2014, diện tích cây lƣơng thực đạt 5,9 nghìn ha; Sản 

lƣợng lƣơng thực có hạt đạt 35,9 nghìn tấn; Diện tích lúa đạt 5,5 nghìn ha; 

Sản lƣợng lúa đạt 33,9 nghìn ha. Diện tích hoa màu (bao gồm: ngô, khoai 

lang) đạt 2,5 nghìn ha. Diện tích rừng trồng mới tập trung của thành phố Đà 

Nẵng năm 2014 đạt 13.3 nghìn ha; Rừng tự nhiên đạt 41,6 nghìn ha. Sản 

lƣợng thủy sản năm 2014 đạt 33,135 tấn cá tôm, thủy sản khác, trong đó, sản 

lƣợng khai thác đạt 32,347 tấn, sản lƣợng nuôi trồng đạt 788 tấn. 

Cơ sở hạ tầng của thành phố [7]: Trên địa bàn thành phố hiện có đủ 4 

loại đƣờng giao thông thông dụng là: đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng biển và 

đƣờng hàng không.  

Hệ thống cấp nƣớc và cấp điện cho sinh hoạt cũng nhƣ sản xuất đang 

dần đƣợc nâng cấp, xây dựng mới để phục vụ ngày càng tốt hơn cho đời sống 

của ngƣời dân cũng nhƣ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tin liên 

lạc phát triển mạnh, đƣợc hiện đại hóa và trở thành trung tâm lớn thứ ba trong 

cả nƣớc. Hệ thống đƣờng bộ gồm quốc lộ 1A, 14B, tỉnh lộ 601, 602, 604, 605, 

mạng lƣới đƣờng nội thành và mạng lƣới đƣờng giao thông nông thôn. Hệ 

thống bến xe gồm Bến xe phía bắc tại phƣờng Hòa An và Bến xe phía nam tại 

nam cầu Quá Giáng. Đƣờng sắt Bắc Nam đi qua Đà Nẵng dài 36 km, gồm các 

ga chính Kim Liên, Lệ Trạch, và Đà Nẵng. Đƣờng hàng không gồm một sân 

bay đạt yêu cầu cho các loại máy bay cỡ lớn đi quốc tế và nội địa. Đƣờng 

thuỷ gồm 60 km đƣờng sông có thể lƣu thông vận chuyển nhƣng cũng chỉ ở 

các khu vực không thuận tiện về đƣờng bộ và mang tính tự phát. Hệ thống 

cảng biển gồm cảng Tiên Sa, cảng sông Hàn thuận lợi cho phát triển hàng hải. 
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Năm 2014, Tp. Đà Nẵng có các nhà máy cấp nƣớc Cầu Đỏ, Sân Bay, 

Sơn Trà, Hải Vân với tổng công suất 210.000 m³/ngày đêm và các trạm cấp 

nƣớc nhỏ. Tỷ lệ dân dùng nƣớc giữa các quận nội thành là chƣa đồng đều; các 

quận Hải Châu, Thanh Khê tƣơng đối đầy đủ, thấp ở các quận Liên Chiểu, 

Cẩm Lệ. Tỷ lệ dân đƣợc cấp nƣớc ở nội thành là 83,4 %, gần bằng so với tiêu 

chuẩn là 85%. Tỷ lệ dân đƣợc cấp nƣớc ở huyện Hòa Vang rất thấp, chỉ chiếm 

31,81 % so với tiêu chuẩn là 80 %. Hệ thống thoát nƣớc thải hiện có ở Tp. Đà 

Nẵng chủ yếu là hệ thống thoát nƣớc chung. Hầu hết các hộ gia đình đều có 

bể phốt, chỉ có một tỉ lệ nhỏ nƣớc thải đầu ra đƣợc đấu nối trực tiếp vào hệ 

thống thoát nƣớc, số còn lại để ngấm trực tiếp xuống nền đất. Để thu gom rác 

thải rắn, Đà Nẵng sử dụng xe ba gác, đặt thùng cố định trên đƣờng và thu 

gom bằng đặt thùng theo giờ [23]. 

Mạng lƣới viễn thông của thành phố hiện nay gồm 2 tổng đài chính và 

12 tổng đài vệ tinh với dung lƣợng hơn 40.000 số. Chất lƣợng và số lƣợng các 

dịch vụ viễn thông ngày càng đƣợc nâng cao nhờ vào khai thác, sử dụng 

mạng Viba số PDH - 140 Mb/s, mạng cáp quang SDH - 2,5 bb/s [23]. 

Nhƣ vậy, qua tổng quan về tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của 

thành phố Đà Nẵng năm 2014 có thể thấy một số các đặc điểm nhƣ sau: đặc 

điểm thứ nhất là các loại thiên tai tự nhiên thƣờng xuyên xảy ra với thành phố 

là bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, xói lở bờ biển, hạn hán hoặc xâm nhập mặn. 

Đặc điểm thứ hai là sự phân bố dân cƣ không đều, mật độ dân cƣ tập trung 

đông đúc tại các đô thị với đa số ngƣời nghèo thuộc đối tƣợng không có việc 

làm ổn định, thu nhập thấp. Đặc điểm thứ ba là sinh kế của ngƣời dân thành 

phố phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên với sinh kế chính là trồng trọt, 

chăn nuôi, nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, du lịch, tỷ lệ đa dạng hóa nguồn 

thu nhập của nƣời dân còn thấp. Đặc điểm thứ tƣ là hệ thống CSHT của thành 

phố chƣa đƣợc đầu tƣ thống nhất, đồng bộ và hiện đại giữa các lĩnh vực nên 
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sự xuất hiện của thiên tai đã gây ảnh hƣởng lớn đến đời sống xã hội, sinh kế 

của ngƣời dân cũng nhƣ sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thực 

vậy, theo nghiên cứu [23] bão và áp thấp nhiệt đới đã gây tàn phá nhiều diện 

tích hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản, gây hƣ hỏng tàu thuyền đánh bắt 

thủy sản và gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản ở huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ. Bão cũng đã gây 

ảnh hƣởng mạnh mẽ nhất đến hệ thống CSHT kỹ thuật của thành phố bao 

gồm: hệ thống điện, nƣớc, hệ thống đê biển và hệ thống thủy lợi. Ngoài ra, 

hiện tƣợng ngập lụt và nƣớc biển dâng cũng ảnh hƣởng đến CSHT kỹ thuật 

thành phố, đặc biệt là hệ thống cung cấp điện và nƣớc là chịu ảnh hƣởng lớn 

nhất, bởi lẽ hệ thống giao thông đô thị, thủy lợi và hệ thống đê biển của 

thành phố đã đƣợc quan tâm và đầu tƣ tƣơng đối đồng bộ và hiện đại nên 

khả năng chống chịu sẽ tốt hơn hệ thống điện và nƣớc của thành phố. Theo 

kết quả khảo sát năm 2014, hệ thống lƣới điện của thành phố vẫn là lƣới 

điện nổi, diện phơi bày và chịu tác động rất lớn của thiên tai. Hệ thống 

CSHT cung cấp và thoát nƣớc chƣa đƣợc phát triển đồng bộ, chất lƣợng vật 

liệu của đƣờng ống cung cấp nƣớc kém và tỉ lệ bê tông hóa bề mặt cao [23]. 

Nguồn cung cấp nƣớc chính của toàn thành phố chủ yếu là sông Cu Đê nên 

khi lũ lụt xảy ra là độ đục của sông tăng cao dẫn đến gia tăng chi phí xử lý 

nƣớc, giảm chất lƣợng nƣớc của nhà máy Cầu Đỏ. Đặc biệt hơn, tác động 

của ngập lụt và nƣớc biển dâng nghiêm trọng nhất đối với ngành nông - lâm 

- ngƣ. Ngƣời dân có đất canh tác nằm trong các vùng trũng, ven sông, ven 

biển, những ngƣời làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và tham gia dịch 

vụ nghề cá của thành phố là những đối tƣợng chịu ảnh hƣởng mạnh mẽ nhất 

do tình trạng thiếu nƣớc sạch và ô nhiễm. Nhiều hộ gia đình phải di cƣ khỏi 

vùng bị ngập lụt để đến sinh sống định cƣ tại khu đô thị mới, chấp nhận thay 

đổi sinh kế để phù hợp với nơi ở mới. Hiện tƣợng hạn hán xảy ra khiến cho 
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trữ lƣợng nƣớc tại các sông, ngòi, ao hồ, nƣớc dƣới đất cạn kiệt, không đủ 

cấp nƣớc cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Hạn hán 

kết hợp với xâm nhập mặn gây nên tình trạng thay đổi chất lƣợng nƣớc, 

thiếu nƣớc nghiêm trọng cho hệ thống cấp nƣớc của thành phố gây ảnh 

hƣởng rất lớn đến đời sống và sinh kế của ngƣời dân. Bên cạnh những tác 

động của thiên tai gây ra cho hệ thống CSHT, xã hội và sinh kế của ngƣời 

dân thì quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đô thị hóa đang diễn ra mạnh 

mẽ cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp hay gián tiếp làm gia 

tăng mức độ rủi ro cho hệ thống này.  

Từ các đặc điểm tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của thành phố Đà 

Nẵng và kết quả của nghiên cứu [23], luận án đã xác định những vấn đề nổi 

cộm, đặc trƣng mang tính xã hội của thành phố Đà Nẵng đó là các loại hình 

thiên tai tự nhiên xảy ra với thành phố Đà Nẵng, các đối tƣợng và sinh kế 

chịu ảnh hƣởng lớn của các loại thiên tai, mức độ tổn thƣơng xã hội của các 

tác động BĐKH đối với các đối tƣợng đó, những đặc trƣng này là cơ sở để 

luận án tiến hành lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ của thành phố với BĐKH mô tả 

tại Chƣơng 3. 

2.3. Số liệu sử dụng 

Luận án sử dụng số liệu về điều kiện tự nhiên, địa hình, tỷ lệ lao động, 

cơ cấu dân số, năng suất lao động, CSHT, tổng thu nhập bình quân, cơ cấu 

kinh tế của thành phố… [7] để phục vụ nội dung giới thiệu về khu vực 

nghiên cứu và sử dụng thông tin về tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của 

thành phố Đà Nẵng làm căn cứ cơ sở để lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ với 

BĐKH của thành phố.  

Các thông tin, số liệu điều tra phỏng vấn thu thập đƣợc từ bảng câu hỏi 

phỏng vấn tại các hộ gia đình tại các xã theo quận hoặc huyện (theo địa lý) 

đƣợc mã hóa để nhập vào cơ sở dữ liệu quản lý trên máy tính và phân tích, xử 
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lý bằng các công cụ phần mềm định lƣợng Excel, SPSS và sau đó sử dụng để 

đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng, hộ 

trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH.  

Các nhóm đối tượng điều tra, khảo sát bao gồm: Các hộ gia đình  

Lượng mẫu điều tra gồm: Tổng lƣợng phiếu điều tra là khoảng 1500 

phiếu, các phiếu điều tra sau khi đƣợc rà soát, kiểm tra các sai sót, còn lại 

1168 mẫu phiếu điều tra hợp lệ, thông tin chi tiết về thời gian thu thập và số 

lƣợng mẫu điều tra hợp lệ tại 7 đơn vị quận/ huyện của thành phố Đà Nẵng 

đƣợc mô tả (Bảng 2.2) 

Phương pháp chọn mẫu: phƣơng pháp ngẫu nhiên không hoàn lại, cụ 

thể việc lựa chọn hộ gia đình đƣợc điều tra dựa trên mật độ dân cƣ, những 

quận huyện có mật độ hộ gia đình nhiều sẽ đƣợc chọn nhiều mẫu hơn. Việc 

lựa chọn phƣờng/xã và hộ gia đình và cán bộ phỏng vấn đảm bảo tính khách 

quan bằng cách bốc thăm hoặc lựa chọn danh sách ngẫu nhiên. 

Thang đo: Để xây dựng thang đo nghiên cứu, tác giả đã tiếp cận các 

công trình nghiên cứu trƣớc đây liên quan đến việc đánh giá vai trò ảnh 

hƣởng của các yếu tố và chỉ số đã công bố. Vì hiện tại, để tìm kiếm một 

nghiên cứu khảo sát sâu các câu hỏi về KNTƢ với BĐKH đối với ngƣời dân 

mà có thang đo phù hợp với mô hình cấu trúc SEM là một vấn đề còn mới 

nên NCS lựa chọn câu hỏi có thang đo lƣờng dạng Likert 4 điểm đó là: hoàn 

toàn không quan trọng, không quan trọng, quan trọng và rất quan trọng. 

Địa điểm phỏng vấn đƣợc xác định là 1168 hộ gia đình thành phố Đà 

Nẵng trong đó 948 hộ trung bình - khá giả, 220 hộ nghèo - cận nghèo đƣợc 

phân bố trong toàn bộ 7 đơn vị quận huyện của thành phố Đà Nẵng bao gồm: 

quận Hải Châu, quận Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận 

Thanh Khê, quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang (Hình 2.7). Các câu hỏi điều tra 

đƣợc thực hiện vào tháng 6 năm 2014 đối với chủ hộ hoặc thành viên hộ gia 

đình thành phố Đà Nẵng. 
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Bảng 2.2. Thông tin về số liệu điều tra, phỏng vấn 

Địa điểm Thời gian Nguồn gốc 

Tổng 

số 

phiếu 

Hộ 

nghèo-

cận 

nghèo 

Hộ trung 

bình - 

khá giả 

Thanh Khê 7/7 -30/7/2014 BĐKH.32 148 24 124 

Cẩm Lệ 30/6 - 28/7/2014 BĐKH.32 229 45 184 

Hòa Vang 7/7 - 29/7/2014 BĐKH.32 211 57 154 

Liên Chiểu 13/7 - 30/7/2014 BĐKH.32 159 29 130 

Ngũ hành 

Sơn 
5/7 – 28/7/2014 BĐKH.32 85 18 67 

Sơn Trà 3/7 – 29/7/2014 BĐKH.32 104 28 76 

Hải Châu 17/7 - 30/7/2014 BĐKH.32 232 19 213 

 

 

Hình 2.6. Số lƣợng phiếu điều tra của hộ trung bình - khá giả,                             

nghèo - cận nghèo tại 7 quận của thành phố Đà Nẵng 
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Thiết kế bảng câu hỏi: bảng câu hỏi phỏng vấn đƣợc thiết kế trong đó 

xác định mục tiêu, nội dung cụ thể cần nghiên cứu, từ đó thiết kế câu hỏi 

theo từng nội dung cụ thể đó. Bảng hỏi đƣợc gửi xin ý kiến của địa phƣơng, 

của các nhà chuyên môn, các chuyên gia trƣớc khi tổ chức tiến hành phỏng 

vấn. Các câu hỏi định tính đƣợc thiết kế để sao cho câu trả lời hƣớng đúng 

mục đích nghiên cứu. Các câu hỏi có các phƣơng án trả lời sẵn để ngƣời dân 

lựa chọn. 

Cách thức điều tra: Các cán bộ điều tra trực tiếp đến phỏng vấn hộ gia 

đình tại các địa phƣơng để thu thập và ghi chép các thông tin trong phiếu 

điều tra. 

Kiểm tra số liệu: Các bảng câu hỏi đƣợc rà soát, kiểm tra các sai sót 

nhƣ: bỏ trống, trả lời mâu thuẫn, trả lời không đúng quy định, những bảng 

hỏi không đáp ứng đƣợc yêu cầu của cuộc phỏng vấn sẽ bị loại bỏ trƣớc khi 

nhập số liệu.  

Dữ liệu sử dụng trong việc đánh giá các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ 

của hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo và cận nghèo đƣợc tách ra từ dữ liệu 

điều tra khảo sát dựa trên trƣờng dữ liệu tự đánh giá của hộ gia đình. Trong 

bảng câu hỏi có một trƣờng dữ liệu sử dụng để nhận diện hộ gia đình là đối 

tƣợng thuộc hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo và cận nghèo. Trƣờng dữ liệu 

này do ngƣời dân tự chọn dựa theo tiêu chí các hộ của thành phố Đà Nẵng.  

Mã hóa, nhập, xử lý và phân tích số liệu: Các số liệu đƣợc xử lý sau 

khi đã kiểm tra đầy đủ và thống nhất trong khâu nhập liệu. Các số liệu phỏng 

vấn đƣợc mã hóa, tổng hợp và xử lý trên các phần mềm thống kê gồm Excel, 

SPSS, và có kiểm định tính ngẫu nhiên của biến số và độ lệch chuẩn để đánh 

giá ý nghĩa thống kê của các số liệu thu thập đƣợc.
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Tiểu kết Chƣơng 2 

Các phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng trong luận án bao gồm: 

phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM, phƣơng pháp phân tích CFA, EFA, 

phƣơng pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu; phƣơng pháp chuyên 

gia; phƣơng pháp điều tra phỏng vấn thực địa. Trong đó, các phƣơng pháp 

phân tích tố EFA, CFA, mô hình cấu trúc SEM đƣợc sử dụng để nhận diện 

các chỉ số KNTƢ với BĐKH có khả năng giải thích và mô tả các mối quan hệ 

tƣơng quan của chúng làm căn cứ khoa học để lựa chọn phƣơng pháp mô hình 

cấu trúc SEM. Phƣơng pháp thu thập, thống kê và tổng hợp tài liệu đƣợc sử 

dụng để tổng quan các nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc ngoài về các nội dung 

liên quan đến bộ chỉ số thích ứng, các yếu tố và chỉ số KNTƢ với BĐKH, các 

phƣơng pháp tính toán trọng số, từ đó sẽ thấy đƣợc những vấn đề đã đƣợc giải 

quyết, những khoảng trống cần đƣợc nghiên cứu và những hạn chế còn tồn tại 

trong các nghiên cứu trƣớc đây. Kết hợp thêm với phƣơng pháp chuyên gia để 

tham vấn lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH; phƣơng pháp điều tra phỏng 

vấn thực địa để thu thập thông tin về địa bàn nghiên cứu để đánh giá sơ bộ về 

địa bàn nghiên cứu và thông tin từ đại diện các hộ gia đình của thành phố Đà 

Nẵng đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên để giúp cho việc xây dựng thang đo, hoàn 

thiện bảng câu hỏi và và phân tích, đánh giá, luận giải vấn đề nghiên cứu.  

Thành phố Đà Nẵng là thành phố ven biển miền Trung đang phát triển 

rất mạnh cả về mở rộng không gian đô thị, cả về kinh tế - xã hội nhƣng thành 

phố cũng bị tác động mạnh mẽ bởi BĐKH nhƣ ngập lụt trên diện rộng, nhiễm 

mặn ngày càng gia tăng, hạn hán kéo dài. Sinh kế của phần lớn dân cƣ thành 

phố là nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy sản, du lịch,...  

Vì vậy, NCS chọn Đà Nẵng là khu vực nghiên cứu và các số liệu đƣợc 

sử dụng trong luận án bao gồm các số liệu điều tra, phỏng vấn với thang đo 

likert 4 điểm cho 1168 hộ gia đình thành phố Đà Nẵng phân bố trong toàn bộ 

7 đơn vị quận huyện của thành phố Đà Nẵng bao gồm: quận Hải Châu, quận 
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Liên Chiểu, quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Thanh Khê, quận Cẩm 

Lệ, huyện Hòa Vang. Các số liệu thu thập đƣợc sẽ mã hóa để nhập vào cơ sở 

dữ liệu quản lý trên máy tính và đƣợc phân tích, xử lý bằng các công cụ phần 

mềm định lƣợng. Số liệu điều tra phỏng vấn của 1168 hộ gia đình thành phố 

Đà Nẵng sẽ đƣợc sử dụng phân tích, đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng 

đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH. 
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CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ VAI TRÕ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  

VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

 

3.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất bộ chỉ số khả năng thích ứng của 

thành phố Đà Nẵng với biến đổi khí hậu 

3.1.1. Cơ sở khoa học đề xuất bộ chỉ số khả năng thích ứng của thành phố 

Đà Nẵng với biến đổi khí hậu 

Hiện nay, KNTƢ của thành phố với BĐKH đƣợc định nghĩa theo 

nhiều cách khác nhau phụ thuộc vào cách tiếp cận và hoàn cảnh cụ thể [26], 

[76], [2]. 

Theo Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) “KNTƢ với BĐKH của 

thành phố là khả năng một vùng thành phố và các hệ thống cấu thành của nó 

có thể dự báo, hấp thu, thích nghi hoặc phục hồi từ những tác động của một 

hiểm họa tiềm tàng một cách kịp thời và hiệu quả trong đó có thể thông qua 

việc đảm bảo duy trì, phục hồi hoặc cải thiện các công trình và chức năng cơ 

bản thiết yếu” [26].  

Theo Mạng lƣới các thành phố Châu Á có KNTƢ với BĐKH 

(ACCRN) thì “KNTƢ của thành phố là khả năng một hệ thống thành phố và 

tất cả mạng lƣới xã hội - sinh thái, xã hội - kỹ thuật cấu thành của nó, ở cả 

phạm vi không gian và thời gian, có thể duy trì hoặc nhanh chóng trở lại với 

chức năng đã định dù có bị xáo trộn, để thích ứng với sự thay đổi và nhanh 

chóng chuyển đổi các hệ thống làm hạn chế khả năng thích nghi trong hiện tại 

và tƣơng lai” [76]. 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng “KNTƢ với BĐKH là sự điều 

chỉnh của hệ thống tự nhiên, xã hội hoặc con ngƣời đối với hoàn cảnh hoặc 

môi trƣờng thay đổi nhằm làm giảm mức độ tổn thƣơng do dao động và biến 

đổi của khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng tốt các cơ hội do nó 

mang lại [2].  
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Nhƣ vậy, có thể thấy các khái niệm về KNTƢ của thành phố với BĐKH 

là khác nhau và đƣợc hiểu tùy thuộc vào cách tiếp cận, bối cảnh, đối tƣợng, 

mục tiêu nghiên cứu của từng quốc gia, khu vực và lĩnh vực cụ thể. Điều này 

đồng nghĩa là các yếu tố cấu tạo nên KNTƢ của thành phố với BĐKH cũng 

khác nhau từ quốc gia, đến quốc gia khác, khu vực này đến khu vực khác [41]. 

Do đó, khái niệm về KNTƢ của thành phố với BĐKH cần phải đặt trong bối 

cảnh cụ thể, dựa vào cách tiếp cận, mục tiêu của mỗi nghiên cứu [42], [54]. 

 Trong luận án, với bối cảnh là thời gian gần đây “Quan điểm ứng phó 

với BĐKH để đảm bảo sinh kế bền vững” đã đƣợc khẳng định mạnh mẽ trong 

các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nƣớc, cụ thể: Chỉ thị số 05-CT/TW 

ngày 23/6/2021 về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm 

nghèo bền vững đến năm 2030 đã nêu “Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát 

triển kinh tế - xã hội liên vùng; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng - an 

ninh bảo đảm sinh kế bền vững và an toàn cho dân cư tại các vùng thường 

xuyên chịu tác động của thiên tai, BĐKH, khu vực rừng đặc dụng” [1]; Nghị 

quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã nêu 

“Cần tạo sinh kế và động lực để người dân giảm nghèo bền vững” [25]; Nghị 

quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về PTBV đồng bằng sông Cửu Long 

thích ứng với BĐKH đã xác định “Việc chuyển đổi mô hình phát triển phải 

dựa trên hệ sinh thái, đảm bảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, đa dạng sinh 

học, văn hóa, con người và các quy luật tự nhiên và đảm bảo tính ổn định và 

sinh kế của người dân, trong đó người dân và doanh nghiệp đóng vai trò 

trung tâm” [9]. Các chính sách trên đã cho thấy vấn đề BĐKH và sinh kế bền 

vững đang trở thành mối quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc do đó cần có sự 

hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ứng phó với BĐKH và sinh 

kế bền vững. 
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Thực vậy, những năm gần đây BĐKH đang tác động mạnh mẽ đến sinh 

kế, gây ra những tổn thƣơng nghiêm trọng và trở thành mối đe dọa lớn đối với 

sinh kế, đặc biệt sinh kế của ngƣời dân nghèo và ngƣời dân ven biển [56], [70], 

[87], bởi thực tế cho thấy, sinh kế của những ngƣời dân vùng ven biển thƣờng 

gắn với các hoạt động chịu nhiều tác động và rủi ro của thiên tai và BĐKH nhƣ 

đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, du lịch,... Những tác động tiêu cực này đã ảnh 

hƣởng đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các tài sản khác mà những ngƣời 

dân ven biển đang phụ thuộc trực tiếp và gây ra nhiều ảnh hƣởng tiêu cực tới 

nhiều hoạt động sinh kế. Những hiện tƣợng thời tiết cực đoan nhƣ hạn hán, 

xâm nhập mặn, sự gia tăng nhiệt độ và lƣợng mƣa đã chi phối nhận thức của 

cộng đồng về BĐKH, và gây ra áp lực nghiêm trọng cho sinh kế. Bởi sự ấm lên 

của đại dƣơng sẽ khiến một lƣợng lớn san hô tại các khu du lịch kém hấp dẫn 

hơn. Các sinh kế liên quan đến nuôi trồng và đánh bắt thủy sản sẽ bị rủi ro do 

sự di cƣ của loài cá có giá trị cao và sự ô nhiễm của môi trƣờng nƣớc nuôi 

trồng thủy sản. BĐKH sẽ tiếp tục gây thêm áp lực đối với sinh kế ven biển nhƣ 

gia tăng dân số, khai thác quá mức thủy sản, ô nhiễm nguồn nƣớc, đói nghèo 

dƣới mức chuẩn, sự bất thƣờng của thị trƣờng. Vì vậy, KNTƢ đƣợc nâng cao 

sẽ giúp đảm bảo sinh kế ven biển bền vững trƣớc tác động tiêu cực của BĐKH. 

Hiểu rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa KNTƢ với BĐKH và sinh kế sẽ góp phần 

làm giảm tính tổn thƣơng, tăng cƣờng KNTƢ với BĐKH và thúc đẩy sự phục 

hồi của các hệ thống có liên hệ với nhau ở các khu vực ven biển.  

Hơn nữa, với cách tiếp cận của luận án là thích ứng BĐKH phải gắn liền 

với PTBV và phát triển  KNTƢ với BĐKH  hƣớng tới thay đổi hành vi của xã 

hội nhằm đảm bảo sinh kế bền vững của thành phố. Theo tác giả Cutter, S.L 

“các nhân tố xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cƣờng KNTƢ với 

BĐKH vì vậy cần ƣu tiên triển khai các biện pháp ứng phó tập trung vào việc 

thay đổi hành vi của xã hội” [51]. 
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Nhƣ vậy, từ bối cảnh và cách tiếp cận trên nên luận án tập trung đi sâu 

nghiên cứu KNTƢ với BĐKH dƣới góc nhìn xã hội và lăng kính sinh bền 

vững nên nội hàm khái niệm về KNTƢ của thành phố với BĐKH trong luận 

án đƣợc hiểu nhƣ sau: KNTƯ với BĐKH là sự điều chỉnh của hệ thống xã hội 

hoặc con người để thích ứng với BĐKH đảm bảo sinh kế bền vững. Nội hàm 

của khái niệm này cho thấy vấn đề cốt lõi của nghiên cứu là KNTƢ với 

BĐKH cần đƣợc xem xét, nhìn nhận dƣới góc độ xã hội mà tại đó con ngƣời 

coi là trọng tâm, cốt lõi của hành động thích ứng BĐKH. Cũng theo DFID 

2007, khi nghiên cứu về vấn đề thay đổi hành vi xã hội nếu coi con ngƣời là 

trọng tâm, cốt lõi của hành động sinh kế chúng ta có thể kiểm tra các mối 

quan hệ khác nhau tạo ra các hoạt động sinh kế [58] để từ đó có những điều 

chỉnh hành vi phù hợp nhằm đảm bảo sinh kế bền vững. Thực vậy, khi nghiên 

cứu về mối quan hệ giữa BĐKH và sinh kế bền vững, IPCC 2014 chỉ ra rằng: 

BĐKH đã có tác động rất lớn đến sinh kế, đặc biệt là sinh kế của ngƣời nghèo 

và ảnh hƣởng đến mục tiêu PTBV, vì vậy đánh giá tác động của BĐKH với 

sinh kế cần đƣợc thực hiện dựa trên các nguồn vốn sinh kế là CSHT, tự nhiên, 

nhân lực, xã hội, tài chính [70]. 

Xuất phát từ nội hàm khái niệm và nghiên cứu của IPCC 2014, luận án 

đã lựa chọn 5 yếu tố KNTƢ với BĐKH bao gồm CSHT, tự nhiên, nhân lực, xã 

hội, tài chính. Thông qua các nguồn vốn sinh kế sẽ cho thấy bức tranh toàn 

diện, sâu sắc và đầy đủ về phƣơng thức sinh kế của dân cƣ ven biển, mối quan 

hệ của phƣơng thức này với yếu tố sinh kế và KNTƢ của thành phố, hộ trung 

bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. Các yếu tố sinh kế là 

những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao KNTƢ với BĐKH và đạt đƣợc 

các mục tiêu PTBV thích ứng với BĐKH. KNTƢ của hệ thống xã hội tỉ lệ 

thuận với yếu tố này và vai trò của từng loại yếu tố này đối với KNTƢ là khác 

nhau. Các nghiên cứu về BĐKH chỉ ra rằng, mức độ bền vững và thích ứng 

tốt với BĐKH phụ thuộc vào khả năng tiếp cận và sử dụng các yếu tố sinh kế 

kể trên [34], [49].  
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Để lựa chọn các chỉ số KNTƢ với BĐKH luận án đã dựa vào nội hàm 

khái niệm nêu trên, các đặc trƣng về tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế dễ bị 

tổn thƣơng xã hội của thành phố Đà Nẵng và các kinh nghiệm thực tiễn xây 

dựng các chỉ số KNTƢ với BĐKH đã đƣợc các tổ chức uy tín xây dựng, thử 

nghiệm nhƣ nghiên cứu [23], [58], [82]. Các chỉ số KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng với BĐKH đƣợc lựa chọn cần đảm bảo: 1) Phản ánh nội hàm của khái 

niệm, những vấn đề cốt lõi, có tính logic, khoa học; 2) Phản ánh các vấn đề 

thực tế mang tính đặc trƣng của hệ thống tự nhiên - kinh tế - xã hội – sinh kế 

của thành phố Đà Nẵng. Các luận giải chi tiết về việc lựa chọn các chỉ số 

KNTƢ của thành phố với BĐKH đƣợc trình bày mục 3.1.2. 

3.1.2. Kinh nghiệm thực tiễn đề xuất bộ chỉ số khả năng thích ứng của 

thành phố Đà Nẵng với biến đổi khí hậu 

 Kinh nghiệm các nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc ngoài cho thấy 

KNTƢ với BĐKH là đại lƣợng phức hợp, khó xác định tuyệt đối [41], [42]. 

Vậy nên, nghiên cứu về KNTƢ với BĐKH dựa vào bộ chỉ số là phƣơng 

pháp tƣơng đối phổ biến và hữu hiệu trong thời gian đây vì nó có thể chuyển 

đổi các thông tin phức tạp thành dạng số [52], hoặc sang dạng đơn giản mà 

các nhà quản lý, ngƣời dân, hoặc những ngƣời không phải là chuyên gia có 

thể dễ dàng hiểu đƣợc KNTƢ của thành phố với BĐKH mà họ đang sống 

[50], các chỉ số này sẽ cung cấp cho các nhà quản lý, những ngƣời ra quyết 

định dễ dàng hơn trong việc lựa chọn và định hƣớng phát triển kinh tế - xã 

hội để nâng cao KNTƢ của thành phố với BĐKH và thiên tai. Các chỉ số về 

KNTƢ của thành phố với BĐKH còn cung cấp thông tin để đánh giá vai trò 

các yếu tố đến KNTƢ của  thành phố, các nhóm đối tƣợng khác nhau với 

BĐKH. Các chỉ số KNTƢ khác nhau đã đƣợc xây dựng để giải quyết các 

vấn đề khác nhau liên quan đến KNTƢ với BĐKH. Sự khác biệt giữa chúng 

là cung cấp thông tin về các vấn đề, bao gồm phạm vi, nội dung, mục đích 

đánh giá.  
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Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH chƣa 

đƣợc phát triển phổ biến và thống nhất trên thế giới [23], bởi nó phụ thuộc 

vào mục tiêu, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu, đặc điểm của mỗi quốc gia, địa 

phƣơng, lĩnh vực cụ thể và các chỉ số KNTƢ và chống chịu với BĐKH không 

thể đo lƣờng trực tiếp bằng các chỉ số đơn giản và thống nhất cho tất cả các 

lĩnh vực khác nhau [47]. Do đó, việc đề xuất bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH cần 

dựa vào quy mô, đối tƣợng và đặc điểm của không gian nghiên cứu [41]. Bởi 

việc lựa chọn quy mô nghiên cứu bao gồm không gian và thời gian có vai trò 

quan trọng trong việc sẵn có của số liệu để lựa chọn bộ chỉ số, thậm chí ảnh 

hƣởng tới chất lƣợng và kết quả của phƣơng pháp tính toán [51].  

Cũng theo kinh nghiệm các nghiên cứu trƣớc đây để lựa chọn bộ chỉ số 

KNTƢ với BĐKH cần đáp ứng các yêu cầu sau: đảm bảo tính đúng đắn và 

phù hợp với mục tiêu; phản ánh nội hàm của KNTƢ với BĐKH, bản chất, đặc 

trƣng về tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của thành phố Đà Nẵng; đảm bảo 

định lƣợng bằng đo đạc, phỏng vấn, khả thi thực hiện; có ý nghĩa thực tiễn 

với các nhà quản lý, các bên liên quan và cộng đồng; các chỉ số đơn giản và 

dễ giải thích, có cơ sở khoa học... [8], [13], [23]. 

Nhƣ vậy, dựa vào các căn cứ cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn 

nêu trên, bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH bao gồm 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã 

hội, nhân lực và tài chính với các chỉ số mô tả các yếu tố KNTƢ với BĐKH 

đƣợc lựa chọn nhƣ sau: 

Các nghiên cứu về các chỉ số KNTƢ cho quy mô thành phố với BĐKH, 

cho thấy, CSHT có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội, di chuyển, sơ tán, cứu trợ khi xảy ra thiên tai và trong việc giảm thiểu, 

ứng phó với tai biến và giảm mức độ tổn thƣơng của thành phố với BĐKH 

[23], [82]. Trong luận án dựa vào nội hàm của khái niệm về KNTƢ với 

BĐKH đã nêu ra tại mục 3.1 kết hợp với những đặc trƣng về tự nhiên - kinh 

tế - xã hội - sinh kế dễ bị tổn thƣơng xã hội đã phân tích tại mục 2.2 của 
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Chƣơng 2 và các chỉ số phản ánh CSHT của thành phố đƣợc chứng minh bởi 

nghiên cứu [82] nên trong luận án, CSHT được hiểu là cơ sở vật chất của 

thành phố mà dễ bị tổn thương nhất, có ảnh hưởng lớn nhất, trực tiếp và tức 

thời đến đời sống, sinh kế của người dân và được đánh giá thông qua cảm 

nhận của người dân. Nhƣ nghiên cứu [23] đã chỉ ra, hệ thống CSHT của 

thành phố Đà Nẵng chịu tác động mạnh mẽ nhất của thiên tai nhƣ bão, áp 

thấp nhiệt đới, lũ lụt ... là hệ thống đƣờng giao thông, đê kè, hệ thống thủy lợi, 

hệ thống điện, hệ thống nƣớc. Tuy nhiên, các hệ thống CSHT nhƣ đƣờng giao 

thông, đê kè, hệ thống thủy lợi đã đƣợc xây dựng tƣơng đối đồng bộ, hiện đại 

nên mức độ tổn thƣơng do tác động của các loại thiên tai này sẽ ít hơn so với 

hệ thống điện với hệ thống đƣờng dây nổi, lộ thiên, hệ thống nƣớc với chất 

lƣợng vật liệu của đƣờng ống cung cấp nƣớc đã lâu đời, nhà máy nƣớc Cầu 

Đỏ và nhà máy cung cấp điện công nghệ cũ, lạc hậu. Hơn nữa, khi thiên tai 

xảy ra đã làm cho tình trạng khan hiếm nguồn nƣớc sạch và nguồn điện diễn 

ra nghiêm trọng và làm ảnh hƣởng vô cùng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản 

xuất, sinh kế ven biển của ngƣời dân. Do đó, đầu tƣ phát triển CSHT điện, 

nƣớc hiện đại đồng bộ cũng là một trong số các chiến lƣợc thích ứng của 

thành phố góp phần làm giảm các áp lực tác động đến sinh kế. Một lý do khác 

nữa, là do phần lớn các chỉ số mô tả các yếu tố CSHT nhƣ giao thông, đê kè, 

đê biển, hệ thống thông tin ...trong các nghiên cứu liên quan đến BĐKH trong  

nƣớc và quốc tế trƣớc đây [8], [13], [56] ...là các chỉ số thống kê, với thang đo 

tỷ lệ hay thang đo định danh nên không thể phản ánh cảm nhận của ngƣời dân 

dƣới góc nhìn xã hội do đó để lựa chọn các chỉ số CSHT thỏa mãn yêu cầu 

nghiên cứu đặt ra, NCS lựa chọn chỉ số liên quan đến hệ thống điện bao gồm 

lượng điện cung cấp, công suất điện; hệ thống nước bao gồm lượng nước 

cung cấp và chất lượng nước cung cấp theo nghiên cứu [82] để đại điện cho 

CSHT của thành phố có KNTƯ với BĐKH.  
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Yếu tố xã hội là một loại tài sản sinh kế và thông qua yếu tố xã hội cho 

thấy cách thức mà con ngƣời sử dụng các mối quan hệ để đạt đƣợc mục đích 

hạnh phúc cá nhân hay mục đích của tập thể [42], theo tác giả Adger yếu tố xã 

hội mô tả các mối quan hệ qua lại tin cậy và vai trò của mạng lưới xã hội, kết 

nối, hỗ trợ cộng đồng [42]. Yếu tố xã hội là khả năng có đƣợc từ hành động 

tập thể và đó chất keo cần thiết tạo nên KNTƢ với BĐKH, đặc biệt trong việc 

ứng phó với thiên tai nguy hiểm, bất ngờ. Khả năng của hệ thống xã hội thích 

ứng với BĐKH phụ thuộc vào nguồn vốn xã hội, sự bền vững của dân số, sự 

kết nối, sự tham gia, hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng [82], một xã hội có 

các mối quan hệ chặt chẽ có thể hỗ trợ và cung cấp nguồn lực, nguồn tài 

chính cho các cá nhân, tổ chức trong xã hội khi có thiên tai xảy ra. Trong khi 

đó, mạng lƣới mối quan hệ giữa các xã hội và cộng đồng có thể cung cấp các 

nguồn viện trợ để nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai và thúc đẩy quá 

trình phục hồi xã hội sau thiên tai. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng và 

cộng đồng cho các nhóm dân cƣ tại các thành phố ven biển hiện nay cũng đã 

có nhiều thay đổi để thích ứng phù hợp với chính sách sinh kế bền vững ứng 

phó với BĐKH. Thực vậy, theo báo cáo đánh giá của Hội chữ thập đỏ tại Hội 

nghị tổng kết chƣơng trình cứu trợ các tỉnh miền Trung bị ảnh hƣởng mƣa lũ 

tháng 10 năm 2020 [11], thì đợt mƣa lũ này đã gây thiệt hại rất lớn về ngƣời 

và tài sản, ảnh hƣởng nặng nề đến đời sống và sản xuất của hàng triệu ngƣời 

dân trên địa bàn các tỉnh miền Trung trong đó có thành phố Đà Nẵng. Mƣa lũ, 

sạt lở đã cƣớp đi sinh mạng của hàng trăm ngƣời dân, hàng chục cán bộ chiến 

sĩ, phá huỷ nghiêm trọng cơ sở hạ tầng. Ƣớc tính thiệt hại về kinh tế hơn 

35.181 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ động 

phối hợp với các Bộ, ngành tập trung hỗ trợ địa phƣơng bị ảnh hƣởng cụ thể 

nhƣ lƣơng thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu thông qua cấp tiền mặt, 

chỗ ở, mặt hàng phi lƣơng thực, hỗ trợ sinh kế, nƣớc sạch vệ sinh trong tình 

huống khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp, trƣờng học an 
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toàn... tổng kinh phí triển khai các hoạt động cứu trợ (trên 217 tỷ đồng) trong 

đó nguồn hỗ trợ từ Trung ƣơng Hội là trên 11 tỷ đồng, nguồn hỗ trợ từ các 

tỉnh, thành Hội không bị thiên tai trị giá trên 105 tỷ, nguồn kinh phí hỗ trợ 

quốc tế trị giá 101 tỷ đồng. Nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức, 

cộng đồng trong và ngoài nƣớc đã giúp cho ngƣời dân các tỉnh miền Trung 

giảm tính dễ bị tổn thƣơng xã hội, tăng khả năng ứng phó với BĐKH để sớm 

phục hồi sản xuất và ổn định đời sống sinh kế. Qua minh chứng trên có thể 

thấy yếu tố xã hội có thể phản ánh được thông qua các chỉ số về sự hỗ trợ của 

cộng động và của chính quyền địa phương, sự tham gia  [42], [82]. Các chỉ 

số về sự hỗ trợ của chính quyền và cộng đồng phản ánh mức độ liên kết, mối 

quan hệ tin cậy, tƣơng hỗ của chính quyền địa phƣơng, cộng đồng với ngƣời 

dân trong việc ứng phó với thiên tai và hiểm họa của BĐKH. Sự tham gia vào 

các tổ chức cộng đồng và đóng góp ý kiến vào các chính sách hỗ trợ, đầu tƣ, 

quy hoạch...của chính quyền cho thấy đƣợc sự kết nối, vai trò quan trọng của 

cá nhân đối với cộng đồng và xã hội. Kinh nghiệm của các nghiên cứu trên 

cũng cho thấy chỉ số này có thể thu thập đƣợc thông qua cảm nhận và đánh 

giá của dân [82]. Các chỉ số nhƣ tỷ lệ dân số, nhà ở, bệnh viện, tỷ lệ thất 

nghiệp...là những chỉ số có thang đo tỷ lệ và mang tính thống kê nên phần lớn 

đƣợc thu thập thông qua các tài liệu, cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia và địa 

phƣơng [14] nên khó có thể phản ánh và điều tra qua ngƣời dân. 

Yếu tố tự nhiên, dựa theo đặc trƣng tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế 

dễ bị tổn thƣơng lớn và quan điểm coi con ngƣời là trọng tâm của hoạt động 

sinh kế thì yếu tố tự nhiên dƣới góc nhìn xã hội có thể hiểu là tự nhiên ảnh 

hƣởng trực tiếp đến lao động sản xuất, sinh kế của ngƣời dân. Hay còn gọi là tự 

nhiên gắn liền với hoạt động sản xuất, nó thể hiện khả năng lao động sản xuất 

dựa vào tự nhiên để tạo ra thu nhập phục vụ cho các mục tiêu sinh kế bền vững 

thích ứng BĐKH. Đây có thể là khả năng ảnh hƣởng trực tiếp hoặc gián tiếp 

đến chất lƣợng cuộc sống của con ngƣời. Nhƣ đã phân tích tại mục 2.2 của 
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chƣơng 2, phần lớn dân cƣ của thành phố phân bố không đều, mật độ dân cƣ 

tập trung đông đúc tại các đô thị với đa số ngƣời nghèo thuộc đối tƣợng 

không có việc làm ổn định, thu nhập thấp, sinh kế phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện tự nhiên nên tác động của BĐKH ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất 

gắn với tự nhiên và gây tổn thƣơng đến sinh kế của ngƣời dân nơi đây. Sự 

thay đổi về sinh kế dẫn đến những thay đổi về hành vi xã hội từ đó ảnh hƣởng 

đến KNTƢ của thành phố với BĐKH. Ví dụ nhƣ, cơn bão số 6 năm 2020 xảy 

ra đã khiến hàng trăm hộ dân tại các huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn, 

Cẩm Lệ, Liên Chiểu mất trắng hàng nghìn tấn lúa, rau màu, và tôm, cá, các 

loại thủy sản nuôi trồng. Nhiều hộ gia đình phải di cƣ khỏi vùng ngập lụt để 

đến định cƣ ở các khu đô thị mới, thay đổi sinh kế phù hợp với nơi sinh sống 

mới. Những hành vi, thói quen sinh sống gắn liền với làng chài, sông nƣớc 

biển khơi nay đã đƣợc thay thế bằng những nếp sống nơi đô thị, cùng với đó 

là sự thay đổi về sinh hoạt, tƣ duy, kỹ năng ứng phó với BĐKH. Những thay 

đổi này đã gây ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của thành phố với BĐKH cũng nhƣ 

việc thực hiện chiến lƣợc, chính sách ứng phó với BĐKH của thành phố. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu của đề tài KHCN cấp quốc gia mã số BĐKH.32 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và ngƣời nghèo là đối tƣợng dễ bị 

tổn thƣơng nhất bởi tác động của BĐKH và là các chỉ số có thể điều tra thông 

qua đánh giá của ngƣời dân, vì vậy dƣới góc nhìn xã hội yếu tố tự nhiên hay 

sản xuất cần đƣợc phản ánh qua hoạt động sản xuất chăn nuôi, trồng trọt, 

đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trước những thay đổi của môi trường tự 

nhiên do tác động của BĐKH [23]. Bởi thực tế cho thấy, những hoạt động kinh 

tế chính của thành phố Đà Nẵng nhƣ trồng trọt, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản 

và du lịch là những hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện khí hậu, thời 

tiết và các nguồn lợi tự nhiên. Với đặc thù sản xuất của nuôi trồng thủy sản là 

vốn của ngƣời dân đầu tƣ vào nhiều, nên thiệt hại do tác động bão, lũ là rất lớn. 

Bất kỳ tác động tiêu cực của BĐKH nào cũng ảnh hƣởng lớn tới sản xuất của 
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ngƣời lao động ở thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Còn 

đối với hoạt động đánh bắt hải sản, với xu hƣớng phát triển các hoạt động đánh 

bắt xa bờ thì BĐKH sẽ làm gia tăng rủi ro của lĩnh vực này đối với thiên tai 

nhƣ làm đắm, lật và gây hƣ hỏng tàu thuyền đánh bắt. Thêm vào đó, dƣới tác 

động của BĐKH, hệ sinh thái ven biển và nguồn nƣớc nƣớc biển đã bị ảnh 

hƣởng và thay đổi dẫn đến sự suy giảm các nguồn thủy sản, san hô, sinh vật 

biển,… và trực tiếp ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất của ngƣời dân ven biển.  

Yếu tố tài chính là một thành phần quan trọng xác định KNTƢ của thành 

phố. Một thành phố có mức độ phát triển kinh tế ổn định ở mức cao thƣờng là 

một thành phố có KNTƢ và phục hồi cao với thiên tai và BĐKH. Ngƣợc lại, 

một xã hội có nền kinh tế kém ổn định, hoặc ở mức thấp thƣờng đối mặt với 

mức độ tổn thƣơng xã hội cao, nên giảm khả năng phục hồi do các tác động 

của BĐKH và tai biến. Yếu tố tài chính đƣợc phản ánh bằng các nguồn lực tài 

chính mà con ngƣời sử dụng để đầu tƣ, phát triển và tạo ra nguồn thu nhập 

[75]. Nguồn lực tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị 

ứng phó, giảm mức độ tổn thƣơng và phục phục hồi sau khi thiên tai xảy ra. 

Nguồn lực tài chính tốt nghĩa là khả năng đầu tƣ cho các giải pháp thích ứng và 

cơ hội phục hồi rủi ro với BĐKH sẽ cao hơn và hiệ quả hơn [56].  Theo  nghiên 

cứu [82] yếu tố tài chính cần được phản ánh qua chỉ số thu nhập và sự đa 

dạng sinh kế. Bởi thu nhập đóng vai trò quan trọng thể hiện tiềm lực tài chính 

vững mạnh hay non yếu. Thu nhập của thành phố lớn tạo điều kiện cơ hội đầu 

tƣ CSHT, xã hội, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ đầu tƣ cho ngƣời dân để họ 

ổn định đời sống, phát triển kinh tế, đảm bảo sinh kế bền vững. Còn sự đa 

dạng về sinh kế trong đó đa dạng về nguồn thu nhập cho phép ngƣời dân tạo ra 

các danh mục về sinh kế để thích ứng với mỗi rủi ro khí hậu khác nhau để có 

thể quản lý các rủi ro và giúp phục hồi dễ dàng hơn và nhanh hơn. Đa dạng hóa 

sinh kế đƣợc hiểu là quá trình mà hộ gia đình xây dựng một cơ cấu đa dạng các 

hoạt động và năng lực hỗ trợ xã hội để tồn tại và để cải thiện đời sống của họ. 
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Đa dạng hóa sinh kế có vai trò quan trọng đối với ngƣời nghèo bởi họ ít có khả 

năng chịu đựng, đƣơng đầu với cú sốc tiêu cực ảnh hƣởng đến thu nhập của họ. 

Đa dạng sinh kế có tác động tích cực đối với sinh kế, vì thông qua kênh thu 

nhập và trợ cấp làm tăng tài sản và giảm tổn thƣơng, đa dạng sinh kế đem lại 

thu nhập, tăng thu nhập bình quân đầu ngƣời cao hơn [44]. Cùng với quan điểm 

này, nghiên cứu [23] cũng đã chỉ ra, tài chính được phản ánh chỉ số thu nhập 

và sự đa dạng sinh kế và chỉ số sinh kế bởi theo tác giả thông qua loại hình sinh 

kế mà ngƣời dân đang sở hữu có thể thấy giá trị lao động, phƣơng thức và trình 

độ lao động kỹ thuật, loại tài sản họ sở hữu ...từ đó phần nào phản ánh tiềm lực 

tài chính của họ. Vì vậy, dựa theo các nghiên cứu trên yếu tố tài chính được 

phản ánh qua chỉ số thu nhập, sự đa dạng sinh kế và sinh kế [23], [82]. 

 Yếu tố nhân lực đƣợc coi là tài sản quan trọng giúp con ngƣời theo đuổi 

những chiến lƣợc khác nhau nhằm đạt đƣợc mục tiêu sinh kế bền vững thích 

ứng với BĐKH. Yếu tố nhân lực đƣợc đầu tƣ thì có tác động tích cực lên đời 

sống của ngƣời nghèo. Yếu tố nhân lực đƣợc xem là chìa khóa để đa dạng hóa 

các hoạt động sinh kế thành công. Yếu tố nhân lực được phản ánh thông qua 

chỉ số trao đổi kinh nghiệm thông tin ứng phó với BĐKH, kiến thức [23], 

[82], kỹ năng [58]. Bởi theo nghiên cứu, kỹ năng và kiến thức cũng đƣợc 

xem nhƣ là cách thức để thực hiện các hành động ứng phó với BĐKH. Kỹ 

năng của con ngƣời rất có ý nghĩa trong việc xây dựng các mục tiêu, cấu trúc 

công việc và các liên kết công việc. Chỉ số trao đổi thông tin cho thấy mức độ 

chia sẻ, kết nối của cộng đồng thành phố với nhau và với các cộng đồng khác, 

đồng thời mô tả mức độ duy trì thông tin liên lạc trong thiên tai giữa các cá 

nhân, cộng đồng với nhau và với các cấp chính quyền để cùng hành động 

chuẩn bị, ứng phó với thiên tai và thực hiện các hành động phục hồi trong 

tƣơng lai [54]. Thông qua việc chia sẻ, trao đổi thông tin cho thấy trình độ, 

nhận thức, nhu cầu kiểm soát các thông tin liên quan đến thích ứng BĐKH từ 

đó góp phần làm tăng khả năng lựa chọn hoạt động thích ứng phù hợp.  
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Nhƣ vậy, dựa vào các căn cứ cơ sở khoa học và thực tiễn nêu trên, bộ chỉ 

số KNTƢ của thành phố với BĐKH bao gồm các yếu tố CSHT, tự nhiên, xã 

hội, nhân lực, tài chính và 17 chỉ số từ I1 đến I17 (Bảng 3.1) 

Bảng 3.1: Bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH 

Yếu tố Chỉ số Định nghĩa Nguồn thang đo 

Cơ sở hạ tầng 

I7: Lƣợng nƣớc 

cung cấp 

Mức độ đáp ứng nhu cầu           

về nƣớc 

Remy Sietchiping 

(2007) [82] 

I8: Chất lƣợng 

nguồn nƣớc 

Mức độ hài lòng về chất 

lƣợng nƣớc 

Remy Sietchiping 

(2007) [82] 

I9: Lƣợng điện 

cung cấp 

Mức độ ổn định của             

nguồn điện 

Remy Sietchiping 

(2007) [82] 

I10: Công suất 

điện 

Mức độ đảm bảo của             

công suất điện 

Remy Sietchiping 

(2007) [82] 

Sản xuất/            

Tự nhiên 

I11: Trồng trọt 
Vai trò của trồng trọt đối với 

thích ứng biến đổi khí hậu 

Mai Trong Nhuan 

(2015) [23] 

I12: Chăn Nuôi 
Vai trò của chăn nuôi đối với 

thích ứng biến đổi khí hậu 

Mai Trong Nhuan 

(2015) [23] 

I13: Nuôi trồng 

thủy sản 

Vai trò của nuôi trồng thủy 

sản đối với thích ứng biến 

đổi khí hậu 

Mai Trong Nhuan 

(2015) [23] 

I14: Đánh bắt 

thủy sản 

Vai trò của đánh bắt thủy sản 

đối với thích ứng biến đổi 

khí hậu 

Mai Trong Nhuan 

(2015) [23] 

Xã hội 

I4: Hỗ trợ của 

cộng đồng 

Hỗ trợ của cộng đồng để ứng 

phó biến đổi khí hậu 

 Remy Sietchiping 

(2007) [82] 

I5: Hỗ trợ của 

chính quyền 

Hỗ trợ của xã hội để ứng phó 

biến đổi khí hậu 

Remy Sietchiping 

(2007) [82] 

I6: Sự tham gia 

Tham gia ý kiến vào chính 

sách ứng phó với biến đổi 

khí hậu của địa phƣơng 

Remy Sietchiping 

(2007) [82] 
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Tài Chính 

I15: Thu nhập của 

hộ gia đình 

Vai trò của thu nhập với khả 

năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Remy Sietchiping 

(2007) [82], Mai Trọng 

Nhuan (2015) [23] 

I16: Đa dạng sinh 

kế 

Vai trò của đa dạng sinh kế 

với khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

Remy Sietchiping 

(2007) [82]. Mai Trọng 

Nhuan (2015) [23] 

I17: Sinh kế 

Vai trò của sinh kế với khả 

năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Mai Trọng Nhuan 

(2015) [23] 

Nguồn           

nhân lực 

I1: Kiến thức 
Theo dõi thông tin về ứng 

phó biến đổi khí hậu 

J.Hamilton-Peach & 

P.Townsley (2002) [58] 

I2: Trao đổi kinh 

nghiệm 

Trao đổi thông tin ứng phó 

biến đổi khí hậu 

J.Hamilton-Peach & 

P.Townsley (2002) [58] 

I3: Kỹ năng 
Kỹ năng thích ứng biến đổi 

khí hậu 

J.Hamilton-Peach & 

P.Townsley (2002) [58] 

Quy trình lựa chọn bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH đƣợc thực hiện theo 3 

bƣớc nhƣ sau:  

Bƣớc 1: Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu sẵn có về kinh tế, xã hội của 

khu vực nghiên cứu và tài liệu liên quan bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH, sinh kế 

bền vững;  

Bƣớc 2: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn bộ chỉ số 

Bƣớc 3: Tham vấn các bên liên quan để sàng lọc và lựa chọn bộ chỉ số.  

Trong luận án, NCS có lựa chọn thêm các chỉ số quan sát I18, I19, I20 

đối với yếu tố KNTƢ với BĐKH của hộ gia đình, các chỉ số này phản ánh khả 

năng nội tại của hộ gia đình với BĐKH dựa trên các tiềm lực nguồn vốn, tài 

sản họ đang sở hữu và đƣợc điều tra trực tiếp thông qua cảm nhận của ngƣời 

dân. Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực BĐKH (tại Phụ lục 5) và nghiên 

cứu [23], yếu tố KNTƯ với BĐKH cần được đánh giá qua tổ hợp chỉ số cảm 

nhận khi nghe thông tin về thời tiết và thiên tai, cảm nhận về KNTƯ, cảm 

nhận về chính sách của thành phố liên quan đến ứng phó với BĐKH và phòng 
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tránh thiên tai [23], (lần lƣợt là chỉ số I18, I19, I20). Bởi theo các chuyên gia, 

khi ngƣời dân nhận đƣợc các thông tin, chính sách từ bên ngoài nhƣ thông tin 

truyền thông cảnh báo, dự báo về tình hình thiên tai xảy ra từ chính quyền hay 

các chính sách liên quan đến ứng phó với BĐKH của địa phƣơng, ngƣời dân 

sẽ có những cảm nhận và phản ứng khác nhau về khả năng ứng phó của hộ 

gia đình, dựa trên cơ sở tiềm lực các nguồn vốn mà họ đang sở hữu. Nhiều hộ 

gia đình đón nhận và xử lý thông tin một cách bình tĩnh vì họ tin rằng mình có 

KNTƢ với thiên tai, rủi ro xảy ra, ngƣợc lại nhiều hộ gia đình nghèo, có thu 

nhập, sinh kế không ổn định sẽ thấy hoang mang, lo sợ thậm chí quyết định 

vội vàng trong việc thay đổi sinh kế vì họ không có KNTƢ với thiên tai, rủi 

ro xảy ra. Trong luận án, yếu tố KNTƢ với BĐKH của hộ gia đình đƣợc ƣớc 

tính thông qua 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và sử dụng 

3 chỉ số quan sát trên để kiểm chứng các kết quả đánh giá trong mô hình cấu 

trúc SEM. 

3.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn lựa chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc 

để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thích ứng của 

thành phố Đà Nẵng với biến đổi khí hậu 

Cơ sở để tiến hành các kiểm định trong phƣơng pháp EFA và CFA để 

đảm bảo độ tin cậy của giả thuyết nghiên cứu là bộ chỉ số KNTƢ của thành 

phố Đà Nẵng với BĐKH đã đƣợc mô tả tại mục 3.1. Bộ chỉ số đó bao gồm: 

CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và 17 chỉ số để từ đó thấy đƣợc 

căn cứ khoa học của giả thuyết về mối quan hệ của các yếu tố và KNTƢ của 

thành phố Đà Nẵng với BĐKH. 

Đặc điểm của mô hình đo lƣờng và mô hình cấu trúc nhƣ sau: mô hình 

đo lƣờng có thể diễn tả mối quan hệ giữa các chỉ số và yếu tố, đồng thời diễn 

tả các đặc tính đo lƣờng (độ tin cậy, độ giá trị) của các chỉ số. Điều này, cho 

thấy các liên hệ thống kê giữa các chỉ số và yếu tố. Mô hình cấu trúc xác định 

các liên kết, quan hệ của các yếu tố đối với KNTƢ, mối quan hệ giữa các yếu 

tố và KNTƢ đƣợc mô tả bằng hồi quy bội. 
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Kinh nghiệm của một số nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc ngoài liên 

quan đến việc đánh giá mối quan hệ của các yếu tố, chỉ số ảnh hƣởng [33], 

[40], [55], [61], [75], [87], cũng đã chỉ ra cần hạn chế các sai số đo lƣờng 

trong quá trình tính toán và nâng cao độ tin cậy trong việc xác định vai trò của 

yếu tố ảnh hƣởng.  

Các căn cứ khoa học và thực tiễn trên là cơ sở để NCS lựa chọn phƣơng 

pháp mô hình cấu trúc SEM sử dụng trên nền chƣơng trình AMOS của Hãng 

IBM để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố Đà 

Nẵng với BĐKH. 

3.3. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thích ứng của 

thành phố với biến đổi khí hậu 

Để tiến hành đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành 

phố với BĐKH, NCS đã sử dụng kết hợp phƣơng pháp phân tích EFA, CFA 

và mô hình cấu trúc SEM và kết quả thu đƣợc nhƣ sau: 

3.3.1. Phân tích khám phá cho yếu tố cơ sở hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân 

lực, tài chính và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố 

3.3.1.1. Phân tích khám phá cho yếu tố cơ sở hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân 

lực, tài chính 

Kết quả kiểm định KMO trong phân tích EFA với hệ số KMO là 0,755> 

0,5. Kết quả kiểm định Barlett’s là: 11374 với mức ý nghĩa sig là 0,000 < 0,05. 

Tổng phƣơng sai trích là 76,017% > 50%. Hệ số giá trị riêng (Eigenvalues)> 1 

cho 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính (Phụ lục PL 2.1 và PL 

2.2). Các kết quả này cho thấy dữ liệu nghiên cứu dùng đề phân tích EFA là 

hoàn toàn thích hợp và các chỉ số là hội tụ. Tiếp tục kiểm tra độ tin cậy của 

phân tích EFA bằng phân tích Cronbach’s Alpha cho 5 yếu tố để đảm bảo chắc 

chắn dữ liệu có thể sử dụng cho phân tích CFA trong mô hình SEM. 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trong phân tích EFA cho 

5 yếu tố đƣợc chỉ ra nhƣ sau: 
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 Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố CSHT là 

0,872 (Bảng 3.2). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang 

đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho 

Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,872. Vì vậy, thang đo sử dụng 

cho 4 chỉ số phản ánh yếu tố “CSHT” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc 

chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.2. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “CSHT” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,872 4 I7 7,84 2,355 0,709 0,844 

  I8 7,89 2,236 0,726 0,836 

  I9 7,88 2,294 0,712 0,842 

  I10 7,91 2,056 0,765 0,822 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố tự nhiên 

0,904 (Bảng 3.3). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang 

đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho 

Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,904. Vì vậy, thang đo sử dụng 

cho 4 chỉ số phản ánh yếu tố “Tự nhiên” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc 

chấp nhận và đƣợc sử dụng. 

Bảng 3.3. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Tự nhiên” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,904 4 I11 7,21 3,064 0,729 0,895 

  I12 7,24 2,966 0,805 0,867 

  I13 7,29 2,990 0,812 0,865 

  I14 7,29 2,989 0,789 0,873 
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Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố xã hội là 

0,749 tại (Bảng 3.4). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong 

thang đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể 

làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,749. Vì vậy, thang đo 

sử dụng cho 3 chỉ số phản ánh yếu tố “Xã hội” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều 

đƣợc chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.4. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Xã hội” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,749 3 I4 7,09 1,197 0,517 0,733 

  I5 7,12 1,069 0,681 0,541 

  I6 7,13 1,179 0,537 0,709 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha Đối với yếu tố nhân lực là 0,85 (Bảng 

3.5). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn 

hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,85. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 3 chỉ số 

phản ánh yếu tố “Nhân lực” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận và 

đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.5. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Nhân lực” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,850 3 I1 4,03 1,650 0,684 0,823 

  I2 4,08 1,514 0,767 0,745 

  I3 4,25 1,548 0,709 0,801 
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Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố tài chính là 0,914 (Bảng 3.6). 

Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn hơn 

0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,914. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 3 chỉ số 

phản ánh yếu tố “Tài chính” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận 

và đƣợc sử dụng. 

Bảng 3.6. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Tài chính” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,914 3 I15 5,66 1,233 0,866 0,842 

  I16 5,74 1,198 0,833 0,873 

  I17 5,60 1,422 0,790 0,907 

Kết quả phân tích ở trên cho thấy các chỉ số là đáng tin cậy để phản ánh các 

yếu tố. 

3.3.1.2. Phân tích khám phá đối với yếu tố khả năng thích ứng 

Mô hình nghiên cứu có yếu tố KNTƢ với BĐKH, nên luận án tiếp tục 

sử dụng phân tích EFA để kiểm tra đánh giá yếu tố này với 3 chỉ số đo lƣờng 

là I18, I19, I20. Dựa vào kết quả kiểm định KMO trong phân tích EFA (Phụ 

lục PL.2.4 và PL.2.5) với hệ số KMO = 0,663> 0,5. Kết quả kiểm định 

Barlett’s là: 1341,496 với mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05. Tổng phƣơng sai 

trích = 73,289% > 50% cho thấy dữ liệu nghiên cứu dùng để phân tích EFA là 

hoàn toàn thích hợp và các chỉ số là hội tụ. Kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s 

Alpha cho yếu tố KNTƢ thu đƣợc kết quả (Bảng 3.7). 
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 Bảng 3.7. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “KNTƢ” 

Độ tin cậy thống kê Yếu tố - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach's 

Alpha 

Số lƣợng 

yếu tố 

 Tỷ lệ trung 

bình nếu 

yếu tố bị 

xóa 

tỷ lệ phƣơng 

sai nếu yếu 

tố bị xóa 

Yếu tố đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng quan 

tổng 

hệ số 

Cronbach's 

Alpha nếu 

yếu tố bị xóa 

0,817 3 I18 4,03 1,263 0,646 0,773 

  I19 4,15 1,087 0,768 0,642 

  I20 4,05 1,316 0,603 0,814 

  I18 4,03 1,263 0,646 0,773 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố KNTƢ là 

0,817 (Bảng 3.7). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang 

đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho 

Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,817. Vì vậy, thang đo sử dụng 

cho 3 chỉ số phản ánh yếu tố KNTƢ là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp 

nhận và đƣợc sử dụng.  

Các kết quả phân tích EFA cho 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân 

lực, tài chính và yếu tố KNTƢ ở trên cho thấy dữ liệu sử dụng trong nghiên 

cứu là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo tính hội tụ. Do đó, NCS tiếp tục sử 

dụng phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS để kiểm tra mối quan hệ giữa 

các chỉ số với 5 yếu tố và KNTƢ. 

3.3.2. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS đối với yếu tố cơ sở 

hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

3.3.2.1. Phân tích khẳng định trên mô hình cấu trúc chưa chuẩn hóa 

Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS (Hình 3.1) cho thấy 

tham số RMSEA = 0,069 > 0,05 và Chi-square/df (cmin/df) = 6,586 > 5 nhƣ 

vậy là kết quả phân tích CFA từ mô hình này chƣa thực sự tốt (chi tiết các 

kiểm định xem Hình 3.1). Do vậy, NCS sử dụng chỉ số MI để cải thiện độ phù 

hợp của mô hình, với cặp mà có chỉ số M.I cao nhất sau đó ƣớc lƣợng lại mô 

hình cho đến khi các tiêu chuẩn kiểm định theo [65] đƣợc đáp ứng (Hình 3.2). 
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3.3.2.2. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS đã chuẩn hóa 

 

Hình 3.1. Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS chƣa chuẩn hóa 

Kết quả (Hình 3.2) cho thấy: Chi-square = 314,238 (p-value = 0,000); 

Chi-square/df = 2,067 < 5; GFI = 0,974, TLI = 0,984, CFI = 0,987 đều lớn 

hơn 0,9 và RMSEA = 0,03 < 0,08. Nhƣ vậy, mô hình phù hợp với dữ liệu thu 

thập và có thể tiếp tục sử dụng phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM để ƣớc 

lƣợng vai trò của yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH.  

 

Hình 3.2. Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS                              

chuẩn hóa sau khi hiệu chỉnh 
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3.3.3. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của 

thành phố Đà Nẵng với biến đổi khí hậu 

Khung bộ chỉ số phân tích CFA chuẩn hóa ở trên đƣợc sử dụng để tính 

toán vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH trong 

mô hình cấu trúc SEM. Kết quả (Hình 3.3) cho thấy: các tham số Chi-square/df 

là 2,888 < 5; GFI là 0,96, TLI là 0,972, CFI là 0,976 đều lớn hơn 0,9 và giá trị 

RMSEA là 0,4 < 0,5. Kết quả kiểm định CR (Bảng 3.8) cho thấy các giá trị độ 

tin cậy tổng hợp (CR) đều lớn hơn 0,7 và phƣơng sai trích (AVE) lớn hơn 0,5. 

Các kết quả này chỉ ra rằng mô hình đạt giá trị hội tụ. Nhƣ vậy, kết quả tính 

toán của mô hình cấu trúc SEM cũng có thể kết luận vai trò các yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH, lần lƣợt theo thứ tự là CSHT, tự 

nhiên hay sản xuất. Tuy nhiên để đảm bảo độ tin cậy của các kết quả tính toán 

mô hình cấu trúc SEM, NCS tiếp tục sử dụng kiểm định Boostrap để kiểm định 

từ 300 mẫu khác theo cách thức lặp lại và có thay thế. Từ 300 mẫu này máy 

tính ƣớc lƣợng ra 300 cặp hệ số ƣớc lƣợng và tính đƣợc trung bình của các ƣớc 

lƣợng đó. Sai lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng từ mẫu ban đầu và giữa giá trị trung 

bình các ƣớc lƣợng từ Bootstrap gọi là độ lệch. Trị tuyệt đối các độ lệch này 

càng nhỏ và càng không có ý nghĩa thống kê thì càng tốt.  

Kết quả về chênh lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng và giá trị trung bình có giá 

trị tuyệt đối rất bé và giá trị tới hạn độ tin cậy nhỏ hơn hoặc bằng 2 (ngoại trừ 

hệ số tác động của nhân tố tài chính lên KNTƢ với BĐKH) (Bảng 3.9). Kết 

quả về độ lệch rất nhỏ đã chỉ ra mô hình đạt độ tin cậy 95%. 

Bảng 3.8. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp trong mô hình SEM 

Tham số Ƣớc lƣợng Độ tin cậytổng 

hợp 

Phƣơng sai trích 

I11 <- TN 0,635 0,886 0,666 

I12 <-  TN 0,718   

I13 <- TN 0,947   

I14 <- TN 0,926   
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I7 <- CSHT 0,650 0,853 0,573 

I8 <- CSHT 0,718   

I9 <- CSHT 0,774   

I10 <- CSHT 0,919   

I15 <- TC 0,938 0,916 0,784 

I16 <- TC 0,887   

I17 <- TC 0,828   

I1 <- NL 0,754 0,852 0,659 

I2 <- NL 0,885   

I3 <- NL 0,791   

I4 <- XH 0,726 0,828 0,622 

I5 <- XH 0,947   

I6  <- XH 0,665   

I18 <- KNTƢ 0,619 0,765 0,527 

I19 <- KNTƢ 0,879   

I20 <- KNTƢ 0,653   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.3. Kết quả tham số khi đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng              

đến KNTƢ của thành phố với BĐKH sử dụng mô hình cấu trúc SEM 
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Bảng 3.9. Kết quả ƣớc lƣợng, kiểm định bằng Bootstrap, n=300 

Yếu tố và chỉ số 
Sai số hệ 

thống 

Sai số 

Trung 

bình 

Sai số độ 

lệch 

Sai số hệ 

thống - độ 

lệch 

Độ tin 

cậy 

KNTƢ <--- TN 0,034 0,154 0,002 0,002 1 

KNTƢ <--- CSHT 0,033 0,179 -0,003 0,002 -1.5 

KNTƢ <--- TC 0,031 0,022 0,003 0,002 1.5 

KNTƢ <--- NL 0,037 0,037 0,002 0,002 1 

KNTƢ <--- XH 0,036 0,094 0,003 0,002 1.5 

I11 <--- TN 0,029 0,634 -0,001 0,002 -0.5 

I12 <--- TN 0,027 0,718 0,001 0,002 0.5 

I13 <--- TN 0,012 0,950 0,000 0,001 0 

I14 <--- TN 0,012 0,923 0,001 0,001 1 

I7 <--- CSHT 0,027 0.653 0,000 0,002 0 

I8 <--- CSHT 0,023 0,717 0,000 0,001 0 

I9 <--- CSHT 0,018 0,776 0,000 0,001 0 

I10 <--- CSHT 0,017 0,918 0,000 0,001 0 

I15 <--- TC 0,010 0,938 0,000 0,001 0 

I16 <--- TC 0,015 0,886 0,000 0,001 0 

I17 <--- TC 0,019 0,829 0,000 0,001 0 

I1 <--- NL 0,018 0,754 0,000 0,001 0 

I2 <--- NL 0,015 0,886 -0,001 0,001 -1 

I3 <--- NL 0,019 0,791 0,001 0,001 1 

I18 <--- KNTƢ 0,024 0,721 -0,002 0,001 -2 

I19 <--- KNTƢ 0,018 .946 0,000 0,001 0 

I20 <--- KNTƢ 0,024 0,662 0,000 0,001 0 

I4 <--- XH 0,025 0,599 0,001 0,001 1 

I5 <--- XH 0,029 0,914 0,000 0,002 0 

I6 <--- XH 0,031 0,633 0,000 0,002 0 

Các dữ liệu khảo sát cho 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài 

chính và KNTƢ, sử dụng phân tích EFA, CFA, mô hình cấu trúc SEM kết 

hợp với kiểm định giá trị tổng hợp và kiểm định Boostrap đã thu đƣợc kết quả 

nhƣ sau:  

Các yếu tố CSHT, tự nhiên (sản xuất phù hợp với tự nhiên) có vai trò 

ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của thành phố với BĐKH, trong đó yếu tố CSHT 

là có vai trò ảnh hƣởng lớn hơn đến KNTƢ của thành phố với BĐKH. 
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Yếu tố tự nhiên hay là sản xuất phù hợp với tự nhiên là yếu tố tiếp 

theo ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH.  

Tiếp tục sử dụng các kết quả tính toán trọng số các yếu tố ảnh hƣởng 

đến KNTƢ của thành phố với BĐKH từ mô hình cấu trúc SEM (Bảng 3.11), 

NCS đã xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính thể hiện vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố nhƣ sau: 

Bảng 3.10. Kết quả giá trị ƣớc tính trọng số chƣa chuẩn hóa 

Yếu tố và chỉ số Ƣớc tính Sai số Độ tin cậy P 

KNTƢ <--- TN 0,160 0,033 4,798 *** 

KNTƢ <--- CSHT 0,228 0,041 5,516 *** 

KNTƢ <--- TC 0,015 0, 024 0,633 0,527 

KNTƢ <--- NL 0,031 0,028 1,108 0,268 

KNTƢ <--- XH 0,107 0,038 2,801 0,005 

I11 <--- TN 1,000 
   

I12 <--- TN 1,110 0,032 34,847 *** 

I13 <--- TN 1,446 0,057 25,407 *** 

I14 <--- TN 1,433 0,057 25,354 *** 

I7 <--- CSHT 1,000 
   

I8 <--- CSHT 1,176 0,044 26,494 *** 

I9 <--- CSHT 1,239 0,052 23,956 *** 

I10 <--- CSHT 1,634 0,075 21,769 *** 

I15 <--- TC 1,000 
   

I16 <--- TC 0,993 0,022 44,291 *** 

I17 <--- TC 0,805 0,020 39,357 *** 

I1 <--- NL 1,000 
   

I2 <--- NL 1,202 0,045 26,546 *** 

I3 <--- NL 1,095 0,042 25,922 *** 

I18 <--- KNTƢ 1,000 
   

I19 <--- KNTƢ 1,368 0,060 22,935 *** 

I20 <--- KNTƢ 0,910 0,042 21,794 *** 

I4 <--- XH 1,000 
   

I5 <--- XH 1,485 0,096 15,421 *** 

I6 <--- XH 1,054 0,061 17,223 *** 
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Bảng 3.11. Kết quả giá trị ƣớc tính trọng số đã chuẩn hóa 

Yếu tố và chỉ số Ƣớc tính  

KNTU <--- TN 0,152 

KNTU <--- CSHT 0,182 

KNTU <--- TC 0,020 

KNTU <--- NL 0,035 

KNTU <--- XH 0,091 

I11 <--- TN 0,634 

I12 <--- TN 0,717 

I13 <--- TN 0,950 

I14 <--- TN 0,923 

I7 <--- CSHT 0,652 

I8 <--- CSHT 0,718 

I9 <--- CSHT 0,776 

I10 <--- CSHT 0,917 

I15 <--- TC 0,938 

I16 <--- TC 0,887 

I17 <--- TC 0,829 

I1 <--- NL 0,754 

I2 <--- NL 0,887 

I3 <--- NL 0,789 

I18 <--- KNTU 0,723 

I19 <--- KNTU 0,946 

I20 <--- KNTU 0,662 

I4 <--- XH 0,599 

I5 <--- XH 0,915 

I6 <--- XH 0,633 
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Phƣơng trình hồi quy tuyến tính thể hiện vai trò các yếu tố ảnh hƣởng 

đến KNTƢ của thành phố với BĐKH: 

KNTƢ (thành phố) = 0,182×CSHT + 0,152×TN + 0,091×XH + 

0,035×NL + 0,020×TC(3.1) 

 Kết luận về vai trò ảnh hƣởng của các yếu tố đến KNTƢ của thành 

phố với BĐKH không chỉ dựa vào kết quả ƣớc tính (Bảng 3.11) mà còn căn 

cứ vào giá trị cột P (Bảng 3.10). Sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, giá trị P 

của CSHT và tự nhiên tác động lên KNTƢ với BĐKH là *** < 0.05, 

(AMOS ký hiệu *** bằng 0,000) và giá trị P của yếu tố xã hội tác động lên 

KNTƢ với BĐKH là 0,005< 0,05 do đó, các mối quan hệ này đều có ý 

nghĩa. Nhƣ vậy, có 3 yếu tố tác động lên KNTƢ với BĐKH gồm CSHT, tự 

nhiên, xã hội; giá trị P của yếu tố tài chính tác động lên KNTƢ với BĐKH là 

0,527> 0,05, giá trị P của yếu tố nhân lực tác động lên KNTƢ với BĐKH là 

0,268 > 0,05 do đó không thể kết luận về vai trò ảnh hƣởng của 2 yếu tố này 

đến KNTƢ với BĐKH. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng 

đến KNTƢ của thành phố với BĐKH cho thấy: các yếu tố tác động lên 

KNTƢ với BĐKH gồm CSHT, tự nhiên, xã hội. Thực vậy, các nghiên cứu 

thực địa cũng đã cho thấy một thành phố có KNTƢ cao khi thành phố đó có 

các mối quan hệ phát triển chặt chẽ và các cá thể, tổ chức của nó có cùng một 

mực tiêu hành động. Một xã hội, cộng đồng đoàn kết, tƣơng trợ lẫn nhau sẽ có 

KNTƢ cao hơn rất nhiều so với xã hội, cộng đồng riêng lẻ bởi lẽ có thể hỗ trợ 

và cung cấp nguồn lực cho các cá nhân, tổ chức trong xã hội để nâng cao khả 

năng ứng phó với thiên tai và thúc đẩy quá trình phục hồi xã hội sau thiên tai. 

Có thể thấy rằng, sự hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng và sự can thiệp của 

các tổ chức quốc tế, các nhóm dân cƣ tại các ĐTVB đang thích ứng với các 

chính sách sinh kế để ứng phó với BĐKH. Hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng 

lại ở việc cấp vốn hay CSHT, phƣơng tiện lao động sản xuất mà đó còn là 
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hoạt động hƣớng dẫn kỹ thuật sản xuất, giám sát để các đối tƣợng đƣợc hỗ trợ 

thực hiện hiệu quả. Việc hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng không chỉ giúp 

giảm bớt khó khăn của nhiều hộ dân mà còn làm thay đổi nhận thức của 

ngƣời dân trong sản xuất và ứng phó với BĐKH. Đến nay, chính quyền thành 

phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện hiệu quả những chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - ngƣ nghiệp thông qua việc chuyển 

dịch ngành kinh tế nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng hóa, đƣa khoa học - 

kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác 

khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngƣ có áp dụng kỹ thuật cao [23], [87]. 

CSHT của thành phố đóng vai trò quan trọng trong các quy hoạch 

không gian gắn liền với thích ứng BĐKH và PTBV. Trong bối cảnh hiện nay, 

việc xây dựng CSHT thích ứng hiệu quả với BĐKH góp phần xây dựng thành 

công các chính sách phát triển thành phố thích ứng BĐKH, nâng cao khả 

năng phục hồi, chất lƣợng cuộc sống, an toàn cho cộng động, phát huy thế 

mạnh phát triển kinh tế - xã hội, sinh kế phù hợp với xu hƣớng BĐKH. CSHT 

bao gồm nguồn cung cấp điện, cung cấp nƣớc là những hệ thống hoạt động 

đảm bảo khi thiên tai, BĐKH xảy ra. CSHT đƣợc phát triển sẽ trực tiếp nâng 

cao khả năng ứng phó chủ động của thành phố với BĐKH, đồng thời nâng 

cao khả năng chống chịu xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Đà Nẵng là thành phố mang đặc trƣng của nền kinh tế ven biển trong 

đó trọng tâm là trồng trọt, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch. 

Những hoạt động kinh tế này đã chịu nhiều tác động bởi BĐKH và thiên tai, 

cộng thêm sự đô thị hóa nhanh của thành phố đã làm gia tăng tính rủi ro và 

tổn thƣơng cho sinh kế của ngƣời dân ven biển. Do vậy, nâng cao KNTƢ 

với BĐKH cho các hoạt động sản xuất phù hợp với tự nhiên đƣợc xem nhƣ 

là khả năng ứng dụng các mô hình công nghệ, kỹ thuật, thích ứng BĐKH 

trong trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản vừa đảm bảo phát triển 

kinh tế vừa đảm bảo PTBV. 



101 
 

 

3.4. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng thích ứng của 

hộ trung bình - khá giả của thành phố với biến đổi khí hậu 

Trong phần này, NCS tiếp tục tiến hành thử nghiệm phƣơng pháp phân 

tích EFA, CFA và mô hình cấu trúc SEM và bộ chỉ số KNTƢ của thành phố 

với BĐKH (Bảng 3.1) để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ 

của hộ trung bình - khá giả của thành phố với BĐKH. 

Số liệu đƣợc sử dụng trong phần này đƣợc lựa chọn từ dữ liệu điều tra 

của 948 hộ gia đình thành phố theo tiêu chí hộ cận nghèo và nghèo của địa 

phƣơng năm 2014 và do hộ gia đình tự đánh giá. Các câu hỏi điều tra đƣợc 

thực hiện vào tháng 6 năm 2014 đối với chủ hộ gia đình thành phố. Kết quả 

tính toán chỉ ra nhƣ sau:  

3.4.1. Phân tích khám phá cho các yếu tố cơ sở hạ tầng, tự nhiên, xã hội, 

nhân lực, tài chính và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ 

trung bình - khá giả 

3.4.1.1. Phân tích khám phá cho các yếu tố cơ sở hạ tầng, xã hội, tự nhiên, 

nhân lực, tài chính 

Kết quả kiểm định KMO trong phân tích EFA với hệ số KMO là 0,755 > 

0,5. Kiểm định Barlett’s là: 9100,987 với mức ý nghĩa sig là 0,000 < 0,05. 

Tổng phƣơng sai trích là 75,909% > 50%: Hệ số Eigenvalues > 1 cho 5 yếu tố 

yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính (Phụ lục 3). Các kết quả 

này cho thấy dữ liệu nghiên cứu dùng đề phân tích EFA là hoàn toàn thích 

hợp và các chỉ số là hội tụ. Tiếp tục kiểm tra độ tin cậy của phân tích EFA 

bằng phân tích Cronbach’s Alpha cho 5 yếu tố để đảm bảo chắc chắn dữ liệu 

có thể sử dụng cho phân tích CFA trong mô hình SEM. 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha trong phân tích EFA cho 

5 yếu tố đƣợc chỉ ra nhƣ sau: 

 Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố CSHT là 

0,86 (Bảng 3.12). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang 
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đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho 

Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,86. Vì vậy, thang đo sử dụng 

cho 4 chỉ số phản ánh yếu tố “CSHT” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc 

chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.12.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “CSHT” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,860 4 C7 7,93 2,136 0,693 0,828 

  C8 7,98 2,010 0,700 0,824 

  C9 7,96 2,071 0,690 0,828 

  C10 7,99 1,831 0,747 0,805 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố tự nhiên 

là 0,91 (Bảng 3.13). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong 

thang đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể 

làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,91. Vì vậy, thang đo 

sử dụng cho 4 chỉ số phản ánh yếu tố “Tự nhiên” là hợp lý, tất cả các chỉ số 

đều đƣợc chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.13. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Tự nhiên” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,910 4 C11 7,30 3,297 0,739 0,903 

  C12 7,33 3,193 0,818 0,875 

  C13 7,38 3,208 0,821 0,875 

  C14 7,37 3,197 0,806 0,880 
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Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố xã hội là 

0,745 (Bảng 3.14). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong 

thang đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể 

làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,745. Vì vậy, thang đo 

sử dụng cho 3 chỉ số phản ánh yếu tố “Xã hội” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều 

đƣợc chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.14.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Xã hội” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,745 3 C4 7,13 1,182 0,498 0,744 

  C5 7,16 1,020 0,688 0,520 

  C6 7,15 1,148 0,537 0,700 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố nhân lực 

là 0,851 (Bảng 3.15). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong 

thang đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể 

làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,851. Vì vậy, thang đo 

sử dụng cho 3 chỉ số phản ánh yếu tố “Nhân lực” là hợp lý, tất cả các chỉ số 

đều đƣợc chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.15.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Nhân lực” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,851 3 C1 4,07 4,07 0,684 0,826 

  C2 4,12 4,12 0,771 0,744 

  C3 4,28 4,28 0,709 0,804 
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Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố tài chính là 0,915 (Bảng 

3.16). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn 

hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,915. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 3 chỉ số 

phản ánh yếu tố “Tài chính” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận 

và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.16.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Tài chính” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,915 3 C15 5,71 1,201 0,863 0,849 

  C16 5,79 1,158 0,834 0,876 

  C17 5,67 1,350 0,798 0,905 

Kết quả phân tích ở trên cho thấy các chỉ số là đáng tin cậy để phản ánh 

các yếu tố 

3.4.1.2. Phân tích khám phá đối với yếu tố khả năng thích ứng 

Do mô hình nghiên cứu có yếu tố KNTƢ cũng có 3 chỉ số phản ánh, 

nên luận án tiếp tục sử dụng phân tích EFA để kiểm tra đánh giá yếu tố này 

với 3 chỉ số đo lƣờng là C18, C19, C20. Kết quả kiểm định KMO trong phân 

tích EFA ( Phụ lục PL.3.4 và PL.3.5) với hệ số KMO = 0,662> 0. Kiểm định 

Barlett’s là: 1093,532 với mức ý nghĩa sig = 0,000 < 0,05. Tổng phƣơng sai 

trích = 73,582% > 50% cho thấy dữ liệu nghiên cứu dùng để phân tích EFA là 

hoàn toàn thích hợp và các chỉ số là hội tụ. Kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s 

Alpha cho yếu tố phụ thuộc thu đƣợc kết quả (Bảng 3.17). 
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Bảng 3.17.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “KNTƢ” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ trung 

bình nếu 

chỉ số bị 

xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số bị 

xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng quan 

tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,860 4 C18 4,12 1,271 0,639 0,786 

  C19 4,24 1,068 0,773 0,645 

  C20 4,18 1,258 0,616 0,809 

  C18 4,12 1,271 0,639 0,786 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố KNTƢ là 0,860 (Bảng 

3.17). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn 

hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,860. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 3 chỉ số 

phản ánh yếu tố KNTƢ là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận và 

đƣợc sử dụng.  

Các kết quả phân tích EFA cho 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân 

lực, tài chính và KNTƢ với BĐKH ở trên cho thấy dữ liệu sử dụng trong 

nghiên cứu là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo tính hội tụ. Vì vậy, NCS tiếp tục 

sử dụng phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS để kiểm tra mối quan hệ 

giữa các chỉ số với 5 yếu tố và KNTƢ. 

3.4.2. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS đối với yếu tố cơ sở 

hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và khả năng thích ứng với 

biến đổi khí hậu của hộ trung bình - khá giả 

3.4.2.1. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS đối với yếu tố cơ sở 

hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và khả năng thích ứng 

Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS (hình 3.4) cho thấy 

tham số số RMSEA =0,067>0,05 và Chi-square/df (cmin/df) = 5,203 > 5 nên 

kết quả CFA từ mô hình này chƣa thực sự tốt (chi tiết các kiểm định xem 
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Hình 3.4). Do vậy luận án sử dụng chỉ số MI để cải thiện độ phù hợp của mô 

hình, với cặp mà có chỉ số M.I cao nhất sau đó sau đó ƣớc lƣợng lại mô hình 

cho đến khi các tiêu chuẩn kiểm định theo [74] đƣợc đáp ứng (Hình 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS chƣa chuẩn hóa 

3.4.2.2. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS đã chuẩn hóa 

Kết quả (Hình 3.5) cho thấy: Chi-square = 358.159 (p-value=0,000); 

Chi-square/df = 2,326 < 5; GFI = 0,963, TLI = 0,975, CFI = 0,980 đều lớn 

hơn 0,9 và RMSEA = 0,038 < 0,08. Nhƣ vậy, mô hình phù hợp với dữ liệu 

thu thập và có thể tiếp tục đƣợc sử dụng để lƣợng hóa vai trò của yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH bằng mô hình cấu trúc SEM. 
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Hình 3.5. Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS                                   

đã chuẩn hóa sau khi hiệu chỉnh 

3.4.3. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của 

hộ trung bình - khá giả của thành phố với biến đổi khí hậu 

Khung bộ chỉ số phân tích CFA chuẩn hóa ở trên đƣợc sử dụng để tính 

toán vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của hộ trung bình - khá giả với 

BĐKH trong mô hình cấu trúc SEM. Kết quả (Hình 3.6) cho thấy: các tham 

số Chi-square/df là 2,903 < 5; GFI là 0,95; TLI là 0,965; CFI là 0,969 đều lớn 

hơn 0,9 và giá trị RMSEA là 0,045<0,08. Kết quả kiểm định độ tin cậy tổng 

hợp (Bảng 3.18) cho thấy các giá trị độ tin cậy tổng hợp đều lớn hơn 0,7 và 

phƣơng sai trích lớn hơn 0,5. Các kết quả này chỉ ra rằng mô hình đạt giá trị 

hội tụ [74]. Nhƣ vậy, kết quả tính toán của mô hình cấu trúc SEM cũng có thể 

kết luận vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ hộ trung bình - khá giả của 
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thành phố với BĐKH, lần lƣợt theo thứ tự là CSHT, sản xuất. Tuy nhiên, để 

đảm bảo độ tin cậy của các kết quả tính toán mô hình cấu trúc SEM, NCS tiếp 

tục sử dụng kiểm định Bootstrap để kiểm định từ 300 mẫu khác theo cách 

thức lặp lại và có thay thế. Từ 300 mẫu này máy tính ƣớc lƣợng ra 300 cặp hệ 

số ƣớc lƣợng và tính đƣợc trung bình của các ƣớc lƣợng đó. Sai lệch giữa giá 

trị ƣớc lƣợng từ mẫu ban đầu và giữa giá trị trung bình các ƣớc lƣợng từ 

Bootstrap gọi là độ lệch. Trị tuyệt đối các độ lệch này càng nhỏ và càng 

không có ý nghĩa thống kê thì càng tốt. 

Kết quả về chênh lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng và giá trị trung bình có giá 

trị tuyệt đối rất bé và giá trị tới hạn độ tin cậy nhỏ hơn hoặc bằng 2 (Bảng 

3.19). Kết quả về độ lệch rất nhỏ đã chỉ ra mô hình đạt độ tin cậy 95%. 

 

Hình 3.6: Kết quả tham số khi đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng                  

đến KNTƢ của hộ trung bình - khá giả của thành phố với BĐKH                              

sử dụng mô hình cấu trúc SEM 
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Bảng 3.18. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp trong mô hình cấu trúc SEM 

Yếu tố và chỉ số Ƣớc lƣợng Độ tin cậy tổng hợp Phƣơng sai trích 

C11 <- TN 0,635 0,886 0,666 

C12 <-  TN 0,718   

C13 <- TN 0,947   

CI14 <- TN 0,926   

C7 <- CSHT 0,650 0,853 0,573 

C8 <- CSHT 0,718   

C9 <- CSHT 0,774   

C10 <- CSHT 0,919   

C15 <- TC 0,938 0,916 0,784 

C16 <- TC 0,887   

C17 <- TC 0,828   

C1 <- NL 0,754 0,852 0,659 

C2 <- NL 0,885   

C3 <- NL 0,791   

C4 <- XH 0,726 0,828 0,622 

C5 <- XH 0,947   

C6  <- XH 0,665   

C18 <- KNTƢ 0,619 0,765 0.527 

C19 <- KNTƢ 0,879   

C20 <- KNTƢ 0,653   

Bảng 3.19. Kết quả ƣớc lƣợng, kiểm định bằng Bootstrap, n=300 

Yếu tố và chỉ số 
Sai số hệ 

thống 

Sai số 

Trung 

bình 

Sai số 

độ lệch 

Sai số hệ 

thống - độ 

lệch 

Độ tin 

cậy 

KNTƢ <--- TN 0,037 0,001 0,169 0,00 0.002 

KNTƢ <--- CSHT 0,037 0,001 0,180 0,002 0,002 

KNTƢ <--- TC 0,034 0,001 0,024 0,000 0,002 

KNTƢ <--- NL 0,037 0,002 0,017 -0,003 0,002 

KNTƢ <--- XH 0,042 0,002 0,109 -0,004 0,002 

C11 <--- TN 0,031 0,001 0,654 0,003 0,002 

C12 <--- TN 0,026 0,001 0,740 0,002 0,002 
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C13 <--- TN 0,014 0,001 0,946 0,000 0,001 

C14 <--- TN 0,011 0,000 0,935 0,001 0,001 

C7 <--- CSHT 0,022 0,001 0,749 0,000 0,001 

C8 <--- CSHT 0,024 0,001 0,764 -0,002 0,001 

C9 <--- CSHT 0,021 0,001 0,767 0,001 0,001 

C10 <--- CSHT 0,021 0,001 0,836 0,000 0,001 

C15 <--- TC 0,011 0,000 0,932 0,000 0,001 

C16 <--- TC 0,016 0,001 0,886 -0,001 0,001 

C17 <--- TC 0,019 0,001 0,837 -0,001 0,001 

C1 <--- NL 0,021 0,001 0,750 -0,003 0,001 

C2 <--- NL 0,018 0,001 0,894 0,001 0,001 

C3 <--- NL 0,023 0,001 0,789 0,001 0,001 

C18 <--- KNTƢ 0,028 0,001 0,712 -0,001 0,002 

C19 <--- KNTƢ 0,022 0,001 0,950 0,002 0,001 

C20 <--- KNTƢ 0,028 0,001 0,677 -0,001 0,002 

C4 <--- XH 0,035 0,001 0,572 -0,001 0,002 

C5 <--- XH 0,035 0,001 0,942 0,004 0,002 

C6 <--- XH 0,038 0,002 0,632 0,000 0,002 

Vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của hộ trung bình - khá giả 

của thành phố với BĐKH có xu hƣớng gần giống với vai trò các yếu tố ảnh 

hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH. Lý giải cho điều này là do vào 

thời điểm tiến hành điều tra, khảo sát thu thập dữ liệu để đánh giá vai trò của 

yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH thì phần lớn hộ gia đình ở thành phố 

Đà Nẵng đƣợc phỏng vấn đều cho rằng họ thuộc mức trung bình- khá giả và 

nhận định này của hộ gia đình là tƣơng đối phù hợp với kết quả báo cáo kinh 

tế - xã hội của thành phố tại Niên giám thống kê của thành phố năm 2014. Kết 

quả điều tra khảo sát cho thấy phần lớn hộ trung bình - khá giả là những hộ có 

trình độ học vấn trên mức phổ thông cơ sở, tham gia chính vào các tổ chức xã 

hội và các công việc lao động đòi hỏi kỹ thuật cao, có khả năng tiếp cận các 

nguồn vốn vay, hỗ trợ để sản xuất, kinh doanh, có nguồn thu nhập và đời sống 

ổn định nên họ cho rằng việc tăng cƣờng phát triển CSHT có KNTƢ với 
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BĐKH là rất cần thiết và quan trọng để nâng cao khả năng chống chịu với 

BĐKH và tạo sinh kế bền vững. 

Kết quả xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính mô tả mối quan hệ 

giữa các yếu tố đến KNTƢ của hộ trung bình và khá giả nhƣ sau: 

KNTƢ (hộ khá giả) = 0,178×CSHT + 0,169×TN + 0,113×XH + 

0,021xNL + 0,024×TC (3.2) 

Kết luận về vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH 

không chỉ dựa vào kết quả ƣớc tính (Bảng PL.3.8) mà còn căn cứ vào giá trị 

cột P (Bảng PL.3.7). Sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, giá trị P của CSHT 

và tự nhiên tác động lên KNTƢ với BĐKHlà *** < 0,05, (AMOS ký hiệu 

*** bằng 0,000), và giá trị P của yếu tố xã hội tác động đến KNTƢ với 

BĐKH là 0,002< 0,05 do đó, các mối quan hệ này đều có ý nghĩa. Nhƣ vậy, 

có 3 yếu tố tác động lên KNTƢ với BĐKH gồm CSHT, tự nhiên, xã hội; giá 

trị P của yếu tố tài chính tác động lên KNTƢ là 0,477> 0,05, giá trị P của 

yếu tố nhân lực tác động lên KNTƢ với BĐKH là 0,558> 0,05 do đó không 

thể kết luận về vai trò ảnh hƣởng của 2 yếu tố này đến KNTƢ của hộ trung 

bình - khá giả với BĐKH. 

3.5. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đếnkhả năng thích ứng của hộ 

nghèo - cận nghèo của thành phố với biến đổi khí hậu 

Trong phần này, NCS tiếp tục tiến hành thử nghiệm phƣơng pháp phân 

tích EFA, CFA và mô hình cấu trúc SEM và bộ chỉ số KNTƢ với BĐKH mô 

tả (Bảng 3.1) để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của hộ 

nghèo - cận nghèo của thành phố với BĐKH. 

Số liệu đƣợc sử dụng trong phần này đƣợc lựa chọn từ dữ liệu điều tra, 

khảo sát của 220 hộ gia đình thành phố theo tiêu chí hộ cận nghèo và nghèo 

của địa phƣơng năm 2014 và do hộ gia đình tự đánh giá. Các câu hỏi điều tra 

đƣợc thực hiện vào tháng 6 năm 2014 đối với chủ hộ gia đình thành phố. Các 

kết quả tính toán thu đƣợc nhƣ sau: 
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3.5.1. Phân tích khám phá cho các yếu tố cơ sở hạ tầng, tự nhiên, xã hội, 

nhân lực, tài chính và khả năng thích ứng của hộ nghèo - cận nghèo 

3.5.1.1 Phân tích khám phá cho 5 yếu tố cơ sở hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân 

lực, tài chính 

Kết quả kiểm định KMO trong phân tích EFA với hệ số KMO là 0,792 

> 0,5. Kiểm định Barlett’s là: 3321,307. Tổng phƣơng sai trích là 82,223% > 

50%. Hệ số Eigenvalues > 1 cho 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân lực, 

tài chính (Phụ lục 4). Các kết quả này cho thấy dữ liệu nghiên cứu dùng để 

phân tích EFA là hoàn toàn thích hợp và các chỉ số là hội tụ. Kiểm tra độ tin 

cậy của phân tích EFA bằng phân tích Cronbach’s Alpha cho 5 yếu tố để đảm 

bảo chắc chắn dữ liệu có thể sử dụng cho phân tích CFA. 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha là đối với yếu tố tài chính là 0,973 (Bảng 

3.20). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn 

hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,973. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 3 chỉ số 

phản ánh yếu tố “Tài chính” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận 

và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.20.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Tài chính” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0, 973 3 C15 4,19 3,052 0,961 0,945 

  C16 4,22 3,216 0,926 0,970 

  C17 4,12 3,062 0,936 0,963 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố nhân lực là 0,845 (Bảng 

3.21). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều 

lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho 
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Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,845. Vì vậy, thang đo sử dụng 

cho 3 chỉ số phản ánh yếu tố “Nhân lực” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc 

chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.21.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Nhân lực” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số - độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,845 3 C1 3,84 1,619 0,690 0,806 

  C2 3,90 1,448 0,743 0,754 

  C3 4,10 1,486 0,705 0,791 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố CSHT là 0,901 (Bảng 3.22). 

Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn hơn 

0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,901. Vì vậy, thang đo sử dụng cho chỉ số 

phản ánh yếu tố “CSHT” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận và 

đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.22.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “CSHT” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,901 4 C7 7,48 3,142 0,741 0,885 

  C8 7,52 3,033 0,799 0,864 

  C9 7,53 3,114 0,765 0,876 

  C10 7,57 2,892 0,808 0,861 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố xã hội là 0,757 (Bảng 3.23). 

Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn hơn 

0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 
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Alpha của thang đo này lớn hơn 0,757. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 3 chỉ số 

phản ánh yếu tố “Xã hội” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận và 

đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.23.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Xã hội” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,757 3 C4 6,94 1,247 0,571 0,693 

  C5 6,97 1,240 0,655 0,601 

  C6 7,06 1,274 0,539 0,729 

Độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu tố tự nhiên là 0,968 (Bảng 

3.24). Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong thang đo đều lớn 

hơn 0.4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể làm cho Cronbach’s 

Alpha của thang đo này lớn hơn 0,968. Vì vậy, thang đo sử dụng cho 4 chỉ số 

phản ánh yếu tố “Tự nhiên” là hợp lý, tất cả các chỉ số đều đƣợc chấp nhận và 

đƣợc sử dụng.  

Bảng 3.24. Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “Tự nhiên” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach' s 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,968 4 C11 7,17 5,749 0,894 0,965 

  C12 7,15 5,537 0,927 0,955 

  C13 7,17 5,452 0,953 0,948 

  C14 7,14 5,476 0,904 0,962 

Kết quả phân tích ở trên cho thấy các chỉ số là đáng tin cậy để phản ánh 

yếu tố. 
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3.5.1.2. Phân tích khám phá đối với yếu tố khả năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

Do mô hình nghiên cứu có yếu tố KNTƢ với BĐKH đƣợc đo lƣờng 

thông qua ba chỉ số, nên luận án tiếp tục sử dụng phân tích EFA để kiểm tra 

đánh giá yếu tố này với 3 chỉ số đo lƣờng là C18, C19, C20. Kết quả kiểm định 

KMO trong phân tích EFA (Phụ lục PL.4.4 và PL.4.5) với hệ số KMO là 0,656> 

0,5. Kiểm định Barlett’s là: 213,811 với mức ý nghĩa sig là 0,000 < 0,05. Tổng 

phƣơng sai trích là 70,601% > 50% cho thấy dữ liệu nghiên cứu dùng để phân 

tích EFA là hoàn toàn thích hợp và các chỉ số là hội tụ. Kiểm tra độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha cho yếu tố phụ thuộc thu đƣợc kết quả (Bảng 3.25). 

Bảng 3.25.  Kiểm định Cronbach’s Alpha cho yếu tố “KNTƢ” 

Độ tin cậy thống kê Chỉ số- độ tin cậy tổng hợp 

Hệ số 

Cronbach's 

Alpha 

Số lƣợng 

chỉ số 
Chỉ số 

Tỷ lệ 

trung bình 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Tỷ lệ 

phƣơng sai 

nếu chỉ số 

bị xóa 

Chỉ số đã 

chỉnh sửa- 

tƣơng 

quan tổng 

Hệ số 

Cronbach's 

Alpha nếu 

chỉ số bị xóa 

0,791 3 C18 3,65 1,110 0,613 0,737 

  C19 3,77 1,015 0,732 0,603 

  C20 3,55 1,231 0,559 0,790 

Kết quả (Bảng 3.25) cho thấy độ tin cậy Cronbach’s alpha đối với yếu 

tố KNTƢ là 0,791. Các hệ số tƣơng quan yếu tố tổng của các chỉ số trong 

thang đo đều lớn hơn 0,4 và không có trƣờng hợp loại bỏ chỉ số nào có thể 

làm cho Cronbach’s Alpha của thang đo này lớn hơn 0,791. Vì vậy, thang đo 

sử dụng cho 3 chỉ số phản ánh yếu tố KNTƢ là hợp lý, tất cả các chỉ số đều 

đƣợc chấp nhận và đƣợc sử dụng.  

Các kết quả phân tích EFA cho 5 yếu tố CSHT, tự nhiên, xã hội, nhân 

lực, tài chính và yếu tố KNTƢ ở trên cho thấy dữ liệu sử dụng trong nghiên 

cứu là hoàn toàn phù hợp và đảm bảo tính hội tụ. Do đó, NCS tiếp tục sử 

dụng phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS để kiểm tra mối quan hệ giữa 

các chỉ số với 5 yếu tố và KNTƢ.  
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3.5.2. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS đối với yếu tố cơ sở 

hạ tầng, tự nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và khả năng thích ứng 

3.5.2.1. Phân tích khẳng định trên nền phần mềm AMOS chưa chuẩn hóa 

Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS (Hình 3.7) cho thấy 

tham số RMSEA =0,062>0,05 và Chi-square/df (cmin/df) = 1,835<5 nên kết 

quả CFA từ mô hình này chƣa thực sự tốt (Hình 3.7). Do vậy, NCS sử dụng 

chỉ số MI để cải thiện độ phù hợp của mô hình, với cặp mà có chỉ số M.I cao 

nhất sau đó ƣớc lƣợng lại mô hình cho đến khi các tiêu chuẩn kiểm định theo 

[74] đƣợc đáp ứng (Hình 3.8) 

 

Hình 3.7. Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS chƣa chuẩn hóa 
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Hình 3.8. Kết quả phân tích CFA trên nền phần mềm AMOS                              

chuẩn hóa sau khi hiệu chỉnh 

3.5.2.2. Phân tích khẳng định trên mô hình cấu trúc đã chuẩn hóa 

Kết quả (Hình 3.8) cho thấy: tham số Chi-square=220.425 (p-

value=0,000); Chi-square/df = 1,431 < 5; GFI=0,914, TLI=0,977, CFI=0,981 

đều lớn hơn 0,9 và RMSEA=0,044<0,08. Nhƣ vậy, mô hình phù hợp với dữ 

liệu thu thập và có thể tiếp tục đƣợc sử dụng để lƣợng hóa vai trò của yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố với BĐKH bằng mô hình cấu trúc SEM. 

3.5.3. Đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của 

hộ nghèo - cận nghèo của thành phố với biến đổi khí hậu 

Bộ chỉ số phân tích CFA chuẩn hóa ở trên đƣợc sử dụng để tính toán 

vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo của thành 

phố với BĐKH trong mô hình cấu trúc SEM. Kết quả (Hình 3.9) cho thấy: các 

tham số Chi-square/df là 1,888 < 5; GFI là 0,886, TLI là 0,952, CFI là 0,958 
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đều gần bằng hoặc lớn hơn 0,9 và giá trị RMSEA là 0,064 < 0,08. Kết quả 

kiểm định độ tin cậy tổng hợp (Bảng 3.26) cho thấy các giá trị độ tin cậy tổng 

hợp đều lớn hơn 0,7 và phƣơng sai trích lớn hơn 0,5. Các kết quả này chỉ ra 

rằng mô hình đạt giá trị hội tụ [74]. Nhƣ vậy, kết quả tính toán của mô hình 

cấu trúc SEM cũng có thể kết luận vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ 

của hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH, lần lƣợt theo thứ tự là tài chính, nhân 

lực. Tuy nhiên, để đảm bảo độ tin cậy của trong các kết quả tính toán mô hình 

cấu trúc SEM, NCS tiếp tục sử dụng kiểm định Bootstrap để kiểm định từ 300 

mẫu khác theo cách thức lặp lại và có thay thế. Từ 300 mẫu này máy tính ƣớc 

lƣợng ra 300 cặp hệ số ƣớc lƣợng và tính đƣợc trung bình của các ƣớc lƣợng 

đó. Sai lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng từ mẫu ban đầu và giữa giá trị trung bình 

các ƣớc lƣợng từ Bootstrap gọi là độ lệch. Trị tuyệt đối các độ lệch này càng 

nhỏ và càng không có ý nghĩa thống kê thì càng tốt. 

Kết quả về chênh lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng và giá trị trung bình có 

giá trị tuyệt đối rất bé và giá trị tới hạn độ tin cậy nhỏ hơn hoặc bằng 2 (Bảng 

3.27). Kết quả về độ lệch rất nhỏ đã chỉ ra mô hình đạt độ tin cậy 95%. 

 

Hình 3.9. Kết quả tham số khi đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng                   

đến KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo của thành phố với BĐKH                             

sử dụng mô hình cấu trúc SEM 
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Từ 300 mẫu này máy tính ƣớc lƣợng ra 300 cặp hệ số ƣớc lƣợng và 

tính đƣợc trung bình của các ƣớc lƣợng đó. Sai lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng từ 

mẫu ban đầu và giữa giá trị trung bình các ƣớc lƣợng từ Bootstrap gọi là độ 

lệch. Trị tuyệt đối các độ lệch này càng nhỏ và càng không có ý nghĩa thống 

kê thì càng tốt.  

 Kết quả về chênh lệch giữa giá trị ƣớc lƣợng và cột giá trị trung bình 

có giá trị tuyệt đối rất bé và giá trị tới hạn độ tin cậy nhỏ hơn hoặc bằng 2. Do 

vậy, mô hình đạt độ tin cậy 95% (Bảng 3.26). 

Bảng 3.26. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp trong mô hình SEM 

Yếu tố và chỉ số Ƣớc lƣợng Độ tin cậy  Phƣơng sai trích 

C11 <- TN 0,872 0,963 0,867 

C12 <-  TN 0,910   

C13 <- TN 0,998   

CI14 <- TN 0,940   

C7 <- CSHT 0,777 0,901 0,695 

C8 <- CSHT 0,847   

C9 <- CSHT 0,825   

C10 <- CSHT 0,882   

C15 <- TC 0,989 0,973 0,923 

C16 <- TC 0,940   

C17 <- TC 0,953   

C1 <- NL 0,767 0,846 0,698 

C2 <- NL 0,860   

C3 <- NL 0,785   

C4 <- XH 0,701 0,804 0,622 

C5 <- XH 0,929   

C6  <- XH 0,630   

C18 <- KNTƢ 0,685 0,765 0,524 

C19 <- KNTƢ 0,841   

C20 <- KNTƢ 0,630   
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Bảng 3.27. Kết quả ƣớc lƣợng, kiểm định bằng Bootstrap, n=300 

Yếu tố và chỉ số 
Sai số hệ 

thống 

Sai số 

Trung bình 

Sai số độ 

lệch 

Sai số hệ 

thống - độ 

lệch 

Độ tin 

cậy 

KNTƢ<-- TN 0,091 0,004 0,041 0,010 0,005 

KNTƢ <-- CSHT 0,072 0,003 0,057 0,003 0,004 

KNTƢ <-- TC 0,098 0,004 0,144 -0,008 0,006 

KNTƢ <-- NL 0,085 0,003 0,087 -0,009 0,005 

KNTƢ <-- XH 0,088 0,004 0,003 -0,002 0,005 

C11   <-- TN 0,029 0,001 0,874 0,002 0,002 

C12    <-- TN 0,021 0,001 0,910 0,000 0,001 

C13  <-- TN 0,007 0,000 0,999 0,000 0,000 

C14  <-- TN 0,021 0,001 0,942 0,002 0,001 

C7       <-- CSHT 0,038 0,002 0,774 -0,005 0,002 

C8   <--CSHT 0,033 0,001 0,847 -0,002 0,002 

C9   <-- CSHT 0,037 0,002 0,817 -0,006 0,002 

C10<-- CSHT 0,029 0,001 0,878 -0,002 0,002 

C15     <-- TC 0,006 0,000 0,988 -0,001 0,000 

C16    <-- TC 0,020 0,001 0,938 -0,002 0,001 

C17   <-- TC 0,015 0,001 0,955 0,002 0,001 

C1    <-- NL 0,040 0,002 0,770 0,000 0,002 

C2       <-- NL 0,037 0,001 0,852 0,000 0,002 

C3      <-- NL 0,050 0,002 0,788 -0,003 0,003 

C18    <-- KNTƢ 0,063 0,003 0,696 -0,004 0,004 

C19    <-- KNTƢ 0,059 0,002 0,934 0,005 0,003 

C20    <-- KNTƢ 0,061 0,002 0,620 -0,009 0,004 

C4     <-- XH 0,058 0,002 0,684 0,003 0,003 

C5        <-- XH 0,065 0,003 0,843 -0,001 0,004 

C6        <-- XH 0,063 0,003 0,633 0,003 0,004 
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Kết quả xây dựng phƣơng trình hồi quy tuyến tính mô tả mối quan hệ 

giữa các yếu tố đến KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo nhƣ sau: 

KNTƢ(hộ cận nghèo) = 0,152×TC + 0,096×NL + 0,055×CSHT + 

0,031×TN + 0,006×XH   (3.3) 

Dựa vào kết quả ƣớc tính (Bảng PL.4.8) và giá trị P (Bảng PL.4.7) và 

sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, giá trị P của yếu tố tài chính ảnh 

hƣởngđếnKNTƢ với BĐKH là 0,037< 0,05, do đó, các mối quan hệ này có ý 

nghĩa. Nhƣ vậy, có yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo 

với BĐKH là yếu tố tài chính; giá trị P của yếu tố CSHT ảnh hƣởng đến 

KNTƢ với BĐKH là 0,462> 0,05, giá trị P của yếu tố tự nhiênảnh hƣởng đến 

KNTƢ với BĐKH là 0,661> 0,05 giá trị P của yếu tố xã hội ảnh hƣởng 

đếnKNTƢ với BĐKH là 0,944> 0,05 và giá trị P của yếu tố nhân lực ảnh 

hƣởng đếnKNTƢ với BĐKHlà 0,212 > 0,05 do đó không thể kết luận về vai 

trò của 4 yếu tố này đến KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. 

Nhƣ vậy, yếu tố tài chính có vai trò ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của hộ 

nghèo - cận nghèo của thành phố với BĐKH. Bởi hộ nghèo - cận nghèo khó 

khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn trong khi đó, nhu cầu nhận hỗ trợ vay 

vốn lại cao nhƣng lại không có khả năng thế chấp và chi trả. Hơn thế nữa, 

phần lớn những hộ này lại làm các công việc mang tính chất đơn giản, không 

có tay nghề cao, không ổn định nên không thể tham gia vào các hoạt động 

kinh tế có thu nhập cao. Do đó hộ nghèo - cận nghèo rất khó có thể điều chỉnh 

các hoạt động sinh kế đòi hỏi chi phí lớn. Tại các thành phố có tốc độ đô thị 

hóa nhanh, kinh tế phát triển thì hộ nghèo - cận nghèo gặp rất nhiều khó khăn 

trong việc ứng phó BĐKH và phục hồi sau thiên tai. Vì vậy, những hộ nghèo 

- cận nghèo đang rất quan tâm và mong đợi đƣợc tiếp nhận các nguồn vốn tài 

chính bền vững từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng, tổ chức xã hội, cộng 

đồng để thay đổi sinh kế, tăng thu nhập. Nghiên cứu [28] cũng chỉ ra rằng thu 

nhập, sinh kế có ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của hộ nghèo với BĐKH.  
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Các nghiên cứu [23], [75] cũng chỉ ra rằng vốn tài chính hay thu nhập 

kết hợp với vốn nhân lực sẽ đem lại hiệu quả hơn trong việc giảm nghèo bền 

vững. Đầu tƣ tài chính, tạo công ăn việc làm, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu 

nhập, trình độ, kỹ năng lao động, cho ngƣời nghèo là rất quan trọng trong việc 

phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo đặc biệt trong bối cảnh BĐKH hiện nay. 

Đa dạng sinh kế và việc làm đƣợc đảm bảo bằng vốn vay giúp hỗ trợ ngƣời 

dân mở rộng sản xuất, thành lập tổ chức hỗ trợ ngƣời dân lập kế hoạch phát 

triển sinh kế. 

Kết quả của các phƣơng trình hồi quy tuyến tính (3.1, 3.2, 3.3), kết quả 

tham số mô hình SEM (Hình 3.3, Hình 3.6, Hình 3.9) cho thấy: các yếu tố 

CSHT, tự nhiên có vai trò ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của thành phố, của hộ 

trung bình - khá giả với BĐKH, trong đó yếu tố CSHT, tự nhiên có ảnh 

hƣởng lớn. Yếu tố tài chính có vai trò ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của hộ 

nghèo - cận nghèo của thành phố với BĐKH. 

Nhƣ vậy, có sự khác biệt khá rõ về vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến 

KNTƢ của mỗi nhóm đối tƣợng nghiên cứu: yếu tố CSHT, tự nhiên hay sản 

xuất có vai trò ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của thành phố, hộ trung bình - khá 

giả với BĐKH. Còn đối với hộ cận nghèo - nghèo của thành phố, yếu tố tài 

chính có vai trò ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ (Hình 3.10). Nguyên nhân là do hộ 

nghèo - cận nghèo sinh kế chủ yếu dựa vào tự nhiên, lao động đều là tự làm, 

không có tài sản thế chấp nên khó có khả năng tiếp cận các nguồn vốn vay, 

dẫn tới sinh kế thiếu bền vững hơn nữa thông tin về sản xuất, ứng phó thiên 

tai, cũng nhƣ sự tham gia vào các mạng lƣới xã hội còn nhiều hạn chế. Vì 

vậy, với hộ cận nghèo - nghèo để tăng cƣờng KNTƢ cần có những giải pháp 

và chính sách tập trung phát triển vốn tài chính. Hơn nữa, dựa vào kết quả 

điều tra khảo sát và báo cáo kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng tại thời 

điểm năm 2014, cũng cho thấy phần lớn hộ gia đình của thành phố đều là hộ 

trung bình - khá giả vậy nên xu hƣớng ảnh hƣởng của các yếu tố đến KNTƢ 

của thành phố tƣơng tự hộ trung bình - khá giả. 
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Hình 3.10. Tổng hợp vai trò của yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ                                

của thành phố, hộ trung bình - khá giả, hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH
 

3.6. Đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu 

3.6.1. Giải pháp phát triển và sử dụng cơ sở hạ tầng 

Nƣớc là nguồn tài nguyên quan trọng, một phần không thể thiếu đối với 

sinh kế ngƣời dân, nhƣng BĐKH lại đang làm thay đổi các cơ chế của dòng 

chảy, suy giảm chất lƣợng nguồn nƣớc, thay đổi cấu trúc không gian và thời 

gian mƣa cũng nhƣ lƣợng nƣớc ngầm [56]. Sự thiếu hụt về nguồn nƣớc 

không chỉ làm ảnh hƣởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất, việc làm 

của ngƣời dân ven biển mà còn ảnh hƣởng gián tiếp đến quyền con ngƣời, 

bình đẳng giới và PTBV. Tác động của BĐKH đến tài nguyên nƣớc sẽ kéo 

theo những rủi ro cho ngành kinh tế khác nhƣ công nghiệp, dịch vụ, thủy 

điện v.v. Kinh nghiệm tại một số nƣớc trên thế giới và khu vực cho thấy, đầu 

tƣ CSHT phục vụ khai thác và cung cấp nƣớc sạch để đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt và sản xuất của ngƣời dân sẽ giúp cải thiện cơ hội việc làm, đa dạng 

nguồn sinh kế và thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, giảm bất bình đẳng giới. 
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Cũng nhƣ vậy, việc xây dựng và phát triển mạng lƣới cung cấp điện ổn định 

và chất lƣợng cũng sẽ góp phần duy trì sinh kế và cải thiện KNTƢ với 

BĐKH của thành phố, hộ trung bình - khá giả, đó là động lực then chốt đối 

với sự phát triển của xã hội, sự tăng trƣởng và đổi mới kinh tế. Vì vậy, để 

tăng cƣờng KNTƢ với BĐKH của thành phố và hộ trung bình - khá giả cần 

tập trung vào các giải pháp phát triển và sử dụng CSHT liên quan đến dịch 

vụ cung cấp nƣớc và điện cụ thể nhƣ: 

1) Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lƣợng điện và nƣớc ngầm 

giữa các mùa, các vùng và nhóm dân cƣ, đây đƣợc coi là giải pháp hữu hiệu 

nhất hiện nay đang đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới áp dụng nhằm giảm nhu cầu 

tiêu thụ điện năng và nhu cầu sử dụng nƣớc từ đó giảm chi phí đầu tƣ phát 

triển nguồn cung cấp điện và nƣớc. 

2) Chuyển đổi mô hình hoạt động dịch vụ cung cấp điện và nƣớc sạch. 

Bên cạnh những mô hình cung cấp truyền thống nhƣ hiện nay thì cũng cần bổ 

sung và sẵn sàng các nguồn cung cấp dự phòng đặc biệt khi thiên tai xảy ra. 

3) Phát triển bền vững hoạt động cấp nƣớc hộ gia đình phù hợp với từng 

loại hình và nhóm cộng đồng dân cƣ, đặc biệt cần ƣu tiên hỗ trợ đối với nhóm 

dân cƣ nghèo và cận nghèo; chủ động quản lý rủi ro và ứng phó với thiên tai 

là cơ sở để thực hiện an ninh nguồn nƣớc, thực hiện cấp nƣớc an toàn. 

Dựa vào các kết quả nghiên cứu, yếu tố CSHT có ảnh hƣởng lớn đến 

KNTƢ của thành phố và hộ trung bình - khá giả, do đó với nhóm đối tƣợng 

này giải pháp CSHT cần đƣợc tập trung và ƣu tiên hơn, cụ thể chính quyền 

địa phƣơng cần có chính sách ƣu đãi hỗ trợ vốn, công nghệ, nguồn lực để tạo 

động khuyến khích nhóm đối tƣợng này chủ động đầu tƣ các thiết bị sử dụng 

nguồn nƣớc hiệu quả, sử dụng năng lƣợng tiết kiệm, thậm chí năng lƣợng tái 

tạo. Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản tƣ nhân, cơ sở nuôi tôm, 

thủy sản quy mô hộ nhỏ có thể đầu tƣ hệ thống sản xuất điện sạch và hệ thống 

lọc, tái chế nƣớc …theo quy hoạch chung của thành phố. 
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3.6.2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và nâng cao các kỹ năng 

Phát triển kỹ năng là chìa khóa cho các quá trình xây dựng KNTƢ với 

BĐKH, đặc biệt đối với hộ nghèo - cận nghèo. Việc phát triển kỹ năng giúp 

ngƣời dân, ngƣời lao động nghèo ven biển có thể chuyển đổi sinh kế để đảm 

bảo thu nhập và đời sống ổn định, giảm thiểu những thiệt hại do tác động của 

BĐKH. Các kỹ năng cần phát triển để nâng cao KNTƢ của hộ nghèo - cận 

nghèo với BĐKH đó là:1) Giám sát và dự đoán; 2) Trao đổi, cung cấp thông 

tin; 3) Thực hành thích ứng; 4) Chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để thích 

ứng với BĐKH ... Sự phát triển các kỹ năng kết hợp với kiến thức bản địa, tri 

thức chính thống hiện đại sẽ tạo nên các nét đặc trƣng riêng và khả năng riêng 

của mỗi địa phƣơng ven biển để thích ứng với BĐKH, sự kết hợp hài hòa này 

là giải pháp quan trọng và hiệu quả trong phòng chống thiên tai và ứng phó 

với BĐKH. Ví dụ, ngƣời dân thành phố Đà Nẵng có nhiều kinh nghiệm giỏi 

trong hoạt động đánh bắt thủy, hải sản xa bờ vì vậy nếu đƣợc trang bị thêm 

các kỹ năng, kiến thức hiện đại và phƣơng tiện thích ứng với BĐKH thì họ 

hoàn toàn có thể tiếp tục loại hình sinh kế này một cách bền vững. Đồng thời 

họ còn có thể chia sẻ kinh nghiệm đánh bắt xa bờ cho các cộng đồng đánh bắt 

thủy sản trong vùng và mới đến. Cũng nhƣ vậy, các cộng đồng du nhập đến 

thành phố Đà Nẵng làm ăn và sinh sống cũng sẽ mang theo các tri thức về 

việc phòng chống bão, lũ, hạn hán hay các tri thức về phát triển kinh tế, du 

lịch, dịch vụ. Vì vậy, tích hợp, tổng hợp những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ 

năng quý báu dƣới dạng phƣơng pháp và hƣớng dẫn ứng phó thiên tai sẽ góp 

phần nâng cao KNTƢ với BĐKH của cộng đồng nói chung và hộ nghèo - cận 

nghèo nói riêng.  

Bên cạnh việc phát triển các kỹ năng, thì tăng cƣờng các hoạt động giáo 

dục và tuyên truyền cũng là những điều kiện cần để nâng cao chất lƣợng nguồn 

nhân lực, để ngƣời dân nói riêng và xã hội nói chung có đủ KNTƢ với BĐKH. 

Đảm bảo các kiến thức về ứng phó với thiên tai và sinh kế bền vững là những 
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mục tiêu cần đạt đƣợc đối với giải pháp phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt với 

ngƣời nghèo đô thị đây là một giải pháp rất hữu ích và trực tiếp để giảm tính dễ 

bị tổn thƣơng do BĐKH và tăng cƣờng KNTƢ với BĐKH. Vì vậy để nâng cao 

nhận thức cần đƣợc thực hiện các giải pháp sau: 1) Xây dựng và thực hiện kế 

hoạch giáo dục, tuyên truyền cho cộng đồng nhằm nâng cao hiểu biết, nhận 

thức về các kiến thức liên quan đến BĐKH. 2) Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao 

chất lƣợng dạy và học, lồng ghép các nội dung liên quan đến BĐKH cũng nhƣ 

những ảnh hƣởng của nó và chƣơng trình học. 3) Các khóa tập huấn và đào tạo 

nghề, bao gồm cả các khóa liên quan đến môi trƣờng, đƣợc xây dựng và thực 

hiện bởi các cơ sở đào tạo và các đơn vị khác cho lao động. 

3.6.3. Giải pháp tài chính 

Theo kết quả của nghiên cứu, yếu tố tài chính có ảnh hƣởng lớn đến 

KNTƢ của nhóm hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. Bởi nhóm đối tƣợng này 

có các nguồn vốn và tài sản sở hữu ít, tay nghề lao động đơn giản, sinh kế phụ 

thuộc nhiều vào các nguồn tài nguyên thủy sản và tài nguyên ven biển. Sinh kế 

chính của nhóm đối tƣợng này là khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông 

nghiệp. Do hạn chế về nguồn vốn tài chính cũng nhƣ khó tiếp cận các nguồn 

vốn vay do không có tài sản thế chấp nên mô hình sản xuất, chế biến các sản 

phẩm nông nghiệp, thủy sản của nhóm đối tƣợng này chủ yếu là thủ công, nên 

giá trị kinh tế chƣa cao. Các hiện tƣợng xâm nhập mặn, hạn hán, sẽ càng làm 

gia tăng tình trạng đất đai khô cằn, bạc màu, môi trƣờng nhiễm mặn từ đó tác 

động đến sinh kế của ngƣời dân đã khó khăn lại trở nên khó khăn hơn thậm chí 

là thiếu ổn định và không bền vững. Trƣớc tình trạng này các giải pháp liên 

quan đến khía cạnh tài chính để nâng cao KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo với 

BĐKH đƣợc đề xuất nhƣ sau: 

 1) Thứ nhất, cần đảm bảo các sinh kế ổn định và có KNTƢ với BĐKH. 

thông qua việc hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ con giống và cây 

giống, công nghệ bảo quản, cấp đông, kỹ thuật nuôi trồng, đất đai, tàu thuyền, 
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lồng bè để tạo động lực giúp nhóm hộ nghèo - cận nghèo phát triển các hoạt 

động trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, nuôi trồng thủy sản dựa vào công nghệ 

cao nhƣ: tăng tỷ trọng sản xuất lƣơng thực, thực phẩm sạch, chất lƣợng cao; 

xây dựng và đầu tƣ công nghệ và thông minh với BĐKH; chuyển đổi giống 

cây trồng có khả năng chống chịu tốt với BĐKH, áp dụng các biện pháp tƣới 

tiêu hiệu quả, phát triển các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và cung 

ứng sản phẩm nông nghiệp. Chuyển đối hình thức khai thác và nuôi trồng 

thủy sản; cải tiến phƣơng tiện khai thác, nuôi trồng thủy sản v.v 

 2) Thứ hai, đa dạng hóa các hoạt động sinh kế thích ứng với BĐKH. 

Thực tế cho thấy, các hộ trung bình - khá giả có quá trình chuyển đổi hoạt động 

sinh kế khá đơn giản và nhanh chóng, vì đa dạng sinh kế là giải pháp quan 

trọng và có ý nghĩa đáng kể trong việc cải thiện cuộc sống và phát triển kinh tế. 

Sự kết hợp hài hòa giữa các hoạt động nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng 

thủy sản truyền thống và các hoạt động phi nông nghiệp khác nhƣ du lịch, dịch 

vụ, công nghiệp… đã tạo ra sự đa dạng phong phú đối với sinh kế có KNTƢ 

với BĐKH. Sinh kế đƣợc đa dạng hóa không chỉ tạo thêm thu nhập, đảm bảo 

ổn định cuộc sống của cƣ dân ĐTVB, bên cạnh các hoạt động sinh kế truyền 

thống mà đa dạng sinh kế còn góp phần tăng hiệu quả sản xuất, phát triển các 

năng lực và giảm đói nghèo. Tuy nhiên, đối với hộ nghèo - cận nghèo giải pháp 

chuyển đổi các hoạt động sinh kế để thích ứng với BĐKH là một giải pháp vô 

cùng quan trọng nhƣng lại tƣơng đối khó khăn thậm chí khó có thể thực hiện 

đƣợc. Bởi một số nguyên nhân nhƣ vấn đề tuổi tác, trình độ lao động thấp, vốn 

tài chính hạn chế, quan hệ xã hội ít, tài sản có giá trị không cao... Vì vậy, để đa 

dạng hóa sinh kế cho nhóm đối tƣợng này cần hỗ trợ nguồn vốn vay ban đầu 

cũng nhƣ hỗ trợ các thông tin về phƣơng thức làm ăn, kinh nghiệm nghề 

nghiệp; tăng cƣờng các lớp đào tạo, dạy nghề cho các lao động; thực hiện việc 

di cƣ và xuất khẩu lao động; tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của hộ 

nghèo - cận nghèo vào việc phát triển dịch vụ, du lịch địa phƣơng v.v 
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 3) Thứ ba, đẩy mạnh việc gia tăng thu nhập cho hộ nghèo - cận nghèo 

thông qua các hoạt động nhƣ: đa dạng hóa sinh kế; hỗ trợ vay vốn để tập 

trung đầu tƣ và phục hồi sản xuất là một giải pháp trực tiếp, kịp thời, hiệu quả 

đối với ngƣời dân khi thiên tai xảy ra; hạn chế chi tiêu để có tích lũy chủ động 

phòng tránh thiên tai và ứng phó với BĐKH. 

3.6.4. Giải pháp xã hội 

Các vấn đề về xã hội liên quan đến dân số, dân cƣ nhƣ: độ tuổi, giới 

tính, lao động, sinh kế… đã ảnh hƣởng không nhỏ đến việc nâng cao KNTƢ 

của thành phố và hộ trung bình - khá giả với BĐKH. Sự phát triển kinh tế - xã 

hội đã khiến phần lớn hộ trung bình - khá giả không dành nhiều mối quan tâm 

và sự tham gia các hoạt động mang tính cộng đồng nhƣ hoạt động bảo vệ môi 

trƣờng và hỗ trợ xã hội…Hơn nữa với mật độ tập trung dân cƣ cao tại các 

thành phố cũng góp phần tạo gánh nặng cho chính quyền địa phƣơng trong 

việc tuyên truyền, thông tin về các chính sách ứng phó BĐKH đến hộ trung 

bình - khá giả. Vì vậy, để nâng cao KNTƢ của thành phố và hộ trung bình - 

khá giả với BĐKH cần triển khai các giải pháp xã hội sau: 

 1) Thứ nhất, đoàn kết cộng đồng và hỗ trợ lẫn nhau. Một cộng đồng 

đoàn kết, tƣơng trợ lẫn nhau sẽ có KNTƢ với BĐKH cao hơn rất nhiều so với 

một cộng đồng riêng lẻ. Cần thành lập các tổ chức chia sẻ, hỗ trợ về kinh tế, 

tổ chức các hoạt động từ thiện, “lá lành đùm lá rách” nhằm tăng tính đoàn kết 

cộng đồng, nâng cao mức sống chung và ứng cứu trong các tình huống khẩn 

cấp (thiên tai, dịch bệnh, xung đột…). Thông tin về BĐKH và kinh nghiệm 

phòng chống thiên tai thích ứng với BĐKH đƣợc đƣa vào các buổi họp tổ dân 

phố, khuyến khích sự tham gia của ngƣời dân trong các tổ chức, các buổi tập 

huấn, đặc biệt liên quan đến ứng phó với BĐKH. Tăng cƣờng năng lực ứng 

phó với thiên tai và BĐKH dựa vào cộng đồng có vai trò rất lớn đối với thích 

ứng BĐKH, thiên tai bởi vì ngƣời dân và cộng đồng là đối tƣợng chịu tác 

động trực tiếp và cũng là nhân tố chủ đạo, nguồn lực chính cho công tác 
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phòng chống, ứng phó trực tiếp với các thiên tai BĐKH. Ứng phó với thiên tai 

và BĐKH dựa vào cộng đồng tại cấp thành phố hoặc cấp cơ sở gồm các nội 

dung sau. Các hoạt động chuẩn bị ứng phó thiên tai bao gồm: thành lập tổ 

phản ứng cơ động tại các địa phƣơng, điểm nóng có nguy cơ xảy ra thiên tai; 

tập huấn, nâng cao kỹ năng cho các thành viên trong tổ; lập kế hoạch ứng phó 

thiên tai bao gồm nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, sự phối hợp các 

bên liên quan; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngƣời dân trên địa bàn 

phƣờng/xã, thôn xóm/tổ dân phố; chuẩn bị sẵn sàng về các nguồn lực tại chỗ 

nhằm phản ứng nhanh với các tình huống khẩn cấp do thiên tai; diễn tập các 

tình huống phản ứng nhanh với thiên tai dựa trên năng lực sẵn có của cộng 

đồng. Tổ chức hoạt động ứng phó thiên tai (ngăn ngừa, phòng chống, khắc 

phục hậu quả….) gồm các hoạt động ứng phó của chính quyền và các kinh 

nghiệm ứng phó hiệu quả với thiên tai của ngƣời dân và cộng đồng. Đánh giá 

thiệt hại, biện pháp khắc phục và các hoạt động cứu trợ sau thiên tai của chính 

quyền và sự tham gia của ngƣời dân, cộng đồng là rất quan trọng để giảm nhẹ 

thiệt hại do thiên tai, cực đoan khí hậu. 

2) Thứ hai, tăng cƣờng tham gia đóng góp ý kiến đối với các chính sách 

ứng phó với BĐKH của địa phƣơng. Thông qua hoạt động này nhận thức của 

ngƣời dân đƣợc nâng cao hơn, tinh thần trách nhiệm của chính quyền địa 

phƣơng đƣợc đẩy mạnh hơn, các chính sách, chiến lƣợc ứng phó với BĐKH 

của địa phƣơng ngày càng hiệu quả và hiệu lực. 

3) Thứ ba, tiếp cận các nguồn hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng khi 

thiên tai xảy ra là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao KNTƢ 

với BĐKH. Các nghiên cứu thực địa cho thấy với sự hỗ trợ của chính quyền 

địa phƣơng và sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, các nhóm dân cƣ tại các 

ĐTVB đang thích ứng với các chính sách sinh kế để ứng phó với BĐKH. 

Hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc cấp vốn hay CSHT, phƣơng tiện 

lao động sản xuất mà đó còn là hoạt động hƣớng dẫn kỹ thuật sản xuất, giám 
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sát để các đối tƣợng đƣợc hỗ trợ thực hiện hiệu quả. Việc hỗ trợ của chính 

quyền địa phƣơng không chỉ giúp giảm bớt khó khăn của nhiều hộ dân mà 

còn làm thay đổi nhận thức của ngƣời dân trong sản xuất và ứng phó với 

BĐKH. Có thể thấy rằng, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã và đang thực 

hiện hiệu quả những chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp - lâm 

nghiệp - ngƣ nghiệp thông qua việc chuyển dịch ngành kinh tế nông nghiệp 

theo hƣớng sản xuất hàng hóa, đƣa khoa học - kỹ thuật, công nghệ sinh học 

vào sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, 

khuyến ngƣ có áp dụng kỹ thuật cao. Tuy nhiên, trong tƣơng lai các chính 

sách hỗ trợ của chính quyền địa phƣơng trong việc tăng cƣờng sự thích ứng 

của sinh kế với BĐKH cũng cần xem xét hơn nữa đến vấn đề công bằng giữa 

các nhóm đối tƣợng dễ bị tổn thƣơng bởi tác động của BĐKH. Do đó cần tiếp 

tục đảm bảo quyền tiếp cận nhƣ nhau về cơ hội việc làm, cơ hội vay vốn, cơ 

hội đƣợc học hành, cơ hội tham gia tổ chức chính trị - xã hội... Để thực hiện 

điều này cần có các biện pháp biện hỗ trợ kỹ thuật và chính sách phù hợp cho 

các đơn vị cung cấp dịch vụ tiềm năng đảm bảo không có sự phân biệt về giới 

hay hoàn cảnh gia đình. 

3.6.5. Giải pháp phát triển sản xuất phù hợp với tự nhiên 

Với tiềm năng phát triển kinh tế lớn, khu vực ven biển là nơi thu hút 

dân số từ khu vực nông thôn và vùng lân cận. Với nền kinh tế và tốc độ đô thị 

hóa cao nhất cả nƣớc, các huyện ven biển đang tự khẳng định là động lực tăng 

trƣởng của Việt Nam [20]. Trung tâm thành phố Đà Nẵng, quận Hải Châu, 

quận Thanh Khê là những khu vực có tốc độ tăng trƣởng kinh tế và đô thị hóa 

nhanh. Ngành nông nghiệp và ngƣ nghiệp nơi đây đang dần chuyển từ quy 

mô sản xuất nhỏ sang sản xuất thâm canh với quy mô công nghiệp hơn, sự 

chuyển đổi này đã góp phần vào công cuộc đô thị hóa chung của cả thành 

phố. Tuy nhiên, cùng với đó là sự di cƣ, dịch chuyển của các khu sản xuất, 

nhà xƣởng, khu công nghiệp chế biến đến khu vực mới cách xa trung tâm, vì 

phải nhƣờng đất cho các dự phát triển dịch vụ và du lịch, điều đó đồng nghĩa 
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với việc gia tăng rủi ro đối với các khu vực mới. Theo báo cáo đánh giá của 

Ngân hàng thế giới [20], nông nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm của Việt 

Nam và nuôi trồng, khai thác thủy sản là ngành kinh tế đóng vai trò quan 

trọng trong việc tăng trƣởng và phát triển kinh tế của Việt Nam, là nền tảng 

cho phát triển sinh kế. Các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai 

thác thủy sản chủ yếu tập trung tại 2 vùng đồng châu thổ lớn và khu vực ven 

biển. Vì vậy, các hiện tƣợng lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn sẽ ảnh hƣởng lớn 

tới sản lƣợng và chất lƣợng của các sản phẩm nông nghiệp và việc tăng 

trƣởng nhanh của ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản cũng sẽ đe dọa đến 

hệ thống rừng ngập mặn vì để có đất sản xuất. Điều này làm tăng các rủi ro 

cho khu vực ven biển cũng nhƣ ảnh hƣởng đến chất lƣợng thủy sản. Khai thác 

thủy sản quá mức ở khu vực ven biển, không tuân thủ các quy định phân vùng 

và thiếu giám sát nguồn cá tự nhiên và hệ thống rừng ngập mặn khiến các 

thách thức khó có thể giải quyết. Thêm vào đó, các tác động của BĐKH đã 

làm thay đổi chế độ lƣợng mƣa và gia tăng ô nhiễm môi trƣờng từ đó ảnh 

hƣởng trực tiếp và gây ra những rủi ro lớn đến ngành nuôi trồng và khai thác 

thủy sản do nuôi trồng thủy sản phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nƣớc sạch. Do 

đó, nguồn nƣớc đƣợc đảm bảo tin cậy và có chất lƣợng đóng vai trò quan 

trọng trong hoạt động sản xuất của ngành nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, 

thiên tai còn tác động đến CSHT thiết yếu của hoạt động khai thác, đánh bắt 

thủy sản nhƣ: bão, lũ làm hƣ hại thuyền và phƣơng tiện đánh bắt, nhà máy sản 

xuất, chế biến, bến cảng, nhà kho phƣơng tiện vận chuyển, rửa trôi ao, lồng 

cá, phá hủy trại cá giống.... Vì vậy cần phát triển sản xuất phù hợp với tự 

nhiên để nâng cao KNTƢ của thành phố và hộ trung bình - khá giả với 

BĐKH bằng cách: 1) Phát triển ngƣ nghiệp thích ứng với BĐKH, trong đó có 

đội tàu đánh bắt xa bờ với công suất lớn, hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ cao trong việc tạo ra con giống, nuôi trồng thủy sản giá trị 

kinh tế cao thích ứng BĐKH  2) Phát triển quy trình sản xuất thích ứng với 

BĐKH, sản xuất sạch tiến tới áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ. 



132 
 

 

Tiểu kết Chƣơng 3 

Trong chƣơng này, luận án đã trình bày cơ sở khoa học và thực tiễn đề 

xuất bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH đó là: dựa theo 

cách tiếp cận của IPCC 2014, DFID 2007 [58], [70]; kinh nghiệm trong 

nƣớc và quốc tế trong việc xác định các yếu tố và chỉ số KNTƢ với BĐKH 

[23], [58], [82]; đặc điểm về tự nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của thành 

phố Đà Nẵng [10]. 

Bộ chỉ số KNTƢ của thành phố với BĐKH bao gồm 5 yếu tố CSHT, tự 

nhiên, xã hội, nhân lực, tài chính và 17 chỉ số từ I1 đến I17 đã đƣợc đề xuất. 

Cơ sở khoa học và thực tiễn để lựa chọn phƣơng pháp mô hình cấu trúc 

SEM dùng đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố, 

hộ trung bình - khá giả và hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH bao gồm: cấu trúc 

của các yếu tố KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH, kinh nghiệm của 

một số nghiên cứu trong nƣớc và nƣớc ngoài liên quan đến việc xác định mối 

quan hệ của các yếu tố và chỉ số trong lĩnh vực BĐKH. 

Kết quả đánh giá vai trò ảnh hƣởng của các yếu tố đến KNTƢ của 

thành phố với BĐKH cho thấy các yếu tố CSHT, tự nhiên có ảnh hƣởng lớn 

đến KNTƢ của thành phố, hộ trung bình-khá giả với BĐKH. Tuy nhiên, đối 

với hộ nghèo - cận nghèo, các yếu tố tài chính có ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ 

với BĐKH.  

Kết quả đánh vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành phố, 

hộ trung bình - khá giả với BĐKH cho thấy cần tập trung vào giải pháp phát 

triển và sử dụng CSHT và phát triển sản xuất phù hợp với tự nhiên để nâng 

cao KNTƢ của thành phố và hộ trung bình - khá giá với BĐKH, cụ thể nhƣ: 

1) Phát triển và sử dụng CSHT: i) Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng 

lƣợng điện và nƣớc ngầm giữa các mùa, các vùng và nhóm dân cƣ; ii) Chuyển 

đổi mô hình hoạt động dịch vụ cung cấp điện và nƣớc sạch; iii) Phát triển bền 

vững hoạt động cấp nƣớc hộ gia đình phù hợp với từng loại hình và nhóm 



133 
 

 

cộng đồng dân cƣ; 2) Phát triển sản xuất phù hợp với tự nhiên: i) Phát triển 

ngƣ nghiệp thích ứng với BĐKH, trong đó có đội tàu đánh bắt xa bờ với công 

suất lớn, hiện đại; ii) Phát triển quy trình sản xuất thích ứng với BĐKH, sản 

xuất sạch tiến tới áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ; Ngoài ra cần áp dụng 

thêm các giải pháp về xã hội. 

Kết quả đánh giá vai trò ảnh hƣởng của các yếu tố đến KNTƢ của hộ 

nghèo - cận nghèo chỉ ra rằng để nâng cao KNTƢ của hộ nghèo - cận nghèo 

với BĐKH cần tập trung vào một số giải pháp về tài chính: i) Đảm bảo các 

sinh kế ổn định và có KNTƢ với BĐKH; ii) Đa dạng hóa các hoạt động sinh 

kế thích ứng với BĐKH; iii) Đẩy mạnh việc gia tăng thu nhập cho hộ nghèo 

- cận nghèo. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

A. Kết luận 

1. Bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH đƣợc xác định 

dựa vào các cơ sở khoa học và thực tiễn nhƣ sau: Tiếp cận KNTƢ với BĐKH 

của IPCC 2014, và DFID 2007; Kinh nghiệm trong nƣớc và quốc tế về xác 

định các yếu tố và chỉ số KNTƢ của thành phố với BĐKH; Đặc điểm về tự 

nhiên - kinh tế - xã hội - sinh kế của thành phố Đà Nẵng; Bộ chỉ KNTƢ của 

thành phố Đà Nẵng với BĐKH đƣợc đề xuất gồm 5 yếu tố là CSHT, tự nhiên 

(sản xuất phù hợp với tự nhiên), nhân lực, tài chính, xã hội và 17 chỉ số. 

2. Phƣơng pháp mô hình cấu SEM đƣợc lựa chọn dựa vào các căn cứ sau 

đây: Cấu trúc bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH; Cơ sở khoa 

học của phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM; Kinh nghiệm của một số nghiên 

cứu trong nƣớc và nƣớc ngoài liên quan đến việc đánh giá mối quan hệ của các 

yếu tố, chỉ số ảnh hƣởng với BĐKH. Phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM đã 

đƣợc lựa chọn để đánh giá vai trò các yếu tố ảnh hƣởng đến KNTƢ của thành 

phố Đà Nẵng, hộ trung bình - khá giả, hộ nghèo - cận nghèo với BĐKH. 

3. Kết quả áp dụng bộ chỉ số KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH 

và phƣơng pháp phân tích EFA, CFA và mô hình cấu trúc SEM cho thấy:  

- Yếu tố CSHT, tự nhiên (sản xuất phù hợp với tự nhiên) có vai trò ảnh 

hƣởng lớn đến KNTƢ của thành phố Đà Nẵng với BĐKH và đƣợc thể hiện 

qua phƣơng trình hồi quy tuyến tính: 

KNTƢ (thành phố)= 0,182×CSHT+ 0,152×TN + 0,091×XH + 0,035×NL 

+ 0,020×TC 

- Yếu tố CSHT, tự nhiên (sản xuất phù hợp với tự nhiên), có vai trò ảnh 

hƣởng lớn đến KNTƢ của hộ trung bình - khá giả của thành phố Đà Nẵng với 

BĐKH và đƣợc thể hiện qua phƣơng trình hồi quy tuyến tính: 

KNTƢ (hộ khá giả)= 0,178×CSHT +0,169×TN + 0,113×XH + 

0,021×NL + 0,024×TC 
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- Yếu tố tài chính có vai trò lớn ảnh hƣởng lớn đến KNTƢ của hộ nghèo 

- cận nghèo của thành phố Đà Nẵng với BĐKH và đƣợc thể hiện qua phƣơng 

trình hồi quy tuyến tính:  

KNTƢ(hộ cận nghèo) = 0,152×TC + 0,096×NL + 0,055×CSHT 

+0,031×TN + 0,006×XH 

4. Cần áp dụng một số giải pháp sau đây để nâng cao KNTƢ của thành 

phố Đà Nẵng, hộ trung bình - khá giả với BĐKH: 1) Phát triển và sử dụng 

CSHT: i) Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lƣợng điện và nƣớc ngầm 

giữa các mùa, các vùng và nhóm dân cƣ; ii) Chuyển đổi mô hình hoạt động 

dịch vụ cung cấp điện và nƣớc sạch; iii) Phát triển bền vững hoạt động cấp 

nƣớc hộ gia đình phù hợp với từng loại hình và nhóm cộng đồng dân cƣ; 2) 

Phát triển sản xuất phù hợp với tự nhiên: i) Phát triển ngƣ nghiệp thích ứng với 

BĐKH, trong đó có đội tàu đánh bắt xa bờ với công suất lớn, hiện đại; ii) Phát 

triển quy trình sản xuất thích ứng với BĐKH, sản xuất sạch tiến tới áp dụng 

quy trình sản xuất hữu cơ; Ngoài ra cần áp dụng thêm các giải pháp về xã hội. 

Thực vậy, việc xây dựng và phát triển mạng lƣới CSHT cung cấp điện, nƣớc ổn 

định, chất lƣợng, đồng thời từng bƣớc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông 

nghiệp và ngƣ nghiệp từ quy mô nhỏ sang quy mô công nghiệp cũng sẽ góp 

phần duy trì sinh kế và cải thiện KNTƢ với BĐKH của thành phố, hộ trung 

bình - khá giả, đó là động lực then chốt đối với sự phát triển của xã hội, sự tăng 

trƣởng và đổi mới kinh tế. 

KNTƢ của nhóm dân cƣ nghèo và cận nghèo với BĐKH đƣợc nâng lên 

thông qua giải pháp tài chính: i) Đảm bảo các sinh kế ổn định và có KNTƢ 

với BĐKH; ii) Đa dạng hóa các hoạt động sinh kế thích ứng với BĐKH; iii) 

Đẩy mạnh việc gia tăng thu nhập cho ngƣời dân.Với nhóm dân cƣ nghèo - cận 

nghèo việc tiếp cận nguồn vốn tài chính bền vững từ sự hỗ trợ của chính 

quyền địa phƣơng, tổ chức xã hội, cộng đồng để thay đổi sinh kế, tăng thu 

nhập là điều mà những hộ nghèo - cận nghèo quan tâm hàng đầu. 
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B. Kiến nghị 

Trong khuôn khổ luận án, giới hạn về thời gian và số liệu thu thập nên 

NCS chƣa thể thử nghiệm đánh giá các phƣơng trình hồi quy tuyến tính mô tả 

vai trò ảnh hƣởng của yếu tố đến KNTƢ của thành phố, hộ trung bình - khá 

giả, hộ nghèo - cận nghèo của thành phố Đà Nẵng với BĐKH và thử nghiệm 

ứng dụng phƣơng pháp mô hình cấu trúc SEM để đánh giá vai trò các yếu tố 

ảnh hƣởng đến KNTƢ với BĐKH cho các thành phố ven biển khác, khu kinh 

tế, khu du lịch ven biển v.v. Vì vậy, cần tiếp tục một vài thử nghiệm trong các 

nghiên cứu tiếp theo. 
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PHỤ LỤC 1: Phiếu điều tra phỏng vấn 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 

PHIẾU ĐIỀU TRA 

PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU VỀ XÂY DỰNG VÀ LỒNG GHÉP BỘ CHỈ SỐ ĐÔ 

THỊ BỀN VỮNG, THỊNH VƢỢNG, ĐÁNG SỐNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN 

ĐỔI KHÍ HẬU CHO THÀNH PHỐ VEN BIỂN 

(Đối tƣợng: Hộ gia đình) 

CÁN BỘ - CỘNG TÁC VIÊN TỰ GIỚI THIỆU VÀ SỰ CHẤP THUẬN CỦA 

HỘ GIA ĐÌNH ĐƢỢC PHỎNG VẤN 

THÔNG BÁO VÀ CHẤP THUẬN 

Chào ông (bà). Tôi tên là_________________________________ và tôi đang là 

cán bộ - cộng tác viên của của Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc 

gia Hà Nội. Chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề 

xuất bộ chỉ số đô thị bền vững, thịnh vƣợng, thích ứng với biến đổi khí hậu 

(BĐKH) cho thành phố ven biển nhằm hỗ trợ các địa phƣơng nâng cao hiệu quả 

phòng chống thiên tai và ứng phó với BĐKH. Do vậy, chúng tôi chân thành cám ơn 

sự tham gia và đóng góp của gia đình ông (bà) đối với nghiên cứu này. Những 

thông tin ông bà cung cấp sẽ giúp chúng tôi xác định đƣợc thực trạng thiên tai, 

BĐKH, khả năng thích ứng của cộng đồng dân cƣ và cũng là cơ sở để chúng tôi đề 

xuất các các chỉ tiêu phát triển bền vững, thịnh vƣợng và đáng sống tới các cơ quan 

chức năng nhằm thực hiện các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi 

khí hậu, phát triển bền vững, xây dựng thành phố thịnh vƣợng và đáng sống. 

Mọi thông tin ông (bà) cung cấp sẽ đƣợc ghi chép chính xác và đƣợc sử dụng 

phục vụ cho nghiên cứu của đề tài. Việc tham gia vào cuộc nghiên cứu này là tự 

nguyện và ông (bà) có thể không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hoặc tất cả các câu hỏi. 

Tuy nhiên, chúng tôi rất hy vọng rằng ông (bà) sẽ hợp tác, tham gia vào cuộc 

nghiên cứu này vì sự phát triển chung của địa phƣơng. 

Bây giờ, ông (bà) có muốn hỏi tôi bất kỳ vấn đề gì của cuộc nghiên cứu không? 

Tôi có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn đƣợc không? 
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A. ĐỊNH DANH VÀ CHẤP THUẬN 

SỐ ĐỊNH DANH MÃ SỐ 

1 VỊ TRÍ: KINH ĐỘ……………….VĨ ĐỘ………………  

2 QUẬN/HUYỆN………………………………………… [__] 

3 XÃ/THỊ TRẤN………………… [__] 

4 THÔN/XÓM/TỔ DÂN PHỐ……………………… [__] 

5 HỌ VÀ TÊN NGƢỜI TRẢ LỜI………….... [__] 

6 SỐ ĐIỆN THOẠI:…… ……………………………..  

7 DÂN TỘC………………………………………………  

8 TÔN GIÁO………………………………………….  

9 HỌ VÀ TÊN NGƢỜI HỎI PHIẾU…... [__] 

10 NGÀY THÁNG NĂM ……………… _____/____/____ 

B. LỊCH SỬ VÀ ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA HỘ GIA ĐÌNH 

1. Xin ông (bà) cho biết gia đình có phải dân gốc ở đây không (3 đời)  

1- Có                             2- Không 

Nếu không phải dân gốc, gia đình ông (bà) đến ở đây từ năm nào? Năm…. 

2. Trƣớc khi đến đây, gia đình ở đâu lâu nhất  

Tổ: ……………………………… 

Phƣờng/xã:…………………… 

Huyện/quận:…………. 

Tỉnh/thành phố:…………… 

3. L  do ông (bà) nhập cƣ đến nơi này  

1. Tái định cƣ do quy hoạch 2. Môi trƣờng 3. Tái định cƣ do thiên tai 

4. Kinh tế/nghề nghiệp  5. Điều kiện sống 6. Khác (ghi rõ) 

4. Gia đình thuộc diện nào sau đây theo tiêu chí chuẩn địa phƣơng  

1. Hộ nghèo     2. Hộ cận nghèo 

3. Hộ trung bình    4. Hộ khá giả 
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5. Ông (bà) cho biết, khoảng 10 năm gần đây, nơi gia đình sinh sống gặp phải 

những thiên tai nào, thƣờng xảy ra trong thời gian nào (tháng nào trong năm)   

1. Bão: không, có, thời gian  2. Ngập lụt:   3. Xói lở, sạt lở: 

4. Hạn hán    5. Nhiễm mặn 6. Khác (ghi rõ):…… 

6. Trong các thiên tai sau đây, loại thiên tai nào tác động mạnh nhất đến gia 

đình ông (bà)  

1. Bão   2. Ngập lụt                      3. Xói lở, sạt lở 

4. Hạn hán          5. Nhiễm mặn  6. Khác (ghi rõ)………...… 

Sắp xếp theo độ mạnh giảm dần:…………………… 

C. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ GIA ĐÌNH 

5. Gia đình ông/bà có thƣờng xuyên tham gia   kiến vào chính sách ứng phó 

với biến đổi khí của địa phƣơng không  

1. Không tham gia                                2. Hầu nhƣ không tham gia  

3. Tham gia không thƣờng xuyên            4. Tham gia rất thƣờng xuyên 

2. Gia đình ông/bà có thƣờng xuyên theo dõi thông tin bất thƣờng thời tiết, khí 

hậu, thiên tai không  

1. Không bao giờ                                 2. Hầu nhƣ không theo dõi 

3. Theo dõi không thƣờng xuyên           4. Theo dõi rất thƣờng xuyên 

3. Gia đình ông/bà có thƣờng xuyên trao đổi thông tin, tham gia các lớp tập 

huấn về biến đổi khí hậu không  

1. Không bao giờ                                2. Hầu nhƣ không theo dõi 

3. Theo dõi không thƣờng xuyên           4. Theo dõi rất thƣờng xuyên 

4. Gia đình ông/bà có thƣờng xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm sản xuất 

kinh doanh không? 

1. Không bao giờ                                2. Hầu nhƣ không trao đổi 

3. Trao đổi không thƣờng xuyên           4. Trao đổi rất thƣờng xuyên 
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5. Gia đình ông/bà có hài lòng với chất lƣợng cấp điện mà gia đình đang sử 

dụng  

1. Rất không hài lòng   2. Không hài lòng 

          3. Hài lòng     4. Rất hài lòng 

6. Gia đình ông/bà có hài lòng về độ ổn định của nguồn cung cấp điện mà gia 

đình đang sử dụng  

1. Rất không hài lòng   2. Không hài lòng 

          3. Hài lòng     4. Rất hài lòng 

7. Gia đình ông/bà có hài lòng với chất lƣợng nguồn nƣớc mà gia đình đang sử 

dụng  

1. Rất không hài lòng   2. Không hài lòng 

          3. Hài lòng     4. Rất hài lòng 

8. Gia đình ông/bà có hài lòng với đáp ứng nhu cầu nguồn nƣớc mà gia đình 

đang sử dụng  

1. Rất không hài lòng   2. Không hài lòng 

          3. Hài lòng     4. Rất hài lòng 

9. Cộng đồng quan tâm/hỗ trợ gia đình ông/bà nhƣ thế nào khi thiên tai xảy 

ra? 

1. Hoàn toàn không quan tâm  2. Không quan tâm             

3. Quan tâm     4. Rất quan tâm 

10. Chính quyền địa phƣơng quan tâm/hỗ trợ gia đình ông/bà nhƣ thế nào khi 

thiên tai xảy ra  

1. Hoàn toàn không quan tâm  2. Không quan tâm             

3. Quan tâm     4. Rất quan tâm 

11. Theo ông/bà đánh bắt hải sản có vai trò quan trọng nhƣ thế nào đối với 

ứng phó thiên tai và BĐKH  

1. Hoàn toàn không quan trọng  2. Không quan trọng             

3. Quan trọng     4. Rất quan trọng 
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12. Theo ông/bà nuôi trồng thủy sản có vai trò quan trọng nhƣ thế nào đối với 

ứng phó thiên tai và BĐKH  

1. Hoàn toàn không quan trọng               2. Không quan trọng             

3. Quan trọng                                        4. Rất quan trọng 

13. Theo ông/bà trồng trọt có vai trò quan trọng nhƣ thế nào đối với ứng phó 

thiên tai và BĐKH? 

1. Hoàn toàn không quan trọng               2. Không quan trọng             

3. Quan trọng                                        4. Rất quan trọng 

14.Theo ông/bà chăn nuôi có vai trò quan trọng nhƣ thế nào đối với ứng phó 

thiên tai và BĐKH? 

1. Hoàn toàn không quan trọng               2. Không quan trọng             

3. Quan trọng                                        4. Rất quan trọng 

15. Theo ông/bà thu nhập có vai trò nhƣ thế nào với khả năng ứng phó thiên 

tai và BĐKH? 

1. Hoàn toàn không quan trọng               2. Không quan trọng             

3. Quan trọng                                        4. Rất quan trọng 

16. Theo ông/bà sinh kế có vai trò nhƣ thế nào với khả năng ứng phó thiên tai 

và BĐKH  

1. Hoàn toàn không quan trọng               2. Không quan trọng             

3. Quan trọng                                        4. Rất quan trọng 

17. Theo ông/bà đa dạng sinh kế có vai trò nhƣ thế nào với khả năng ứng phó 

thiên tai và BĐKH  

1. Hoàn toàn không quan trọng               2. Không quan trọng             

3. Quan trọng                                        4. Rất quan trọng 

18. Cảm nhận của ông/bà khi nghe các thông tin về bất thƣờng thời tiết, khí 

hậu, thiên tai  

1. Hoàn toàn không lo lắng   2. Không lo lắng 

3. Lo lắng     4. Rất lo lắng 
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19. Cảm nhận của ông/bà về Khả năng thích ứng của hộ gia đình đối với 

BĐKH  

1. Hoàn toàn tốt     2. Không tốt 

3. Tốt       4. Rất tốt 

20. Cảm nhận của ông/bà về chính sách ứng phó với BĐKH của nhà nƣớc và 

chính quyền địa phƣơng  

1. Hoàn toàn không hài lòng   2. Không hài lòng 

3. Hài lòng      4. Rất hài lòng 

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nếu ông (bà) có bất kỳ thắc mắc về nội dung phỏng vấn hoặc muốn cung cấp 

thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Đơn vị: Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ:334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Hà Nội 

Điện thoại: 04.5573336 

Email: quytrandang@gmail.com 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG (BÀ)! 

Phần ghi chú của ngƣời hỏi phiếu: 

……………………………….…………………………………………………..……

……………………………….…………………………………………………..……

……………………………….…………………………………………………..……

……………………………….…………………………………………………..…....

……………………………….…………………………………………………..……

……………………………….……………………………………………………..… 
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PHỤ LỤC 2: Kết quả đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng                      

đến khả năng thích ứng của thành phố Đà Nẵng với biến đổi khí hậu 

Bảng PL.2.1: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s đối với các số liệu tính toán của thành 

phố Đà Nẵng. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.755 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 11374.541 

df 136 

Sig. 0.000 

 

Bảng PL.2.2: Kết quả tính toán biến tổng 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings
a
 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulati

ve % 

Total 

1 3.960 23.294 23.294 3.960 23.294 23.294 3.273 

2 2.525 14.853 38.146 2.525 14.853 38.146 3.047 

3 2.451 14.415 52.561 2.451 14.415 52.561 2.747 

4 2.349 13.818 66.380 2.349 13.818 66.380 2.426 

5 1.638 9.637 76.017 1.638 9.637 76.017 2.252 

6 0.633 3.721 79.737     

7 0.579 3.403 83.140     

8 0.505 2.970 86.110     

9 0.412 2.424 88.534     

10 0.366 2.156 90.690     

11 0.331 1.949 92.639     

12 0.286 1.681 94.320     

13 0.260 1.530 95.850     

14 0.247 1.452 97.302     

15 0.180 1.058 98.360     

16 0.158 0.929 99.289     

17 0.121 0.711 100.000     
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Bảng PL.2.3: Kết quả chia 5 nhóm theo phƣơng pháp EFA đối với các số liệu của thành 

phố Đà Nẵng. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

I1    0.853  

I2    0.898  

I3    0.865  

I4     0.750 

I5     0.874 

I6     0.794 

I7  0.839    

I8  0.844    

I9  0.835    

I10  0.864    

I11 0.838     

I12 0.883     

I13 0.898     

I14 0.881     

I15   0.930   

I16   0.915   

I17   0.901   

 

Bảng PL.2.4: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s đối với các số liệu tính toán của yếu tố 

KNTƢ 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.663 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1341.496 

df 3 

Sig. 0.000 

 

Bảng PL.2.5: Kết quả tính toán biến tổng đối với I18, I 19, I20. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.199 73.289 73.289 2.199 73.289 73.289 

2 0.531 17.684 90.972    

3 0.271 9.028 100.000    
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Bảng PL.2.6: Các kết quả tính toán tham số dùng phƣơng pháp SEM 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P 
CMIN/D

F 

Default model 48 467.913 162 0.000 2.888 

Saturated model 210 0.000 0   

Independence model 20 12961.176 190 0.000 68.217 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.030 0.960 0.948 0.741 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.094 0.451 0.393 0.408 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.964 0.958 0.976 0.972 0.976 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.853 0.822 0.832 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 305.913 244.982 374.482 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 12771.176 12401.189 13147.471 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 0.401 0.262 0.210 0.321 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 11.116 10.953 10.636 11.276 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.040 0.036 0.045 1.000 

Independence model 0.240 0.237 0.244 0.000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 563.913 565.674 806.898 854.898 

Saturated model 420.000 427.703 1483.060 1693.060 

Independence model 13001.176 13001.910 13102.420 13122.420 
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ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 0.484 0.431 0.542 0.485 

Saturated model 0.360 0.360 0.360 0.367 

Independence model 11.150 10.833 11.473 11.151 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 
HOELTER 

0.01 

Default model 481 516 

Independence model 21 22 

Minimization: 0.046 

Miscellaneous: 0.860 

Bootstrap: 1.109 

Total: 2.015 
 

Kết quả ƣớc tính trong mô hình SEM các số liệu của thành phố Đà Nẵng. 

Bảng PL.2.7: Kết quả ƣớc tính trong SEM của thành phố Đà Nẵng chƣa đƣợc chuẩn hóa 

Regression Weights:  

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KNTU <--- TN 0.160 0.033 4.798 ***  

KNTU <--- CSHT 0.228 0.041 5.516 ***  

KNTU <--- TC 0.015 0.024 0.633 0.527  

KNTU <--- NL 0.031 0.028 1.108 0.268  

KNTU <--- XH 0.107 0.038 2.801 0.005  

I11 <--- TN 1.000     

I12 <--- TN 1.110 0.032 34.847 ***  

I13 <--- TN 1.446 0.057 25.407 ***  

I14 <--- TN 1.433 0.057 25.354 ***  

I7 <--- CSHT 1.000     

I8 <--- CSHT 1.176 0.044 26.494 ***  

I9 <--- CSHT 1.239 0.052 23.956 ***  

I10 <--- CSHT 1.634 0.075 21.769 ***  

I15 <--- TC 1.000     

I16 <--- TC 0.993 0.022 44.291 ***  

I17 <--- TC 0.805 0.020 39.357 ***  

I1 <--- NL 1.000     

I2 <--- NL 1.202 0.045 26.546 ***  

I3 <--- NL 1.095 0.042 25.922 ***  

I18 <--- KNTU 1.000     

I19 <--- KNTU 1.368 0.060 22.935 ***  

I20 <--- KNTU 0.910 0.042 21.794 ***  

I4 <--- XH 1.000     

I5 <--- XH 1.485 0.096 15.421 ***  

I6 <--- XH 1.054 0.061 17.223 ***  
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Bảng PL.2.8: Kết quả ƣớc tính trong SEM của thành phố Đà Nẵng đã đƣợc chuẩn hóa 

Standardized Regression Weights:  

   Estimate 

KNTU <--- TN 0.152 

KNTU <--- CSHT 0.182 

KNTU <--- TC 0.020 

KNTU <--- NL 0.035 

KNTU <--- XH 0.091 

I11 <--- TN 0.634 

I12 <--- TN 0.717 

I13 <--- TN 0.950 

I14 <--- TN 0.923 

I7 <--- CSHT 0.652 

I8 <--- CSHT 0.718 

I9 <--- CSHT 0.776 

I10 <--- CSHT 0.917 

I15 <--- TC 0.938 

I16 <--- TC 0.887 

I17 <--- TC 0.829 

I1 <--- NL 0.754 

I2 <--- NL 0.887 

I3 <--- NL 0.789 

I18 <--- KNTU 0.723 

I19 <--- KNTU 0.946 

I20 <--- KNTU 0.662 

I4 <--- XH 0.599 

I5 <--- XH 0.915 

I6 <--- XH 0.633 
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PHỤ LỤC 3: Kết quả đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng đến khả 

năng thích ứng của hộ trung bình - khá giả với biến đổi khí hậu 

Bảng PL.3.1: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s đối với các số liệu hộ trung bình - khá 

giả của thành phố Đà Nẵng. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.755 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 9100.987 

df 136 

Sig. 0.000 

 

Bảng PL.3.2: Kết quả tính toán biến tổng 

Total Variance Explained 

Compon

ent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings
a
 

Total % of 

Variance 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Variance 

Cumula

tive % 

Total 

1 3.895 22.912 22.912 3.895 22.912 22.912 3.298 

2 2.577 15.162 38.074 2.577 15.162 38.074 2.983 

3 2.485 14.620 52.693 2.485 14.620 52.693 2.715 

4 2.337 13.746 66.440 2.337 13.746 66.440 2.442 

5 1.610 9.469 75.909 1.610 9.469 75.909 2.241 

6 0.654 3.847 79.756     

7 0.547 3.215 82.971     

8 0.524 3.081 86.052     

9 0.411 2.418 88.470     

10 0.373 2.193 90.662     

11 0.335 1.970 92.632     

12 0.282 1.661 94.293     

13 0.275 1.619 95.912     

14 0.242 1.424 97.336     

15 0.177 1.042 98.377     

16 0.162 0.955 99.332     

17 0.114 0.668 100.000     
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Bảng PL.3.3: Kết quả Kết quả chia 5 nhóm theo phƣơng pháp EFA đối với các số liệu hộ 

trung bình - khá giả của thành phố Đà Nẵng. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

C1    0.853  

C2    0.900  

C3    0.863  

C4     0.737 

C5     0.879 

C6     0.796 

C7  0.832    

C8  0.827    

C9  0.825    

C10  0.855    

C11 0.846     

C12 0.893     

C13 0.901     

C14 0.890     

C15   0.931   

C16   0.917   

C17   0.906   

 

 

Bảng PL.3.4: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s đối với các số liệu hộ trung bình - khá 

giả của thành phố Đà Nẵng. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.622 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1093.532 

df 3 

Sig. 0.000 

 

Bảng PL.3.5: Kết quả tính toán biến tổng của 3 chỉ số C18, C19, C20 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.207 73.582 73.582 2.207 73.582 73.582 

2 0.525 17.515 91.097    

3 0.267 8.903 100.000    
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Bảng PL.3.6: Các kết quả tính toán dùng phƣơng pháp SEM 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 46 476.054 164 0.000 2.903 

Saturated model 210 0.000 0   

Independence model 20 10416.758 190 0.000 54.825 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.029 0.950 0.936 0.742 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.094 0.451 0.393 0.408 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.954 0.947 0.970 0.965 0.969 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.863 0.824 0.837 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 312.054 250.530 381.216 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 10226.758 9895.703 10564.129 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 0.509 0.334 0.268 0.408 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 11.141 10.938 10.584 11.299 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.045 0.040 0.050 0.955 

Independence model 0.240 0.236 0.244 0.000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 568.054 570.168 790.768 836.768 

Saturated model 420.000 429.650 1436.739 1646.739 

Independence model 10456.758 10457.677 10553.591 10573.591 
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ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 0.608 0.542 0.682 0.610 

Saturated model 0.449 0.449 0.449 0.460 

Independence model 11.184 10.830 11.545 11.185 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 

HOELTER 

0.01 

Default model 383 411 

Independence model 21 22 

 

Minimization: 0.031 

Miscellaneous: 0.469 

Bootstrap: 0.781 

Total: 1.281 

 

Kết quả ƣớc tính với các số liệu hộ trung bình - khá giả của thành phố Đà Nẵng. 

Bảng PL.3.7: Kết quả ƣớc tính trong SEM với các số liệu hộ trung bình - khá giả của thành 

phố Đà Nẵng chƣa đƣợc chuẩn hóa. 

Regression Weights: 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KNTU <--- TN 0.162 0.034 4.779 ***  

KNTU <--- CSHT 0.197 0.041 4.836 ***  

KNTU <--- TC 0.019 0.026 0.712 0.477  

KNTU <--- NL 0.017 0.029 0.585 0.558  

KNTU <--- XH 0.135 0.043 3.165 0.002  

C11 <--- TN 1.000     

C12 <--- TN 1.110 0.034 32.404 ***  

C13 <--- TN 1.411 0.059 23.856 ***  

C14 <--- TN 1.417 0.060 23.811 ***  

C7 <--- CSHT 1.000     

C8 <--- CSHT 1.119 0.050 22.282 ***  

C9 <--- CSHT 1.079 0.048 22.298 ***  

C10 <--- CSHT 1.331 0.056 23.989 ***  

C15 <--- TC 1.000     

C16 <--- TC 1.005 0.025 39.501 ***  

C17 <--- TC 0.835 0.023 35.854 ***  

C1 <--- NL 1.000     
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C2 <--- NL 1.201 0.050 23.853 ***  

C3 <--- NL 1.084 0.047 23.268 ***  

C18 <--- KNTU 1.000     

C19 <--- KNTU 1.412 0.069 20.603 ***  

C20 <--- KNTU 0.981 0.049 19.816 ***  

C4 <--- XH 1.000     

C5 <--- XH 1.611 0.122 13.207 ***  

C6 <--- XH 1.099 0.072 15.208 ***  

 

Bảng PL.3.8: Kết quả ƣớc tính trong SEM của hộ trung bình – khá giả đã đƣợc chuẩn hóa 

Standardized Regression Weights: 

   Estimate 

KNTU <--- TN 0.169 

KNTU <--- CSHT 0.178 

KNTU <--- TC 0.024 

KNTU <--- NL 0.021 

KNTU <--- XH 0.113 

C11 <--- TN 0.651 

C12 <--- TN 0.738 

C13 <--- TN 0.946 

C14 <--- TN 0.934 

C7 <--- CSHT 0.749 

C8 <--- CSHT 0.765 

C9 <--- CSHT 0.766 

C10 <--- CSHT 0.836 

C15 <--- TC 0.933 

C16 <--- TC 0.887 

C17 <--- TC 0.839 

C1 <--- NL 0.752 

C2 <--- NL 0.893 

C3 <--- NL 0.788 

C18 <--- KNTU 0.713 

C19 <--- KNTU 0.948 

C20 <--- KNTU 0.678 

C4 <--- XH 0.572 

C5 <--- XH 0.938 

C6 <--- XH 0.632 
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PHỤ LỤC 4: Kết quả đánh giá vai trò của các yếu tố ảnh hƣởng đến khả 

năng thích ứng của hộ nghèo - cận nghèo với biến đổi khí hậu 

Bảng PL.4.1: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s đối với các số liệu hộ nghèo - cận 

nghèo của thành phố Đà Nẵng. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.792 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 3321.307 

df 136 

Sig. 0.000 
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Bảng PL.4.2: Kết quả tính toán biến tổng 

Total Variance Explained 

Componen

t 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings
a
 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total % of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % 

Total 

1 
5.13

5 
30.204 30.204 

5.13

5 
30.204 30.204 4.505 

2 
3.09

6 
18.213 48.416 

3.09

6 
18.213 48.416 3.146 

3 
2.28

7 
13.451 61.867 

2.28

7 
13.451 61.867 3.828 

4 
1.96

6 
11.567 73.434 

1.96

6 
11.567 73.434 2.473 

5 
1.49

4 
8.790 82.223 

1.49

4 
8.790 82.223 2.063 

6 
0.60

9 
3.582 85.806 

    

7 
0.44

1 
2.594 88.400 

    

8 
0.40

8 
2.402 90.801 

    

9 
0.37

7 
2.220 93.021 

    

10 
0.31

5 
1.850 94.871 

    

11 
0.27

1 
1.596 96.467 

    

12 
0.17

3 
1.017 97.485 

    

13 
0.15

1 
0.890 98.374 

    

14 
0.10

2 
0.601 98.975 

    

15 
0.08

2 
0.480 99.455 

    

16 
0.05

0 
0.292 99.747 

    

17 
0.04

3 
0.253 100.000 
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Bảng PL.4.3: Kết quả chia 5 nhóm theo phƣơng pháp EFA đối với các số liệu hộ nghèo –

cận nghèo của thành phố Đà Nẵng. 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

C1    0.860  

C2    0.876  

C3    0.866  

C4     0.804 

C5     0.862 

C6     0.793 

C7  0.858    

C8  0.894    

C9  0.860    

C10  0.894    

C11 0.920     

C12 0.941     

C13 0.926     

C14 0.896     

C15   0.939   

C16   0.921   

C17   0.933   

 

 

Bảng PL.4.4: Kết quả kiểm định KMO và Bartlett’s đối với KNTƢ. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.656 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 213.811 

df 3 

Sig. 0.000 

 

Bảng PL.4.5: Kết quả tính toán biến tổng của 3 chỉ số C18, C19, C20 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 2.118 70.601 70.601 2.118 70.601 70.601 

2 0.572 19.081 89.682    

3 0.310 10.318 100.000    
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Bảng PL.4.6: Các kết quả tính toán dùng phƣơng pháp SEM 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 46 309.706 164 0.000 1.888 

Saturated model 210 0.000 0   

Independence model 20 3689.711 190 0.000 19.420 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model 0.091 0.886 0.854 0.692 

Saturated model 0.000 1.000   

Independence model 0.177 0.371 0.304 0.335 

 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta

2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model 0.916 0.903 0.959 0.952 0.958 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model 0.863 0.791 0.827 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 1.000 0.000 0.000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 145.706 99.927 199.299 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 

Independence model 3499.711 3306.049 3700.673 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 1.408 0.662 0.454 0.906 

Saturated model 0.000 0.000 0.000 0.000 

Independence model 16.771 15.908 15.027 16.821 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model 0.064 0.053 0.074 0.022 

Independence model 0.289 0.281 0.298 0.000 



168 
 

 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 401.706 411.414 558.021 604.021 

Saturated model 420.000 464.322 1133.614 1343.614 

Independence model 3729.711 3733.932 3797.674 3817.674 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 1.826 1.618 2.070 1.870 

Saturated model 1.909 1.909 1.909 2.111 

Independence model 16.953 16.073 17.867 16.972 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

0.05 

HOELTER 

0.01 

Default model 139 149 

Independence model 14 15 

 

Minimization: 0.031 

Miscellaneous: 0.469 

Bootstrap: 0.797 

Total: 1.297 

 

Bảng PL.4.7: Kết quả ƣớc tính trong SEM với các số liệu hộ nghèo - cận nghèo của thành 

phố Đà Nẵng chƣa đƣợc chuẩn hóa. 

Regression Weights:  

   Estimate S.E. C.R. P Label 

KNTU <--- TN 0.019 0.044 0.438 0.661  

KNTU <--- CSHT 0.047 0.064 0.735 0.462  

KNTU <--- TC 0.073 0.035 2.091 0.037  

KNTU <--- NL 0.083 0.067 1.249 0.212  

KNTU <--- XH 0.005 0.075 0.070 0.944  

C11 <--- TN 1.000     

C12 <--- TN 1.077 0.036 29.714 ***  

C13 <--- TN 1.185 0.047 25.325 ***  

C14 <--- TN 1.151 0.052 22.173 ***  

C7 <--- CSHT 1.000     

C8 <--- CSHT 1.092 0.081 13.467 ***  

C9 <--- CSHT 1.047 0.081 12.972 ***  

C10 <--- CSHT 1.203 0.086 13.988 ***  

C15 <--- TC 1.000     

C16 <--- TC 0.923 0.026 35.979 ***  
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C17 <--- TC 0.977 0.025 39.571 ***  

C1 <--- NL 1.000     

C2 <--- NL 1.190 0.105 11.378 ***  

C3 <--- NL 1.109 0.099 11.149 ***  

C18 <--- KNTU 1.000     

C19 <--- KNTU 1.312 0.151 8.694 ***  

C20 <--- KNTU 0.845 0.098 8.595 ***  

C4 <--- XH 1.000     

C5 <--- XH 1.159 0.155 7.492 ***  

C6 <--- XH 0.930 0.121 7.658 ***  
 

 

Bảng PL.4.8: Kết quả ƣớc tính trong SEM của hộ nghèo – cận nghèo đã đƣợc chuẩn hóa 

Standardized Regression Weights:  

   Estimate 

KNTU <--- TN 0.031 

KNTU <--- CSHT 0.055 

KNTU <--- TC 0.152 

KNTU <--- NL 0.096 

KNTU <--- XH 0.006 

C11 <--- TN 0.872 

C12 <--- TN 0.910 

C13 <--- TN 0.999 

C14 <--- TN 0.940 

C7 <--- CSHT 0.780 

C8 <--- CSHT 0.849 

C9 <--- CSHT 0.822 

C10 <--- CSHT 0.880 

C15 <--- TC 0.989 

C16 <--- TC 0.940 

C17 <--- TC 0.953 

C1 <--- NL 0.770 

C2 <--- NL 0.852 

C3 <--- NL 0.791 

C18 <--- KNTU 0.700 

C19 <--- KNTU 0.929 

C20 <--- KNTU 0.629 

C4 <--- XH 0.682 

C5 <--- XH 0.844 

C6 <--- XH 0.630 
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PHỤ LỤC 5: Danh sách nhóm chuyên gia tham gia quá trình tham vấn 

TT Tên Chức danh Nội dung Hình thức 
Đơn vị công 

tác 

1 Mai Trọng Nhuận Giáo sƣ 

Tham vấn bộ chỉ 

số KNTƢ với 

BĐKH 

Tham vấn 

trực tiếp và 

Hội thảo 

nhóm 

Trƣờng Đại 

học KHTN. 

ĐHQGHN 

2 Trần Hồng Thái Giáo sƣ 

Tham vấn 

phƣơng pháp 

mô hình cấu trúc 

SEM 

Tham vấn 

trực tiếp 

Tổng cục 

KTTV 

3 Nguyễn Tài Tuệ Tiến sỹ 

Tham vấn bộ chỉ 

số KNTƢ với 

BĐKH 

Tham vấn 

trực tiếp và 

Hội thảo 

nhóm 

Trƣờng Đại 

học KHTN. 

ĐHQGHN 

4 
Thái Thị Thanh 

Minh 
Tiến sỹ 

Tham vấn bộ chỉ 

số KNTƢ với 

BĐKH 

Tham vấn 

trực tiếp và 

Hội thảo 

nhóm 

Khoa BĐKH, 

Trƣờng Đại 

học Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng Hà Nội 

5 Phạm Ngọc Toàn Tiến sỹ 

Tham vấn 

phƣơng pháp 

mô hình cấu trúc 

SEM 

Tham vấn 

trực tiếp 

Trung tâm 

Thông tin phân 

tích và dự báo 

Chiến lƣợc, 

Viện khoa học 

lao động và xã 

hội.  

6 Phạm Đình Tùng Tiến sỹ 

Tham vấn 

phƣơng pháp 

mô hình cấu trúc 

SEM 

Tham vấn 

trực tiếp 

Khoa toán, 

trƣờng Đại học 

KHTN. 

ĐHQGHN 

 


